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[bookmark: _GoBack]Bản so sánh, thuyết minh Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18 tháng 5 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (Thông tư 13)


I. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG THÔNG TƯ
1. Cơ sở pháp lý
[bookmark: _Hlk195457597]- Nội dung liên quan đến hệ thống kiểm soát nội bộ tại Điều 57 và kiểm toán nội bộ tại Điều 58 Luật Các tổ chức tín dụng 2024 có một số điểm khác biệt so với những quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 đã được sửa đổi, bổ sung. Điều này đòi hỏi sự cập nhật các quy định tại Thông tư 13 để phù hợp với các thay đổi của Luật. 
- Nghị định số 26/2025/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành đã cập nhật cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc NHNN. Quy định mới dẫn đến những thay đổi trong đơn vị đầu mối của NHNN để nhận các báo cáo của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
- Tại Thông báo số 273/TB-NHNN ngày 31/8/2023 kết luận tại Hội nghị trực tuyến về công tác kiểm tra, kiểm toán nội bộ Thống đốc đã chỉ đạo “Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (CQTTGSNH) làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá quá trình thực hiện Thông tư 44/2011/TT-NHNN, Thông tư 13/2018/TT-NHNN, Thông tư 40/2018/TT-NHNN để tham mưu, đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phù hợp với những vấn đề phát sinh trong thực tế đã được CQTTGSNH nhận diện đối với hoạt động kiểm soát, kiểm toán, kiểm tra nội bộ của TCTD”. Qua rà soát cũng đã ghi nhận những phát sinh trong quá trình triển khai của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Từ các cơ sở pháp lý trên, một số quy định tại Thông tư 13 cần phải được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với những thay đổi về mặt pháp lý, cơ cấu tổ chức của NHNN và thực tiễn triển khai Thông tư. 
2. Quan điểm xây dựng DTTT
- DTTT xây dựng theo hướng: 
+ Quy định các nội dung của HTKSNB tại Điều 57 Luật Các tổ chức tín dụng; 
+ Rà soát đảm bảo đưa các nội dung về HTKSNB trong các hướng dẫn của Ủy ban Basel vào các quy định tại DTTT (Basel bcbs.40 Internal Control Systems in Banking Organizations; bcbs.d328 Corporate governance Prinicple for banks; SRP30. Risk management).
- Các nội dung quy định chi tiết của Thông tư 13 (gồm hoạt động kiểm soát, quản lý rủi ro, đánh giá nội bộ về mức đủ vốn và kiểm toán nội bộ) sẽ được đưa vào DTTT trên cơ sở:
+ Cập nhật các hướng dẫn mới của Basel, thông lệ quốc tế gồm các nội dung: kiểm tra sức chịu đựng, quản lý các loại rủi ro trọng yếu, kiểm toán nội bộ;
+ Bổ sung các nội dung chưa có: yêu cầu về quản lý dữ liệu rủi ro; yêu cầu đối với báo cáo nội bộ rủi ro; quản lý rủi ro mô hình; hướng dẫn đo lường rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng. 
II. TÊN GỌI, PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Tên gọi: Thông tư    /2025/TT-NHNN quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
2. Phạm vi điều chỉnh: 
· Thông tư này quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
· Ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt không phải tuân thủ quy định tại Mục 9 Chương III Thông tư này.
3. Đối tượng áp dụng:
-  Ngân hàng thương mại;
- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
III. BỐ CỤC DỰ THẢO THÔNG TƯ	
Dự thảo Thông tư gồm 5 Chương và 77 Điều, cụ thể:
1. Chương 1: Quy định chung từ Điều 1 đến Điều 9;
2. Chương 2: Hoạt động kiểm soát từ Điều 10 đến Điều 15;
3. Chương 3: Quản lý rủi ro từ Điều 16 đến Điều 65;
4. Chương 4: Kiểm toán nội bộ từ Điều 66 đến Điều 75;
5. Chương 5: Điều khoản thi hành Điều 76 và Điều 77.
IV. BẢNG SO SÁNH, THUYẾT MINH CÁC NỘI DUNG TẠI DỰ THẢO THÔNG TƯ
	Thông tư 13/2018/TT-NHNN (được sửa đổi, bổ sung năm 2018, 2024)
	Dự thảo Thông tư
	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung

	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1.	Thông tư này quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là ngân hàng). 
2.	Ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt không phải tuân thủ quy định tại Mục  Thông tư này.
	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1.	Thông tư này quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi tắt là ngân hàng). 
2.	Ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt không phải tuân thủ quy định tại Mục  Thông tư này.
	Giữ nguyên

	Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Ngân hàng thương mại bao gồm: Ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài.
2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
	[bookmark: dieu_2][bookmark: _Toc210422974]Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Ngân hàng thương mại; bao gồm: Ngân hàng thương mại nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài.
2. Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
	Thay đổi so với Thông tư 13 và DTTT1: Đề xuất bỏ cụm “bao gồm....vốn nước ngoài” 
Lý do: Việc liệt kê sẽ gây ra thiếu đối tượng ngân hàng thương mại (NHTM) được chuyển giao bắt buộc theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật Các TCTD (Ví dụ: MBV là NHTM TNHH MTV thuộc sở hữu của MB).

	Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Hệ thống kiểm soát nội bộ là tập hợp các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ, cơ cấu tổ chức của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xây dựng phù hợp với quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan và được tổ chức thực hiện nhằm kiểm soát, phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời rủi ro và đạt được yêu cầu đề ra. Hệ thống kiểm soát nội bộ thực hiện giám sát của quản lý cấp cao, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, đánh giá nội bộ về mức đủ vốn và kiểm toán nội bộ.
	Điều 3. Giải thích từ ngữ
Bỏ khái niệm “Hệ thống kiểm soát nội bộ”
	Thay đổi so với TT13 và DTTT1
· Khái niệm HTKSNB đã được nêu tại Điều 57 Luật Các TCTD. Theo đó, các thành phần của HTKSNB bao gồm: cơ chế chính sách, quy trình, quy định nội bộ; cơ cấu tổ chức và được tổ chức thực hiện. 
· Việc tổ chức thực hiện HTKSNB thông qua 3 hoạt động: hoạt động kiểm soát; hoạt động quản lý rủi ro và hoạt động kiểm toán nội bộ. 

	
	1. Hoạt động kiểm soát thực hiện thông qua việc phân cấp, phân quyền, giám sát, theo dõi, kiểm tra, tự kiểm soát của các cá nhân, bộ phận trong việc thực hiện hoạt động của ngân hàng theo cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ nhằm đạt được mục tiêu đề ra; kiểm soát xung đột lợi ích; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm; thiết lập và duy trì văn hóa kiểm soát của ngân hàng. Hoạt động kiểm soát bao gồm giám sát của cấp quản lý và kiểm soát nội bộ. 
	Thông tư đưa ra khái niệm Hoạt động kiểm soát gồm 2 hoạt động tương ứng với chức năng giám sát của các cấp quản lý của ngân hàng và chức năng theo dõi, kiểm tra của các bộ phận trực tiếp thực thi các hoạt động ngân hàng, cụ thể:
+ Giám sát của cấp quản lý[footnoteRef:1] bao gồm:  [1:  Cấp quản lý bao gồm: Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên; Tổng giám đốc; Ban kiểm soát.] 

· Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên giám sát Tổng giám đốc trên cơ sở tham mưu của các Ủy ban;
· Tổng giám đốc giám sát các cá nhân, bộ phận trên cơ sở tham mưu của các Hội đồng;
· Ban kiểm soát giám sát Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Bộ phận kiểm toán nội bộ
+ Kiểm soát nội bộ bao gồm 2 nhóm hoạt động:
· Tự kiểm soát tại quy trình: thông qua các chốt kiểm soát tại từng quy trình, nghiệp vụ và việc tự kiểm soát của các cá nhân, bộ phận trực tiếp thực hiện trong từng quy trình, nghiệp vụ. Nội dung này được quy định tại các quy trình, quy định nội bộ trong mỗi nghiệp vụ;
· Kiểm soát song song với quy trình: thông qua hoạt động theo dõi và kiểm tra:
· Tuyến 1: Trước và trong và sau quá trình thực hiện giao dịch/ nghiệp vụ;
· Tuyến 2 (tuân thủ, quản lý rủi ro): theo dõi, kiểm tra sau giao dịch/nghiệp vụ. 
Nội dung này tương đương với bcbs 40 - Principle 1.Management oversight.

	2. Giám sát của quản lý cấp cao là việc giám sát của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), ngân hàng mẹ đối với kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, đánh giá nội bộ về mức đủ vốn và giám sát của Ban kiểm soát của ngân hàng thương mại, ngân hàng mẹ, Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với kiểm toán nội bộ.
	Sử dụng thuật ngữ “giám sát của cấp quản lý” thay cho giám sát của quản lý cấp cao.
	Thay khái niệm “giám sát của quản lý cấp cao” bằng khái niệm “giám sát của cấp quản lý” và không đưa vào giải thích từ ngữ vì nội dung đã được quy định tại Điều 11 DTTT. 

	3. Kiểm soát nội bộ là việc kiểm tra, giám sát đối với các cá nhân, bộ phận trong việc thực hiện cơ chế, chính sách, quy định nội bộ, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, văn hóa kiểm soát nhằm kiểm soát xung đột lợi ích, kiểm soát rủi ro, đảm bảo hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đạt được các mục tiêu đề ra đồng thời tuân thủ quy định của pháp luật.
	Bỏ khái niệm kiểm soát nội bộ trong Giải thích từ ngữ.
	Nội dung về “kiểm soát nội bộ” đã được quy định tại Điều 14 DTTT về kiểm soát nội bộ.

	5.	Quản lý rủi ro là việc nhận dạng, đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro trong hoạt động của ngân hàng.
6.	Đánh giá nội bộ về mức đủ vốn là việc tự đánh giá mức đủ vốn đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ an toàn vốn và đạt được yêu cầu đề ra của ngân hàng.
7.	Văn hóa kiểm soát là giá trị văn hóa doanh nghiệp của ngân hàng thể hiện sự nhận thức thống nhất về tầm quan trọng của hoạt động kiểm soát và quản trị rủi ro của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) và các cá nhân, bộ phận. Văn hóa kiểm soát được hình thành thông qua chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy định nội bộ, chế độ khen thưởng, kỷ luật nhằm khuyến khích, đảm bảo các cá nhân, bộ phận chủ động nhận diện, kiểm soát rủi ro trong hoạt động của mình và hoạt động của ngân hàng.
8.	Vốn kinh tế là mức vốn do ngân hàng tự xác định trên cơ sở tính toán mức vốn cần thiết bù đắp các rủi ro trọng yếu và đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn trong kịch bản có diễn biến bất lợi.
	2.	Quản lý rủi ro là việc nhận dạng, đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro trong hoạt động của ngân hàng.
3.	Đánh giá nội bộ về mức đủ vốn là việc tự đánh giá mức đủ vốn đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ an toàn vốn và đạt được yêu cầu đề ra của ngân hàng.
4.	Văn hóa kiểm soát là giá trị văn hóa doanh nghiệp của ngân hàng thể hiện sự nhận thức thống nhất về tầm quan trọng của hoạt động kiểm soát và quản trị rủi ro của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) và các cá nhân, bộ phận. Văn hóa kiểm soát được hình thành thông qua chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy định nội bộ, chế độ khen thưởng, kỷ luật nhằm khuyến khích, đảm bảo các cá nhân, bộ phận chủ động nhận diện, kiểm soát rủi ro trong hoạt động của mình và hoạt động của ngân hàng.
5.	Vốn kinh tế là mức vốn do ngân hàng tự xác định trên cơ sở tính toán mức vốn cần thiết bù đắp các rủi ro trọng yếu và đảm bảo tỷ lệ an toàn vốn trong kịch bản có diễn biến bất lợi.
	Giữ nguyên

	9. Kiểm tra sức chịu đựng là việc đánh giá mức độ tác động của biến động, thay đổi bất lợi đối với tỷ lệ an toàn vốn, thanh khoản trong các kịch bản khác nhau để xác định khả năng chịu đựng rủi ro của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
	[bookmark: _Hlk195242117][bookmark: _Hlk195458894][bookmark: _Hlk193351606]6. Kiểm tra sức chịu đựng là công cụ quản lý rủi ro mang tính dự báo để đánh giá tác động tiềm ẩn của biến động, thay đổi bất lợi đối với tỷ lệ an toàn vốn, thanh khoản đo lường các rủi ro tương ứng trong các kịch bản khác nhau để xác định khả năng chịu đựng rủi ro của ngân hàng.”
	[bookmark: _Hlk193975841]Theo Nguyên tắc 3 hướng dẫn của BCBS về thực hiện kiểm tra sức chịu đựng, hoạt động kiểm tra sức chịu đựng có nhiều mục đích hơn là chỉ tập trung vào đánh giá sự thay đổi của vốn và các tỷ lệ thanh khoản. Theo đó, kiểm tra sức chịu đựng có thể được sử dụng như một công cụ quản lý rủi ro và cung cấp thông tin cho các quyết định kinh doanh. Kiểm tra sức chịu đựng cũng phải là một yếu tố đầu vào quan trọng cho việc các quy trình nhận diện, quản lý và đánh giá rủi ro của các ngân hàng. Kiểm tra sức chịu đựng cũng đóng góp vào việc định hình và theo đuổi các mục tiêu về chiến lược và chính sách và được sử dụng hiệu quả trong hoạt động quản trị của ngân hàng.

	9. Rủi ro là khả năng xảy ra tổn thất (tổn thất tài chính, tổn thất phi tài chính) làm giảm thu nhập, vốn tự có dẫn đến làm giảm tỷ lệ an toàn vốn hoặc hạn chế khả năng đạt được mục tiêu kinh doanh của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
10. Khẩu vị rủi ro là mức độ rủi ro mà ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẵn sàng chấp nhận trong quá trình thực hiện chiến lược kinh doanh được thể hiện bằng các tỷ lệ và chỉ tiêu quy định tại điểm a khoản 2 Điều 24 Thông tư này. 
11. Trạng thái rủi ro là phần giá trị của tài sản có rủi ro, nợ phải trả có rủi ro và các khoản mục ngoại bảng có rủi ro của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
12. Hoạt động trọng yếu là hoạt động do ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự xác định trên cơ sở quy mô của hoạt động đó so với một trong số các chỉ số tài chính (vốn chủ sở hữu, tổng tài sản, thu nhập, chi phí hoặc các chỉ tiêu tài chính khác) theo quy định nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
	7.	Rủi ro là khả năng xảy ra tổn thất (tổn thất tài chính, tổn thất phi tài chính) làm giảm thu nhập, vốn tự có dẫn đến làm giảm tỷ lệ an toàn vốn hoặc hạn chế khả năng đạt được mục tiêu kinh doanh của ngân hàng. 
8.	Khẩu vị rủi ro là mức độ rủi ro mà ngân hàng sẵn sàng chấp nhận trong quá trình thực hiện chiến lược kinh doanh được thể hiện bằng các tỷ lệ và chỉ tiêu quy định tại điểm a khoản 2 Điều 18 Thông tư này. 
9.	Trạng thái rủi ro là phần giá trị của tài sản có rủi ro, nợ phải trả có rủi ro và các khoản mục ngoại bảng có rủi ro của ngân hàng. 
10.	Hoạt động trọng yếu là hoạt động do ngân hàng tự xác định trên cơ sở quy mô của hoạt động đó so với một trong số các chỉ số tài chính (vốn chủ sở hữu, tổng tài sản, thu nhập, chi phí hoặc các chỉ tiêu tài chính khác) theo quy định nội bộ của ngân hàng.
	Giữ nguyên

	13. Rủi ro trọng yếu bao gồm:
a) Rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng[2];
b) Rủi ro thanh khoản, rủi ro tập trung;
c) Các rủi ro khác phát sinh từ hoạt động trọng yếu.
	11. Rủi ro trọng yếu bao gồm:
a) Rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, rủi ro thanh khoản, rủi ro tập trung, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng;
b) Rủi ro khác phát sinh từ hoạt động trọng yếu và theo quy định nội bộ của ngân hàng;
c) Rủi ro khác theo quy định nội bộ của ngân hàng.
	- Gộp điểm a và b của khoản 13 Điều 3 vì cùng quy định về các loại rủi ro trọng yếu riêng lẻ;
- Bổ sung “và theo quy định nội bộ của ngân hàng” vào điểm b khoản 7 Điều 3 DTTT với ý nghĩa hoạt động trọng yếu và các rủi ro phát sinh từ hoạt động trọng yếu được xác định theo quy định nội bộ của ngân hàng;
- Bổ sung điểm c khoản 7 Điều 3 DTTT để bổ sung các rủi ro ngoài quy định tại điểm a và b. Quy định này giúp bao phủ hết các rủi ro của ngân hàng. 

	14. Rủi ro thanh khoản là rủi ro do:
a) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không có khả năng thực hiện các nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn; hoặc
b) Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn nhưng phải trả chi phí cao hơn mức chi phí bình quân của thị trường theo quy định nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
15. Rủi ro tập trung là rủi ro do ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hoạt động kinh doanh tập trung vào một khách hàng (bao gồm người có liên quan), đối tác, sản phẩm, giao dịch, ngành, lĩnh vực kinh tế, loại tiền tệ ở mức độ có tác động đáng kể đến thu nhập, trạng thái rủi ro theo quy định nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
16. Xung đột lợi ích là tình huống khi một cá nhân, bộ phận đưa ra các quyết định theo thẩm quyền tạo ra lợi ích không phù hợp hoặc trái với lợi ích của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
17. Quyết định có rủi ro là các quyết định của cấp có thẩm quyền của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài làm phát sinh rủi ro hoặc thay đổi trạng thái rủi ro của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
18. Quyết định có rủi ro tín dụng là quyết định có rủi ro của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong hoạt động tín dụng, tối thiểu bao gồm: quyết định cấp tín dụng; quyết định hạn mức tín dụng; quyết định cấp tín dụng vượt hạn mức; quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ; quyết định chuyển nhóm nợ. 
19. Khoản cấp tín dụng có vấn đề do ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định đảm bảo tối thiểu là khoản cấp tín dụng được phân loại vào nhóm nợ từ nhóm 2 trở lên theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro.
	12.	Rủi ro thanh khoản là rủi ro do:
a.	Ngân hàng không có khả năng thực hiện các nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn; hoặc
b.	Ngân hàng có khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ khi đến hạn nhưng phải trả chi phí cao hơn mức chi phí bình quân của thị trường theo quy định nội bộ của ngân hàng.
13.	Rủi ro tập trung là rủi ro do ngân hàng có hoạt động kinh doanh tập trung vào một khách hàng (bao gồm người có liên quan), đối tác, sản phẩm, giao dịch, ngành, lĩnh vực kinh tế, loại tiền tệ ở mức độ có tác động đáng kể đến thu nhập, trạng thái rủi ro theo quy định nội bộ của ngân hàng.
14.	Xung đột lợi ích là tình huống khi một cá nhân, bộ phận đưa ra các quyết định theo thẩm quyền tạo ra lợi ích không phù hợp hoặc trái với lợi ích của ngân hàng.
15.	Quyết định có rủi ro là các quyết định của cấp có thẩm quyền của ngân hàng làm phát sinh rủi ro hoặc thay đổi trạng thái rủi ro của ngân hàng. 
16.	Quyết định có rủi ro tín dụng là quyết định có rủi ro của ngân hàng trong hoạt động tín dụng, tối thiểu bao gồm: quyết định cấp tín dụng; quyết định hạn mức tín dụng; quyết định cấp tín dụng vượt hạn mức; quyết định cơ cấu lại thời hạn trả nợ; quyết định chuyển nhóm nợ. 
17.	Khoản cấp tín dụng có vấn đề do ngân hàng quy định đảm bảo tối thiểu là khoản cấp tín dụng được phân loại vào nhóm nợ từ nhóm 2 trở lên theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về phân loại tài sản có trong hoạt động của ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
	Giữ nguyên

	20. Hoạt động thuê ngoài là việc ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thỏa thuận bằng văn bản (hợp đồng dịch vụ thuê ngoài) về việc thuê doanh nghiệp, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác (gọi là doanh nghiệp thuê ngoài) để thực hiện một hoặc một số hoạt động (bao gồm xử lý dữ liệu hoặc một số công đoạn của quy trình nghiệp vụ) thay cho ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.
	18. Hoạt động thuê ngoài là việc ngân hàng thỏa thuận bằng văn bản (hợp đồng dịch vụ thuê ngoài) về việc thuê cá nhân, tổ chức, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác (gọi là doanh nghiệp thuê ngoài) để thực hiện một hoặc một số hoạt động (bao gồm xử lý dữ liệu hoặc một số công đoạn của quy trình nghiệp vụ) thay cho ngân hàng theo quy định của pháp luật.

	Sử dụng thuật ngữ “doanh nghiệp” bằng thuật ngữ “cá nhân, tổ chức” để đối tượng cung cấp hoạt động thuê ngoài mở rộng hơn với các đối tượng như chuyên gia độc lập, các viện nghiên cứu không là các tổ chức nhưng không phải là doanh nghiệp. 

	21. Kiểm toán viên nội bộ là người thực hiện kiểm toán nội bộ thuộc bộ phận kiểm toán nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
22. Ngân hàng mẹ là ngân hàng nước ngoài có chi nhánh được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.
	19.	Kiểm toán viên nội bộ là người thực hiện kiểm toán nội bộ thuộc bộ phận kiểm toán nội bộ của ngân hàng.
20.	Ngân hàng mẹ là ngân hàng nước ngoài có chi nhánh được cấp phép hoạt động tại Việt Nam.
	Giữ nguyên

	23. Rủi ro tín dụng bao gồm:
[bookmark: _Hlk193965981]a) Rủi ro tín dụng là rủi ro do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng hoặc thỏa thuận với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trừ các trường hợp quy định tại điểm b khoản này. Trong đó, khách hàng (bao gồm cả tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) có quan hệ với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong việc nhận cấp tín dụng (bao gồm cả nhận cấp tín dụng thông qua ủy thác), nhận tiền gửi, phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
b) Rủi ro tín dụng đối tác là rủi ro do đối tác không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ thanh toán trước hoặc khi đến hạn của các giao dịch tự doanh; giao dịch repo và giao dịch reverse repo; giao dịch sản phẩm phái sinh để phòng ngừa rủi ro; giao dịch mua bán ngoại tệ, tài sản tài chính để phục vụ nhu cầu của khách hàng, đối tác. Trong đó, đối tác (bao gồm cả tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) có giao dịch với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong giao dịch tự doanh; giao dịch repo và giao dịch reverse repo; giao dịch sản phẩm phái sinh để phòng ngừa rủi ro; giao dịch mua bán ngoại tệ, tài sản tài chính để phục vụ nhu cầu của khách hàng, đối tác.
	21. Rủi ro tín dụng bao gồm:
a) Rủi ro tín dụng khách hàng là rủi ro do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng hoặc thỏa thuận với ngân hàng;
b) Rủi ro tín dụng đối tác là rủi ro do đối tác không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ thanh toán trước hoặc khi đến hạn của các giao dịch tự doanh; giao dịch repo và giao dịch reverse repo; giao dịch sản phẩm phái sinh để phòng ngừa rủi ro; giao dịch mua bán ngoại tệ, tài sản tài chính để phục vụ nhu cầu của khách hàng, đối tác và các giao dịch để đối ứng với các giao dịch này.”
	Sửa đổi để thống nhất với quy định tại Thông tư quy định về tỷ lệ an toàn.
Cụ thể, quy định tại điểm b khoản 24 Điều 2 Thông tư 41/2016/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định như sau: 
“24. Rủi ro tín dụng bao gồm:
a) Rủi ro tín dụng khách hàng là rủi ro do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng hoặc thỏa thuận với ngân hàng;
[bookmark: tc_2]b) Rủi ro tín dụng đối tác là rủi ro do đối tác không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện một phần hoặc toàn bộ nghĩa vụ thanh toán trước hoặc khi đến hạn của các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 8 Thông tư này;
…
32. Sổ kinh doanh là danh mục ghi nhận các trạng thái của:
a) Giao dịch tự doanh (trừ các giao dịch quy định tại điểm b khoản 33 Điều này);
b) Giao dịch để thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành công cụ tài chính;
c) Giao dịch sản phẩm phái sinh để phòng ngừa rủi ro của các giao dịch tự doanh của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
d) Giao dịch mua bán ngoại tệ, tài sản tài chính để phục vụ nhu cầu của khách hàng, đối tác và các giao dịch để đối ứng với các giao dịch này.”

	24.Rủi ro thị trường là rủi ro do biến động bất lợi của lãi suất, tỷ giá, giá vàng, giá chứng khoán và giá hàng hóa trên thị trường. Rủi ro thị trường bao gồm: 
a) Rủi ro lãi suất là rủi ro do biến động bất lợi của lãi suất trên thị trường đối với giá trị của giấy tờ có giá, công cụ tài chính có lãi suất, sản phẩm phái sinh lãi suất trên sổ kinh doanh của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
b) Rủi ro ngoại hối là rủi ro do biến động bất lợi của tỷ giá, giá vàng trên thị trường khi ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trạng thái ngoại tệ, trạng thái vàng;
c) Rủi ro giá cổ phiếu là rủi ro do biến động bất lợi của giá cổ phiếu trên thị trường đối với giá trị của cổ phiếu, giá trị chứng khoán phái sinh trên sổ kinh doanh của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
d) Rủi ro giá hàng hóa là rủi ro do biến động bất lợi của giá hàng hóa trên thị trường đối với giá trị của sản phẩm phái sinh hàng hóa, giá trị của sản phẩm trong giao dịch giao ngay chịu rủi ro giá hàng hóa của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
	22.	Rủi ro thị trường là rủi ro do biến động bất lợi của lãi suất, tỷ giá, giá vàng, giá chứng khoán và giá hàng hóa trên thị trường. Rủi ro thị trường bao gồm: 
a)	Rủi ro lãi suất là rủi ro do biến động bất lợi của lãi suất trên thị trường đối với giá trị của giấy tờ có giá, công cụ tài chính có lãi suất, sản phẩm phái sinh lãi suất trên sổ kinh doanh của ngân hàng;
b)	Rủi ro ngoại hối là rủi ro do biến động bất lợi của tỷ giá, giá vàng trên thị trường khi ngân hàng có trạng thái ngoại tệ, trạng thái vàng;
c)	Rủi ro giá cổ phiếu là rủi ro do biến động bất lợi của giá cổ phiếu trên thị trường đối với giá trị của cổ phiếu, giá trị chứng khoán phái sinh trên sổ kinh doanh của ngân hàng;
d)	Rủi ro giá hàng hóa là rủi ro do biến động bất lợi của giá hàng hóa trên thị trường đối với giá trị của sản phẩm phái sinh hàng hóa, giá trị của sản phẩm trong giao dịch giao ngay chịu rủi ro giá hàng hóa của ngân hàng.
	Giữ nguyên

	25. Rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng là rủi ro do biến động bất lợi của lãi suất đối với thu nhập, giá trị tài sản, giá trị nợ phải trả và giá trị cam kết ngoại bảng của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát sinh do: 
a) Chênh lệch thời điểm ấn định mức lãi suất mới hoặc kỳ xác định lại lãi suất; 
b) Thay đổi mối quan hệ giữa các mức lãi suất của các công cụ tài chính khác nhau nhưng có cùng thời điểm đáo hạn; 
c) Thay đổi mối quan hệ giữa các mức lãi suất ở các kỳ hạn khác nhau; 
d) Tác động từ các sản phẩm quyền chọn lãi suất, các sản phẩm có yếu tố quyền chọn lãi suất.

	23.Rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng là rủi ro do biến động bất lợi của lãi suất tác động tới trạng thái sổ ngân hàng, làm ảnh hưởng tới vốn và thu nhập của ngân hàng. Có 3 loại rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng: 
a) Rủi ro chênh lệch (Gap risk) phát sinh từ chênh lệch kỳ hạn theo hợp đồng và/hoặc kỳ hạn định lại lãi suất giữa tài sản và nợ phải trả (bao gồm cả những khoản mục ngoại bảng) trên sổ ngân hàng;
b) Rủi ro cơ sở (Basis risk) phát sinh từ chênh lệch giữa lãi suất được sử dụng để định giá tài sản và nợ phải trả có cùng kỳ hạn còn lại;
c) Rủi ro quyền chọn (Option risk) phát sinh từ trạng thái phái sinh quyền chọn hoặc các yếu tố quyền chọn gắn với tài sản, nợ phải trả, các khoản mục ngoại bảng mà ngân hàng và khách hàng có thể thay đổi giá trị và thời điểm phát sinh dòng tiền. Rủi ro quyền chọn được chia thành rủi ro quyền chọn tự động (việc thực hiện quyền chọn hoàn toàn do lợi ích kinh tế của người nắm giữ quyền chọn) và rủi ro quyền chọn mang tính hành vi (việc thực hiện quyền chọn không đơn thuần do lợi ích kinh tế mà phụ thuộc vào hành vi của người nắm giữ quyền chọn).
	DTTT tham khảo quy định của Basel về rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng[footnoteRef:2] để cập nhật các khái niệm. Theo đó, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng gồm 3 loại là rủi ro chênh lệch, rủi ro cơ sở và rủi ro quyền chọn; trong khi theo Thông tư 13 hiện nay chỉ mới nhắc đến rủi ro chênh lệch và rủi ro quyền chọn. [2:  BIS (2016), “Standards - Interest rate risk in the banking book”, d368.] 


	26. Rủi ro hoạt động là rủi ro do các quy trình nội bộ quy định không đầy đủ hoặc có sai sót, do yếu tố con người, do các lỗi, sự cố của hệ thống hoặc do các yếu tố bên ngoài làm tổn thất về tài chính, tác động tiêu cực phi tài chính đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (bao gồm cả rủi ro pháp lý). Rủi ro hoạt động không bao gồm:
a) Rủi ro danh tiếng là rủi ro do khách hàng, đối tác, cổ đông, nhà đầu tư hoặc công chúng có phản ứng tiêu cực về uy tín của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
b) Rủi ro chiến lược là rủi ro do ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hoặc không có chiến lược, chính sách ứng phó kịp thời trước các thay đổi môi trường kinh doanh làm giảm khả năng đạt được chiến lược kinh doanh, mục tiêu lợi nhuận của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
	24.	Rủi ro hoạt động là rủi ro do các quy trình nội bộ quy định không đầy đủ hoặc có sai sót, do yếu tố con người, do các lỗi, sự cố của hệ thống hoặc do các yếu tố bên ngoài làm tổn thất về tài chính, tác động tiêu cực phi tài chính đối với ngân hàng (bao gồm cả rủi ro pháp lý). Rủi ro hoạt động không bao gồm:
a)	Rủi ro danh tiếng là rủi ro do khách hàng, đối tác, cổ đông, nhà đầu tư hoặc công chúng có phản ứng tiêu cực về uy tín của ngân hàng;
b)	Rủi ro chiến lược là rủi ro do ngân hàng có hoặc không có chiến lược, chính sách ứng phó kịp thời trước các thay đổi môi trường kinh doanh làm giảm khả năng đạt được chiến lược kinh doanh, mục tiêu lợi nhuận của ngân hàng.
	Giữ nguyên

	Không quy định
	25. Mô hình là phương pháp, hệ thống, cách thức tiếp cận định lượng, trong đó sử dụng các giả định, kỹ thuật, lý thuyết về toán học, thống kê, kinh tế, tài chính, để xử lý dữ liệu đầu vào thành kết quả đầu ra sử dụng trong hoạt động quản trị, kinh doanh của ngân hàng. Một mô hình có đầy đủ ba thành phần gồm: Dữ liệu đầu vào; Quy trình xử lý; Kết quả đầu ra.
	Định nghĩa rủi ro mô hình: trên cơ sở quy định của các nước như:
+ Canada: Model risk involves the risk of adverse financial impact (for example, inadequate capital, financial losses, inadequate liquidity, operational, or reputational consequences) arising from the design, development, deployment, and/or use of a model. This is the inherent risk of using a model and refers to the fundamental characteristics of the model and materiality to the institution. That is, the potential impact on the risk categories described in our Supervisory Framework.
+ Anh: Model risk is the potential for adverse consequences from model errors or the inappropriate use of modelled outputs to inform business decisions. These adverse consequences could lead to a deterioration in the prudential position, non- compliance with applicable laws and/or regulations, or damage to a firm’s reputation. Model risk can also lead to financial loss, as well as qualitative limitations such as the imposition of restrictions on business activities.
+ Mỹ: “Banking organizations should be attentive to the possible adverse consequences (including financial loss) of decisions based on models that are incorrect or misused, and should address those consequences through active model risk management.” 
+ Nhật Bản: The term “model risk” refers to the potential for adverse consequences resulting from misinformed decision making based on inappropriate or misused models. Model risk could result in deterioration in the prudential position, non-compliance with laws and regulations, or damages to the firm's franchise. Generally, model risk occurs because of: (1) inaccurate output resulting from fundamental errors of a model when viewed against its intended use; or (2) inappropriate use of a model, which includes the use of the model outside its intended use or beyond the model’s limitation.
Ngoài ra, tham khảo UAE, EU .

	
	26.	Rủi ro mô hình là rủi ro do sai sót trong vòng đời mô hình. 
27.	 Vòng đời mô hình bao gồm tối thiểu các giai đoạn sau:
a) Lập kế hoạch xây dựng mô hình;
b) Xây dựng mô hình (bao gồm xây dựng mô hình mới hoặc điều chỉnh mô hình hiện hành);
c) Kiểm định trước khi đưa mô hình vào sử dụng;
d) Triển khai mô hình;
đ) Sử dụng, ứng dụng mô hình (sau đây viết tắt là sử dụng mô hình);
e) Giám sát mô hình;
g) Kiểm định định kỳ mô hình.
	- Đối với định nghĩa vòng đời mô hình: Trên cơ sở các định nghĩa của các nước như sau:
+ Canada: “Model Lifecycle
The components that define the life of a model. It encompasses all steps for designing, operating, and maintaining a model until it is decommissioned. Model lifecycle components are model design (including model rationale, data, and development), model review, model deployment, model monitoring, and model decommission. These components are not necessarily sequential and may vary according to the type of the model, organisational structure, and use case.”
+ Nhật Bản: “Model Life Cycle Effective review and challenge should be ensured in every step of a model life cycle, a process along which models evolve through the passage of time – from identification of models to risk rating, development, use, change, and exit.”
+ Anh: 
“2.10 The model lifecycle can be thought of as being made up of three main processes:
i. the core modelling process – model development, implementation, and use;
ii. model validation – the set of activities intended to verify that models perform as expected, through:
a) a review of the suitability and conceptual soundness of the model (independent review);
b) verification of the integrity of implementation (process verification);
c) ongoing testing to confirm that the model continues to perform as intended (model performance monitoring); and
iii. model risk controls – the processes and procedures other than model validation activities to help manage, control or mitigate model risk.”
+ Mỹ không quy định cụ thể.

	27.Sổ kinh doanh là danh mục ghi nhận các trạng thái của:
a) Giao dịch tự doanh (trừ các giao dịch quy định tại điểm b khoản 28 Điều này);
b) Giao dịch để thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành công cụ tài chính;
c) Giao dịch sản phẩm phái sinh để phòng ngừa rủi ro của các giao dịch tự doanh của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
d) Giao dịch mua bán ngoại tệ, tài sản tài chính để phục vụ nhu cầu của khách hàng, đối tác và các giao dịch để đối ứng với các giao dịch này.
28. Sổ ngân hàng là danh mục ghi nhận trạng thái của:
a) Giao dịch repo, reverse repo;
b) Giao dịch sản phẩm phái sinh để phòng ngừa rủi ro cho các khoản mục của Bảng cân đối tài sản (bao gồm cả các khoản mục ngoại bảng) của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trừ các giao dịch đã phân loại vào sổ kinh doanh của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quy định tại điểm c khoản 27 Điều này;
c) Giao dịch mua bán tài sản tài chính với mục đích dự trữ khả năng thanh khoản;
d) Các giao dịch còn lại không thuộc sổ kinh doanh của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
29. 06 nhóm hoạt động kinh doanh bao gồm hoạt động tạo thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự; hoạt động phát sinh chi phí lãi và các chi phí tương tự; hoạt động dịch vụ; hoạt động kinh doanh ngoại hối; hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư; hoạt động khác.
30. Giao dịch tự doanh là giao dịch mua, bán, trao đổi do ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty con của ngân hàng thương mại thực hiện theo quy định của pháp luật với mục đích mua, bán, trao đổi trong thời hạn dưới một năm để thu lợi từ chênh lệch giá thị trường cho ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với các công cụ tài chính, bao gồm: 
a) Các công cụ tài chính trên thị trường tiền tệ; 
b) Các loại tiền tệ (bao gồm cả vàng); 
c) Chứng khoán trên thị trường vốn;
d) Các sản phẩm phái sinh;
đ) Các công cụ tài chính khác được giao dịch trên thị trường chính thức.
	28.	Sổ kinh doanh là danh mục ghi nhận các trạng thái của:
a) Giao dịch tự doanh;
b) Giao dịch để thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh phát hành công cụ tài chính;
c) Giao dịch sản phẩm phái sinh để phòng ngừa rủi ro của các giao dịch tự doanh của ngân hàng;
d) Giao dịch mua bán ngoại tệ, tài sản tài chính để phục vụ nhu cầu của khách hàng, đối tác và các giao dịch để đối ứng với các giao dịch này. 
29.	Sổ ngân hàng là danh mục ghi nhận trạng thái của:
a) Giao dịch mua lại và giao dịch mua lại đảo ngược;
b) Giao dịch sản phẩm phái sinh để phòng ngừa rủi ro cho các khoản mục của Báo cáo tình hình tài chính (bao gồm cả các khoản mục ngoại bảng) của ngân hàng, trừ các giao dịch đã phân loại vào sổ kinh doanh của ngân hàng quy định tại điểm a và điểm c khoản 28 Điều này;
c) Giao dịch mua bán tài sản tài chính với mục đích dự trữ khả năng thanh khoản;
d) Các giao dịch còn lại không thuộc sổ kinh doanh của ngân hàng.
30.	06 nhóm hoạt động kinh doanh bao gồm hoạt động tạo thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự; hoạt động phát sinh chi phí lãi và các chi phí tương tự; hoạt động dịch vụ; hoạt động kinh doanh ngoại hối; hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư; hoạt động khác.
31.	Giao dịch tự doanh là giao dịch mua, bán, trao đổi do ngân hàng, công ty con của ngân hàng thương mại thực hiện theo quy định của pháp luật với mục đích mua, bán, trao đổi trong thời hạn dưới một năm để thu lợi từ chênh lệch giá thị trường cho ngân hàng đối với các công cụ tài chính, bao gồm: 
a) Các công cụ tài chính trên thị trường tiền tệ; 
b) Các loại tiền tệ (bao gồm cả vàng); 
c) Chứng khoán trên thị trường vốn;
d) Các sản phẩm phái sinh;
đ) Các công cụ tài chính khác được giao dịch trên thị trường chính thức.

	Giữ nguyên

	31. Giao dịch repo là giao dịch trong đó một bên bán và chuyển giao quyền sở hữu tài sản tài chính cho một bên khác, đồng thời cam kết sẽ mua lại và nhận lại quyền sở hữu tài sản tài chính đó sau một thời gian xác định với một mức giá xác định.
32. Giao dịch reverse repo là giao dịch trong đó một bên mua và nhận chuyển giao quyền sở hữu tài sản tài chính từ một bên khác, đồng thời cam kết sẽ bán lại và chuyển giao quyền sở hữu tài sản tài chính đó sau một thời gian xác định với một mức giá xác định, bao gồm cả giao dịch mua có kỳ hạn tài sản tài chính theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác.
	32. Giao dịch mua lại (Repurchase Agreement – Repo) là giao dịch trong đó một bên bán và chuyển giao quyền sở hữu tài sản tài chính cho một bên khác, đồng thời cam kết sẽ mua lại và nhận lại quyền sở hữu tài sản tài chính đó sau một thời gian xác định với một mức giá xác định.
33. Giao dịch mua lại đảo ngược (Reverse Repo) là giao dịch trong đó một bên mua và nhận chuyển giao quyền sở hữu tài sản tài chính từ một bên khác, đồng thời cam kết sẽ bán lại và chuyển giao quyền sở hữu tài sản tài chính đó sau một thời gian xác định với một mức giá xác định, bao gồm cả giao dịch mua có kỳ hạn tài sản tài chính công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác.
	Sửa đổi để thống nhất với quy định tại Thông tư 14/2025/TT-NHNN quy định về tỷ lệ an toàn.


	Điều 4. Áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan 
Hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng, Thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.
Điều 5. Yêu cầu đối với hệ thống kiểm soát nội bộ 
1. Hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Yêu cầu quy định tại khoản 2 Điều 40 Luật các tổ chức tín dụng;
b) Phù hợp với quy mô, điều kiện và mức độ phức tạp trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
c) Có đủ nguồn lực về tài chính, con người, công nghệ thông tin để đảm bảo hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ; 
d) Xây dựng, duy trì văn hóa kiểm soát, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
	Điều 4. Yêu cầu đối với hệ thống kiểm soát nội bộ 
1. Hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Tuân thủ quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, Thông tư này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan;
b) Phù hợp với quy mô, điều kiện và mức độ phức tạp trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng;
c) Có đủ nguồn lực về tài chính, con người, công nghệ thông tin để đảm bảo hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ; 
d) Xây dựng, duy trì văn hóa kiểm soát cho ngân hàng;
đ) Có hệ thống thông tin, dữ liệu đáp ứng các quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng và Điều 8 Thông tư này đảm bảo độ tin cậy, đầy đủ và kịp thời của thông tin quản lý; 

	· Đưa quy định Điều 4 và khoản 1 Điều 5 Thông tư 13 vào thành điểm a khoản 1 Điều 4 DTTT vì cùng nội dung quy định là tuân thủ quy định của Luật Các TCTD (đã bao gồm quy định về Hệ thống kiểm soát nội bộ - Điều 57) và các văn bản có liên quan.
· Bổ sung quy định yêu cầu đối với hệ thống thông tin, dữ liệu (là yếu tố không thể thiếu trong việc triển khai thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ). Chi tiết về hệ thống thông tin, dữ liệu được quy định tại Điều 8 Thông tư này. 


	3. Hệ thống kiểm soát nội bộ phải có 03 tuyến bảo vệ độc lập như sau:
a) Tuyến bảo vệ thứ nhất có chức năng nhận dạng, kiểm soát và giảm thiểu rủi ro do các bộ phận sau thực hiện:
(i) Các bộ phận kinh doanh (bao gồm cả bộ phận phát triển sản phẩm), các bộ phận có chức năng tạo ra doanh thu khác; các bộ phận có chức năng thực hiện các quyết định có rủi ro;
(ii) Các bộ phận có chức năng phân bổ hạn mức rủi ro, kiểm soát rủi ro, giảm thiểu rủi ro (thuộc bộ phận kinh doanh hoặc bộ phận độc lập) đối với từng loại hình giao dịch, hoạt động kinh doanh;
(iii) Bộ phận nhân sự, bộ phận kế toán;
b) Tuyến bảo vệ thứ hai có chức năng xây dựng chính sách quản lý rủi ro, quy định nội bộ về quản trị rủi ro, đo lường, theo dõi rủi ro và tuân thủ quy định pháp luật do các bộ phận sau đây thực hiện:
(i) Bộ phận tuân thủ quy định tại Điều 18 Thông tư này;
(ii) Bộ phận quản lý rủi ro quy định tại Điều 22 Thông tư này;
c) Tuyến bảo vệ thứ ba có chức năng kiểm toán nội bộ do bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng và Thông tư này.
	2. Hệ thống kiểm soát nội bộ phải có 03 tuyến bảo vệ độc lập như sau:
a) Tuyến bảo vệ thứ nhất là các bộ phận tạo ra rủi ro gồm bộ phận tạo ra doanh thu, thực hiện các quyết định có rủi ro, thực hiện phân bổ hạn mức ro theo từng động kinh doanh, hoạt động nghiệp vụ cụ thể; bộ phận xây dựng, triển khai, sử dụng mô hình và các bộ phận tạo ra rủi ro khác. Tuyến bảo vệ thứ nhất có chức năng nhận dạng, thực hiện các biện pháp kiểm soát, theo dõi, giảm thiểu rủi ro;
b) Tuyến bảo vệ thứ hai gồm tối thiểu Bộ phận tuân thủ và Bộ phận quản lý rủi ro. Tuyến bảo vệ thứ hai có chức năng xây dựng chính sách quản lý rủi ro, quy định nội bộ về quản trị rủi ro; đo lường, theo dõi rủi ro toàn ngân hàng và tuân thủ quy định pháp luật; chức năng kiểm định mô hình;
c) Tuyến bảo vệ thứ ba có chức năng kiểm toán nội bộ do bộ phận kiểm toán nội bộ thực hiện theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng và Thông tư này.
	Mô hình 3 tuyến bảo vệ độc lập gắn với chức năng của các tuyến. Đối với tuyến 1 để bao quát, DTTT đưa ra khái niệm tuyến bảo vệ thứ nhất là các bộ phận tạo ra rủi ro. Với quy định này sẽ linh hoạt cho các loại rủi ro khác nhau.
Ngoài ra, do DTTT bổ sung quy định về quản lý rủi ro mô hình nên đã bổ sung chức năng của tuyến bảo vệ 1 và 2 đối với rủi ro mô hình, trong đó:
+ tuyến 1 bao gồm bộ phận xây dựng, triển khai, sử dụng mô hình;
+ tuyến 2 có chức năng kiểm định mô hình. 

	4. Ý kiến thảo luận (ý kiến thống nhất và không thống nhất) và kết luận về hệ thống kiểm soát nội bộ trong cuộc họp của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Ủy ban quản lý rủi ro, Ủy ban nhân sự, Hội đồng rủi ro, Hội đồng quản lý vốn, Hội đồng quản lý tài sản/nợ phải trả (Hội đồng ALCO) phải được ghi lại bằng văn bản. 
	3. Ý kiến thảo luận (ý kiến thống nhất và không thống nhất) và kết luận về hệ thống kiểm soát nội bộ trong cuộc họp của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Ủy ban quản lý rủi ro, Ủy ban nhân sự, Hội đồng rủi ro, Hội đồng quản lý vốn, Hội đồng quản lý tài sản/nợ phải trả (Hội đồng ALCO) phải được ghi lại bằng văn bản. 
	Giữ nguyên

	5. Việc đánh giá độc lập đối với hệ thống kiểm soát nội bộ được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về kiểm toán độc lập đối với ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
	4. Việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức kiểm toán độc lập (nếu có) được thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về kiểm toán độc lập đối với ngân hàng.
	Trước đây, khoản 3 Điều 40 Luật Các TCTD 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định: “Hoạt động của hệ thống kiểm soát nội bộ của TCTD, chi nhánh NHNN phải được kiểm toán nội bộ, tổ chức kiểm toán độc lập đánh giá định kỳ” thì yêu cầu đối với tổ chức kiểm toán độc lập là bắt buộc. 
Tuy nhiên, khoản 3 Điều 57 Luật Các TCTD 2024 quy định: “3. Ngân hàng Nhà nước có quyền yêu cầu tổ chức tín dụng thuê tổ chức kiểm toán độc lập đánh giá một phần hoặc toàn bộ hệ thống kiểm soát nội bộ khi xét thấy cần thiết”. Do vậy, sửa đổi tại DTTT để phù hợp với các quy định của Luật hiện hành.

	2. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có quy định nội bộ tuân thủ theo quy định tại Điều 93 Luật các tổ chức tín dụng, trong đó phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:
a) Phù hợp với quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan;
b) Thẩm quyền ban hành: 
(i) Đối với ngân hàng thương mại: Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên ban hành quy định về tổ chức, quản trị và hoạt động của ngân hàng thương mại, trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, chủ sở hữu; Ban kiểm soát ban hành quy định nội bộ của Ban kiểm soát; Tổng giám đốc (Giám đốc) ban hành các quy chế, quy trình, thủ tục tác nghiệp (sau đây gọi là quy trình nội bộ); 
(ii) Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài: Tổng giám đốc (Giám đốc) ban hành quy định nội bộ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của ngân hàng mẹ hoặc sử dụng quy định nội bộ của ngân hàng mẹ ban hành; 
c) Đáp ứng các yêu cầu và nội dung về hoạt động kiểm soát quy định tại Điều 14, khoản 1 và 2 Điều 15 Thông tư này;
d) Được đánh giá định kỳ theo quy định tại Thông tư này và quy định của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về tính thích hợp, tuân thủ quy định của pháp luật và sửa đổi, bổ sung (nếu cần thiết).
	Điều 5. Cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ
1.	Yêu cầu đối với các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ 
a) Phù hợp với quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng, Thông tư này và quy định của pháp luật có liên quan;
b) Đảm bảo việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt, quy định chức năng, nhiệm vụ của cá nhân, bộ phận và các yêu cầu khác theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 10 Thông tư này;
c) Được đánh giá định kỳ theo quy định tại Thông tư này và quy định của ngân hàng về tính thích hợp, tuân thủ quy định của pháp luật và sửa đổi, bổ sung (nếu cần thiết).
2. Thẩm quyền ban hành: 
a) Đối với ngân hàng thương mại: Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên ban hành quy định về tổ chức, quản trị và hoạt động của ngân hàng thương mại, trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, chủ sở hữu; Ban kiểm soát ban hành quy định nội bộ của Ban kiểm soát; Tổng giám đốc (Giám đốc) ban hành các quy chế, quy trình, thủ tục tác nghiệp (sau đây gọi là quy trình nội bộ); 
b) Đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài: Tổng giám đốc (Giám đốc) ban hành quy định nội bộ của chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định của ngân hàng mẹ hoặc sử dụng quy định nội bộ của ngân hàng mẹ ban hành;
	Khái niệm HTKSNB tại Điều 57 Luật Các TCTD là tập hợp các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ, tuy nhiên Thông tư 13 hiện chỉ đưa yêu cầu đối với các quy định nội bộ tại Điều 93 Luật Các TCTD (hiện tại là Điều 101 Luật Các TCTD 2024). Do vậy, DTTT đưa ra các yêu cầu chung cho yếu tố này và quy định chung “phù hợp với quy định tại Luật Các TCTD và quy định của pháp luật có liên quan”. 

	Điều 8. Yêu cầu đối với giám sát của quản lý cấp cao 
1. Có cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng và phù hợp với quy định tại Thông tư này đối với ngân hàng thương mại.
2. Có cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của giám sát của quản lý cấp cao theo quy định của ngân hàng mẹ đảm bảo Tổng giám đốc (Giám đốc) thực hiện giám sát cấp cao đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư này.
Điều 9. Cơ cấu tổ chức giám sát của quản lý cấp cao của ngân hàng thương mại
1. Cơ cấu tổ chức giám sát của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của ngân hàng thương mại đảm bảo:
a) Có Ủy ban quản lý rủi ro và Ủy ban nhân sự theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và phải đảm bảo mỗi ủy ban có ít nhất trên một phần hai (1/2) số thành viên có quyền biểu quyết là thành viên không phải người điều hành;
b) Có các ủy ban khác (nếu cần thiết) để giúp Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên thực hiện giám sát của quản lý cấp cao.
2. Cơ cấu tổ chức giám sát của Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại Luật các tổ chức tín dụng và quy định nội bộ của Ban kiểm soát.
3. Tổng giám đốc (Giám đốc) phải thành lập Hội đồng rủi ro, Hội đồng ALCO và Hội đồng quản lý vốn để đề xuất, tham mưu cho Tổng giám đốc (Giám đốc) theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 11 và khoản 2 Điều 12 Thông tư này có cơ cấu tổ chức đảm bảo: 
a) Hội đồng rủi ro gồm: Chủ tịch là người điều hành tại trụ sở chính (không phải là Tổng giám đốc (Giám đốc)) chuyên trách về quản lý rủi ro, có kinh nghiệm, hiểu biết, trình độ chuyên môn về quản lý rủi ro và thành viên khác thuộc các bộ phận có liên quan theo quy định nội bộ của ngân hàng thương mại;
b) Hội đồng ALCO gồm: Chủ tịch là Tổng giám đốc (Giám đốc) hoặc người điều hành khác tại trụ sở chính và thành viên khác thuộc các bộ phận có liên quan theo quy định nội bộ của ngân hàng thương mại;
c) Hội đồng quản lý vốn gồm: Chủ tịch là Tổng giám đốc (Giám đốc) hoặc người điều hành khác tại trụ sở chính chuyên trách về tài chính, có kinh nghiệm, hiểu biết, trình độ chuyên môn về kế toán, tài chính và thành viên khác thuộc các bộ phận có liên quan theo quy định nội bộ của ngân hàng thương mại;
d) Quy chế làm việc của các hội đồng do Tổng giám đốc (Giám đốc) ban hành tối thiểu bao gồm chức năng, nhiệm vụ của các hội đồng, số lượng thành viên và chức năng, nhiệm vụ của các thành viên; cơ chế ra quyết định; họp định kỳ (đảm bảo Hội đồng rủi ro và Hội đồng ALCO họp tối thiểu mỗi quý 01 lần, Hội đồng quản lý vốn họp tối thiểu 06 tháng một lần); họp đột xuất và các nội dung khác.
	Điều 6. Cơ cấu tổ chức thực hiện Hệ thống kiểm soát nội bộ 
1.	Cơ cấu tổ chức thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại ngân hàng thương mại gồm:
a)	Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên có các nhiệm vụ, quyền hạn tuân thủ quy định tại Luật Các TCTD và phù hợp với quy định tại Thông tư này. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên phải thành lập các ủy ban để tham mưu giúp việc, bao gồm:
(i) Ủy ban quản lý rủi ro và Ủy ban nhân sự. Các Ủy ban này có chức năng, nhiệm vụ thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về việc cấp đổi Giấy phép, cấp bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép và tổ chức, hoạt động và phải đảm bảo mỗi ủy ban có ít nhất trên một phần hai (1/2) số thành viên có quyền biểu quyết là thành viên không phải người điều hành. 
(ii) Các Ủy ban khác do Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên thành lập (nếu cần thiết); 
b) Tổng giám đốc (Giám đốc) có các nhiệm vụ, quyền hạn tuân thủ quy định tại Luật Các TCTD và phù hợp với quy định tại Thông tư này. Tổng giám đốc (Giám đốc) phải thành lập Hội đồng rủi ro, Hội đồng ALCO và Hội đồng quản lý vốn để đề xuất, tham mưu cho Tổng giám đốc (Giám đốc) quyết định các nội dung tại Điều 13, Điều 25 Thông tư này và thành lập các hội đồng khác (nếu cần thiết), Bộ phận tuân thủ, Bộ phận quản lý rủi ro. Cụ thể:
(i) Hội đồng rủi ro gồm: Chủ tịch là người điều hành tại trụ sở chính (không phải là Tổng giám đốc (Giám đốc)) chuyên trách về quản lý rủi ro, có kinh nghiệm, hiểu biết, trình độ chuyên môn về quản lý rủi ro và thành viên khác thuộc các bộ phận có liên quan theo quy định nội bộ của ngân hàng thương mại. Tổng giám đốc quyết định quy chế làm việc, cơ chế ra quyết định, họp định kỳ đảm bảo Hội đồng rủi ro họp tối thiểu mỗi quý 01 lần, họp đột xuất và các nội dung khác;
(ii) Hội đồng ALCO gồm: Chủ tịch là Tổng giám đốc (Giám đốc) hoặc người điều hành khác tại trụ sở chính và thành viên khác thuộc các bộ phận có liên quan theo quy định nội bộ của ngân hàng thương mại. Tổng giám đốc quyết định quy chế làm việc, cơ chế ra quyết định, họp định kỳ đảm bảo Hội đồng ALCO họp tối thiểu mỗi quý 01 lần, họp đột xuất và các nội dung khác;
(iii) Hội đồng quản lý vốn gồm: Chủ tịch là Tổng giám đốc (Giám đốc) hoặc người điều hành khác tại trụ sở chính chuyên trách về tài chính, có kinh nghiệm, hiểu biết, trình độ chuyên môn về kế toán, tài chính và thành viên khác thuộc các bộ phận có liên quan theo quy định nội bộ của ngân hàng thương mại. Tổng giám đốc quyết định quy chế làm việc, cơ chế ra quyết định, họp định kỳ đảm bảo Hội đồng Quản lý vốn họp tối thiểu 6 tháng 01 lần, họp đột xuất và các nội dung khác;
(iv) Các Hội đồng khác (nếu cần thiết) do Tổng giám đốc thành lập và quyết định quy chế làm việc của Hội đồng (quy chế làm việc của Hội đồng bao gồm trách nhiệm của thành viên Hội đồng, cơ chế và các tài liệu ra quyết định, chế độ họp định kỳ, đột xuất và các nội dung khác);
(v)	Bộ phận tuân thủ có cơ cấu tổ chức phù hợp với quy mô, điều kiện và mức độ phức tạp của hoạt động kinh doanh đảm bảo tính độc lập, không xung đột lợi ích của bộ phận tuân thủ. Bộ phận tuân thủ thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 4 Điều 13 Thông tư này;
(vi)	Bộ phận quản lý rủi ro có cơ cấu tổ chức phù hợp với quy mô, điều kiện và mức độ phức tạp của hoạt động kinh doanh. Bộ phận quản lý rủi ro thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 5 Điều 25 Thông tư này;
c) Các cá nhân, bộ phận trong cơ cấu tổ chức của ngân hàng;
d) Ban kiểm soát có các nhiệm vụ, quyền hạn tuân thủ quy định tại Luật Các TCTD và phù hợp với quy định tại Thông tư này. Ban kiểm soát thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ cho Bộ phận kiểm toán nội bộ theo quy định tại Luật Các TCTD và Thông tư này;
2.	Cơ cấu tổ chức của Hệ thống kiểm soát nội bộ tại chi nhánh ngân hàng nước ngoài bao gồm:
a)	Tổng giám đốc (Giám đốc) có các nhiệm vụ, quyền hạn tuân thủ quy định tại Luật Các TCTD và phù hợp với quy định tại Thông tư này;
b)	Bộ phận tuân thủ có cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn do Tổng giám đốc (Giám đốc) quyết định tùy theo quy mô, điều kiện và mức độ phức tạp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đảm bảo tính độc lập, không xung đột lợi ích của bộ phận tuân thủ. Bộ phận tuân thủ thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 4 Điều 13 Thông tư này; 
c)	Bộ phận quản lý rủi ro có cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn do Tổng giám đốc (Giám đốc) quyết định tùy theo quy mô, điều kiện và mức độ phức tạp của chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Bộ phận quản lý rủi ro thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 5 Điều 25 Thông tư này; 
d) Các cá nhân, bộ phận trực tiếp thực hiện các hoạt động của chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 
đ) Bộ phận kiểm toán nội bộ (nếu có) thực hiện theo quy định của ngân hàng mẹ.
	- Phù hợp với nội dung quy định trong định nghĩa của HTKSNB trong Điều 57 Luật Các TCTD.
- DTTT quy định về cơ cấu tổ chức của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bắt buộc phải có để đảm bảo thực hiện HTKSNB ngoài cơ cấu tổ chức quản lý của ngân hàng và Ban kiểm soát bao gồm các Ủy ban (Ủy ban quản lý rủi ro và Ủy ban nhân sự); Hội đồng (Hội đồng rủi ro, Hội đồng ALCO, Hội đồng quản lý vốn; Bộ phận tuân thủ, Bộ phận quản lý rủi ro; Bộ phận kiểm toán nội bộ.
- DTTT hiện đang quy định theo hướng Ủy ban do Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên thành lập; Hội đồng do Tổng giám đốc thành lập. Ngoài ra, do nội dung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 6 đã quy định định liên quan đến hội đồng nên DTTT bỏ quy định tại khoản 2 Điều 33 Thông tư 13 để tránh việc quy định trùng lặp.  


	Không quy định
	Điều 7. Tổ chức thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ
Ngân hàng tổ chức thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ thông qua các hoạt động sau:
1.	Hoạt động kiểm soát quy định tại Chương II Thông tư này.
2.	Hoạt động quản lý rủi ro theo quy định tại Chương III Thông tư này.
3. Hoạt động kiểm toán nội bộ thực hiện theo quy định tại Chương IV Thông tư này.
	DTTT quy định Điều về tổ chức thực hiện HTKSNB đảm bảo đầy đủ các cấu phần của HTKSNB được nêu tại Luật Các TCTD. 

	Điều 19. Cơ chế trao đổi thông tin
1. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có cơ chế trao đổi thông tin đảm bảo mọi cá nhân ở tất cả các cấp, các bộ phận có liên quan được thông báo, phổ biến, tuyên truyền về hệ thống kiểm soát nội bộ để hiểu rõ, nhận thức thống nhất, đầy đủ về chính sách, quy trình, mục tiêu kinh doanh, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
2. Cơ chế trao đổi thông tin được thực hiện thông qua hệ thống thông tin quản lý và các cơ chế trao đổi thông tin khác do ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định.
3. Cơ chế trao đổi thông tin đảm bảo các nguyên tắc sau đây:
a) Thông tin về mục tiêu, chiến lược, chính sách, quy trình được trao đổi từ cấp cao xuống cấp dưới và đến các cá nhân, bộ phận có liên quan;
b) Thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ, kết quả hoạt động được trao đổi từ cấp dưới lên cấp cao (bao gồm cả Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, ngân hàng mẹ, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc)) và từ chi nhánh, đơn vị phụ thuộc khác của ngân hàng thương mại lên trụ sở chính để nắm rõ các trạng thái rủi ro, tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
c) Thông tin về sản phẩm mới, hoạt động trong thị trường mới và tổn thất, gian lận, nguy cơ xảy ra tổn thất, gian lận được trao đổi kịp thời cho bộ phận quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ và các bộ phận liên quan khác;
d) Có cơ chế báo cáo trực tiếp, độc lập, kịp thời cho các cấp có thẩm quyền về các hành vi vi phạm pháp luật, quy định nội bộ, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của các cá nhân, bộ phận đảm bảo bảo mật thông tin và bảo vệ người cung cấp thông tin;
đ) Tần suất trao đổi thông tin đảm bảo nguyên tắc rủi ro càng cao thì trao đổi thông tin càng thường xuyên.
Điều 20. Hệ thống thông tin quản lý 
1. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có hệ thống thông tin quản lý để cung cấp thông tin, báo cáo nội bộ cho Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, ngân hàng mẹ, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) và các cá nhân, bộ phận liên quan để thực hiện chức năng, nhiệm vụ đảm bảo tuân thủ quy định tại Thông tư này. 
2. Hệ thống thông tin quản lý tối thiểu bao gồm:
a) Các báo cáo nội bộ (tối thiểu có các báo cáo nội bộ về kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, đánh giá nội bộ về mức đủ vốn và kiểm toán nội bộ theo quy định tại khoản 4 Điều 15, Điều 37, 40, 47, 52, 55, 58, 63 và 72 Thông tư này) và các thông tin quản lý khác theo quy định nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
b) Cơ cấu tổ chức quản lý, vận hành hệ thống thông tin quản lý, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm sử dụng hệ thống thông tin quản lý của cá nhân, bộ phận có liên quan;
c) Thu thập, xử lý, lưu trữ, cung cấp thông tin; xây dựng, gửi, tiếp nhận và xử lý báo cáo;
d) Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp.
3. Hệ thống thông tin quản lý phải đảm bảo:
a) Hỗ trợ thực hiện cơ chế trao đổi thông tin theo quy định tại khoản 1 và 3 Điều 19 Thông tư này;
b) Thông tin, dữ liệu cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời đáp ứng các yêu cầu quản lý theo quy định tại Thông tư này, quy định nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; nguồn thông tin, dữ liệu phải được kiểm tra độ tin cậy;
c) Cập nhật tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
d) Bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu và có các hệ thống dự phòng để đảm bảo việc lưu trữ, sử dụng thông tin được an toàn, hiệu quả và không bị gián đoạn;
đ) Được rà soát, đánh giá lại tối thiểu hằng năm và đột xuất; được nâng cấp, cập nhật thường xuyên phù hợp với nhu cầu thông tin quản lý, quy mô, cơ cấu và mức độ phức tạp trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
Điều 6. Lưu trữ hồ sơ, tài liệu về hệ thống kiểm soát nội bộ
1. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có quy định nội bộ về việc quản lý, lưu trữ các hồ sơ, tài liệu về hệ thống kiểm soát nội bộ.
2. Việc quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đảm bảo:
a) Tuân thủ quy định của pháp luật và quy định của Ngân hàng Nhà nước về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành ngân hàng;
b) Lưu trữ đầy đủ để cung cấp theo yêu cầu của kiểm toán nội bộ, tổ chức kiểm toán độc lập, cơ quan có thẩm quyền trong quá trình kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập, kiểm tra, thanh tra, giám sát.
	Điều 8. Hệ thống thông tin, dữ liệu 
1. Yêu cầu đối với cơ chế trao đổi thông tin:
a) Ngân hàng có cơ chế trao đổi thông tin đảm bảo mọi cá nhân ở tất cả các cấp, các bộ phận có liên quan được thông báo, phổ biến, tuyên truyền về hệ thống kiểm soát nội bộ để hiểu rõ, nhận thức thống nhất, đầy đủ về chính sách, quy trình, mục tiêu kinh doanh, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
b) Cơ chế trao đổi thông tin đảm bảo các nguyên tắc sau đây:
(i) Thông tin về mục tiêu, chiến lược, chính sách, quy trình được trao đổi từ cấp cao xuống cấp dưới và đến các cá nhân, bộ phận có liên quan;
(ii) Thông tin về hệ thống kiểm soát nội bộ, kết quả hoạt động được trao đổi từ cấp dưới lên cấp cao (bao gồm cả Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, ngân hàng mẹ, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc)) và từ chi nhánh, đơn vị phụ thuộc khác của ngân hàng thương mại lên trụ sở chính để nắm rõ các trạng thái rủi ro, tình hình hoạt động kinh doanh của ngân hàng;
(iii) Thông tin về sản phẩm mới, hoạt động trong thị trường mới và tổn thất, gian lận, nguy cơ xảy ra tổn thất, gian lận được trao đổi kịp thời cho bộ phận quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ và các bộ phận liên quan khác;
(iv) Có cơ chế báo cáo trực tiếp, độc lập, kịp thời cho các cấp có thẩm quyền về các hành vi vi phạm pháp luật, quy định nội bộ, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của các cá nhân, bộ phận đảm bảo bảo mật thông tin và bảo vệ người cung cấp thông tin;
(v) Tần suất trao đổi thông tin đảm bảo nguyên tắc rủi ro càng cao thì trao đổi thông tin càng thường xuyên.
c) Cơ chế trao đổi thông tin được thực hiện thông qua:
(i) Hệ thống thông tin quản lý tại khoản 3 Điều này;
(ii) Các cơ chế trao đổi thông tin khác do ngân hàng quyết định.
3. Hệ thống thông tin quản lý
a) Ngân hàng có hệ thống thông tin quản lý để cung cấp thông tin, báo cáo nội bộ cho Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, ngân hàng mẹ, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) và các cá nhân, bộ phận liên quan để thực hiện chức năng, nhiệm vụ đảm bảo tuân thủ quy định tại Thông tư này. Hệ thống này phải cho phép quản lý nhận diện, đo lường và theo dõi rủi ro tín dụng, bao gồm các khoản phơi nhiễm lớn và tập trung rủi ro, đồng thời hỗ trợ xây dựng các phân tích kịch bản dự báo trên toàn ngân hàng;
b) Hệ thống thông tin quản lý tối thiểu bao gồm:
(i) Các báo cáo nội bộ (tối thiểu có các báo cáo nội bộ về kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, đánh giá nội bộ về mức đủ vốn và kiểm toán nội bộ) và các thông tin quản lý khác theo quy định nội bộ của ngân hàng;
(ii) Cơ cấu tổ chức quản lý, vận hành hệ thống thông tin quản lý, trong đó quy định cụ thể trách nhiệm sử dụng hệ thống thông tin quản lý của cá nhân, bộ phận có liên quan;
(iii) Thu thập, xử lý, lưu trữ, cung cấp thông tin; xây dựng, gửi, tiếp nhận và xử lý báo cáo;
(iv) Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin phù hợp;
c) Hệ thống thông tin quản lý phải đảm bảo:
(i) Thông tin, dữ liệu cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời đáp ứng các yêu cầu quản lý theo quy định tại Thông tư này, quy định nội bộ của ngân hàng; nguồn thông tin, dữ liệu phải được kiểm tra độ tin cậy;
(ii) Cập nhật tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của ngân hàng;
(iii) Bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu và có các hệ thống dự phòng để đảm bảo việc lưu trữ, sử dụng thông tin được an toàn, hiệu quả và không bị gián đoạn;
(iv) Được rà soát, đánh giá lại tối thiểu hằng năm và đột xuất; được nâng cấp, cập nhật thường xuyên phù hợp với nhu cầu thông tin quản lý, quy mô, cơ cấu và mức độ phức tạp trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
4. Lưu trữ tài liệu:
a) Ngân hàng có quy định nội bộ về việc quản lý, lưu trữ các hồ sơ, tài liệu về hệ thống kiểm soát nội bộ;
b) Việc quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng đảm bảo:
(i) Tuân thủ quy định của pháp luật và quy định của Ngân hàng Nhà nước về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ trong ngành ngân hàng;
(ii) Lưu trữ đầy đủ để cung cấp theo yêu cầu của kiểm toán nội bộ, tổ chức kiểm toán độc lập, cơ quan có thẩm quyền trong quá trình kiểm toán nội bộ, kiểm toán độc lập, kiểm tra, thanh tra, giám sát.
	Gộp Điều 19 về Cơ chế trao đổi thông tin; Điều 20 về Hệ thống thông tin quản lý và Điều 6 về lưu trữ vào thành Điều quy định về Hệ thống thông tin, dữ liệu.

	Điều 7. Báo cáo Ngân hàng Nhà nước về hệ thống kiểm soát nội bộ
1. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải lập báo cáo và gửi Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng) về hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều này.
2. Báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm:
a) Báo cáo hằng năm về kết quả tự kiểm tra, đánh giá kiểm soát nội bộ theo Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Báo cáo hằng năm về quản lý rủi ro theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư này;
c) Báo cáo hằng năm về đánh giá nội bộ về mức đủ vốn theo Phụ lục số 04 ban hành kèm theo Thông tư này;
d) Báo cáo hằng năm về kiểm toán nội bộ theo Phụ lục số 05 ban hành kèm theo Thông tư này, báo cáo đột xuất về kiểm toán nội bộ.
3. Thời hạn gửi báo cáo:
a) Đối với các báo cáo quy định tại điểm a, b và c khoản 2 Điều này: Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi báo cáo của năm tài chính;
b) Đối với báo cáo quy định tại điểm d khoản 2 Điều này:
(i) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, ngân hàng thương mại gửi báo cáo kiểm toán nội bộ của năm tài chính;
(ii) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm toán nội bộ, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi báo cáo kiểm toán nội bộ của năm tài chính. Trường hợp không kiểm toán nội bộ trong năm tài chính, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không phải gửi báo cáo;
(iii) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm toán nội bộ đột xuất, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi báo cáo kiểm toán nội bộ đột xuất.
4. Báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ quy định tại khoản 2 Điều này phải cập nhật các tồn tại, hạn chế, rủi ro mới phát sinh của hệ thống kiểm soát nội bộ trong toàn bộ ngân hàng thương mại (bao gồm các bộ phận tại trụ sở chính, chi nhánh và các đơn vị phụ thuộc khác của ngân hàng thương mại theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại (sau đây gọi là đơn vị phụ thuộc khác)) và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
	Điều 9. Báo cáo Ngân hàng Nhà nước về hệ thống kiểm soát nội bộ
1. Ngân hàng phải lập báo cáo và gửi Ngân hàng Nhà nước (Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng) về hệ thống kiểm soát nội bộ theo quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều này.
2. Báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm:
a) Báo cáo hằng năm về kết quả tự kiểm tra, đánh giá kiểm soát nội bộ theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư này;
b) Báo cáo hằng năm về quản lý rủi ro theo Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư này;
c) Báo cáo hằng năm về đánh giá nội bộ về mức đủ vốn theo Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này;
d) Báo cáo hằng năm về kiểm toán nội bộ theo Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư này, báo cáo đột xuất về kiểm toán nội bộ.
3. Thời hạn gửi báo cáo:
a) Đối với các báo cáo quy định tại điểm a, khoản 2 Điều này: Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, ngân hàng gửi báo cáo của năm tài chính;
b) Đối với báo cáo quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, ngân hàng gửi báo cáo của năm tài chính;
c) Đối với báo cáo quy định tại điểm d khoản 2 Điều này:
(i) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, ngân hàng thương mại gửi báo cáo kiểm toán nội bộ của năm tài chính;
(ii) Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm toán nội bộ, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi báo cáo kiểm toán nội bộ của năm tài chính. Trường hợp không kiểm toán nội bộ trong năm tài chính, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không phải gửi báo cáo;
(iii) Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm toán nội bộ đột xuất, ngân hàng gửi báo cáo kiểm toán nội bộ đột xuất.
4. Thẩm quyền phê duyệt báo cáo: 
a)	Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên chịu trách nhiệm phê duyệt các báo cáo quy định tại điểm a, b, c khoản 2 Điều này của ngân hàng thương mại;
b)	Trưởng Ban kiểm soát chịu trách nhiệm phê duyệt báo cáo quy định tại điểm d khoản 2 Điều này của ngân hàng thương mại;
c)	Tổng giám đốc (Giám đốc) chịu trách nhiệm phê duyệt các báo cáo quy định tại khoản 2 Điều này của chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
5. Báo cáo về hệ thống kiểm soát nội bộ quy định tại khoản 2 Điều này phải cập nhật các tồn tại, hạn chế, rủi ro mới phát sinh của hệ thống kiểm soát nội bộ trong toàn bộ ngân hàng thương mại (bao gồm các bộ phận tại trụ sở chính, chi nhánh và các đơn vị phụ thuộc khác của ngân hàng thương mại theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về mạng lưới hoạt động của ngân hàng thương mại (sau đây gọi là đơn vị phụ thuộc khác)) và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
	(1) Sửa phù hợp với tên các đơn vị theo Nghị định 26/2025/NĐ-CP và chức năng, nhiệm vụ của đơn vị thực hiện công tác giám sát vi mô;














(2) Các báo cáo rủi ro (gồm cả báo cáo đánh giá về mức đủ vốn) cần thông tin, dữ liệu lớn và mô hình (nếu có) để thực hiện. Do vậy, DTTT để thời hạn nộp báo cáo quy định tại điểm b và c khoản 3 Điều 9 DTTT sau 90 ngày để giảm áp lực cho các ngân hàng. 

















(3) Các báo cáo theo Phụ lục 01, 02 và 04 hiện để “Người đại diện hợp pháp của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài”. Luật Các tổ chức tín dụng chỉ có khái niệm “Người đại diện theo pháp luật” (là Chủ tịch HĐQT/HĐTV hoặc Tổng giám đốc). Do vậy DTTT bổ sung thẩm quyền duyệt báo cáo)
Hiện báo cáo đánh giá theo Phụ lục 05 của Thông tư 13 báo cáo về kết quả kiểm toán nội bộ hàng năm có quy định về việc bên Ban Kiểm soát và người đại diện pháp luật cùng ký. Việc báo cáo trên giữa 1 bên là đánh giá độc lập và 1 bên là người đại diện cho Ban Điều hành hoặc Hội đồng quản trị có thể gây mất tính độc lập của báo cáo. Do vậy, việc sửa đổi để tăng cường hơn tính độc lập của bộ phận tuân thủ.

	Điều 14. Yêu cầu của kiểm soát nội bộ
1. Kiểm soát nội bộ được thực hiện đối với tất cả hoạt động, quy trình nghiệp vụ, các bộ phận tại ngân hàng thương mại (bao gồm trụ sở chính, chi nhánh và các đơn vị phụ thuộc khác), chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhằm đảm bảo các yêu cầu sau đây:
Điều 15. Hoạt động kiểm soát 
1. Hoạt động kiểm soát của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện thông qua tối thiểu các nội dung sau đây: 
a) Việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt phải căn cứ mức độ tin cậy của cấp có thẩm quyền và năng lực của cá nhân, bộ phận thực hiện. Thẩm quyền phê duyệt phải được thể hiện bằng các tiêu chí về quy mô giao dịch, hạn mức rủi ro và các giới hạn khác theo quy định nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
b) Việc quy định chức năng, nhiệm vụ của cá nhân, bộ phận từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất trong tất cả các giao dịch, quy trình nghiệp vụ tại ngân hàng thương mại (bao gồm trụ sở chính, chi nhánh và các đơn vị phụ thuộc khác), chi nhánh ngân hàng nước ngoài đảm bảo nguyên tắc:
(i) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên không tham gia xem xét, phê duyệt các quyết định có rủi ro thuộc chức năng, nhiệm vụ của Tổng giám đốc (Giám đốc), trừ trường hợp thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên là Tổng giám đốc (Giám đốc);
(ii) Phân tách chức năng, nhiệm vụ trong các giao dịch, quy trình nghiệp vụ để không xung đột lợi ích hoặc kiểm soát, ngăn chặn xung đột lợi ích; một cá nhân không chi phối toàn bộ một giao dịch, quy trình thực hiện giao dịch; một cá nhân không cùng lúc được giao các công việc có xung đột lợi ích;
(iii) Có các cá nhân độc lập trong cùng bộ phận hoặc bộ phận độc lập với bộ phận khác để kiểm tra định kỳ và đột xuất theo quy định nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 
(iv) Trường hợp việc thực hiện quy định tại điểm b(ii) và b(iii) mà vẫn có nguy cơ xung đột lợi ích, xảy ra vi phạm quy định nội bộ, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải xác định nguyên nhân, có biện pháp để giảm thiểu tối đa rủi ro trong hoạt động và thực hiện theo dõi chặt chẽ, đánh giá độc lập với tần suất thường xuyên hơn;
c) Việc phân cấp trách nhiệm quản lý (bao gồm cả việc giao nhận, bảo quản, vận chuyển, kiểm tra, kiểm kê) của từng cá nhân, bộ phận đối với tài sản (bao gồm cả tài sản tài chính và tài sản hữu hình) phải dựa trên giá trị của tài sản hoặc giới hạn cụ thể khác theo quy định nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
d) Việc hạch toán kế toán tuân thủ đúng quy định về chuẩn mực và chế độ kế toán; tổng hợp, lập và gửi các loại báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Việc hạch toán kế toán phải được kiểm tra, đối chiếu để đảm bảo phát hiện, xử lý kịp thời các sai sót và phải được báo cáo cho cấp có thẩm quyền theo quy định nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 
đ) Có biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời đối với các sai phạm, hành vi vi phạm quy định của pháp luật, quy định nội bộ tại ngân hàng thương mại (bao gồm trụ sở chính, chi nhánh và các đơn vị phụ thuộc khác), chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 
e) Phân bổ nguồn nhân lực phù hợp với từng hoạt động kinh doanh, hoạt động kiểm soát (bao gồm cả nhân sự thay thế khi cán bộ, nhân viên vắng mặt, tuyển dụng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ).
2. Hoạt động kiểm soát của trụ sở chính của ngân hàng thương mại đối với chi nhánh, đơn vị phụ thuộc khác phải đảm bảo:
a) Trụ sở chính giám sát, kiểm soát được các giao dịch, hoạt động của chi nhánh, đơn vị phụ thuộc khác, bao gồm cả việc giám sát, kiểm soát thông qua cá nhân, bộ phận thực hiện hoạt động kiểm soát tại chi nhánh, đơn vị phụ thuộc khác;
b) Có quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ chế báo cáo, tiền lương, khen thưởng, kỷ luật, luân chuyển cán bộ và cơ chế khác để đảm bảo tính độc lập, không xung đột lợi ích của cá nhân, bộ phận thực hiện hoạt động kiểm soát tại chi nhánh, đơn vị phụ thuộc đối với cá nhân, bộ phận khác của chi nhánh, đơn vị phụ thuộc;
c) Có cơ chế cho phép khách hàng tra soát, kiểm tra, đối chiếu giao dịch thực hiện tại chi nhánh, đơn vị phụ thuộc khác với trụ sở chính của ngân hàng thương mại.
3. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp (trừ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với thành viên Ban kiểm soát, kiểm toán viên nội bộ) phải được Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của ngân hàng thương mại, Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài ban hành đảm bảo nguyên tắc: 
a) Cán bộ, nhân viên ở các cấp thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền được giao một cách trung thực vì lợi ích của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; không lợi dụng địa vị, chức vụ, sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh và tài sản của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài để thu lợi cá nhân hoặc làm tổn hại tới lợi ích của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
b) Các cá nhân, bộ phận có trách nhiệm báo cáo kịp thời với cấp có thẩm quyền khi phát hiện hành vi quy định tại điểm a khoản này và các hành vi vi phạm quy định nội bộ, quy định của pháp luật.
4. Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có báo cáo nội bộ về kiểm soát nội bộ gửi các cấp có thẩm quyền theo quy định nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Báo cáo nội bộ về kiểm soát nội bộ bao gồm đánh giá về hoạt động kiểm soát theo nội dung quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này và nội dung khác theo quy định nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
	Điều 10. Yêu cầu của hoạt động kiểm soát 
1. Hoạt động kiểm soát được thực hiện đối với tất cả hoạt động, quy trình nghiệp vụ, các bộ phận tại ngân hàng thương mại (bao gồm trụ sở chính, chi nhánh và các đơn vị phụ thuộc khác), chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
2. Hoạt động kiểm soát của ngân hàng được thực hiện thông qua tối thiểu các nội dung sau đây: 
a) Việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt phải căn cứ mức độ tin cậy của cấp có thẩm quyền và năng lực của cá nhân, bộ phận thực hiện. Thẩm quyền phê duyệt phải được thể hiện bằng các tiêu chí về quy mô giao dịch, hạn mức rủi ro và các giới hạn khác theo quy định nội bộ của ngân hàng. Trường hợp thẩm quyền phê duyệt thuộc trách nhiệm của hội đồng, hội đồng phải có biên bản phê duyệt (hoặc hình thức tương đương) nêu rõ lý do phê duyệt hoặc không phê duyệt và ghi nhận (hoặc đính kèm) đầy đủ ý kiến của các thành viên hội đồng và thành viên hội đồng phải chịu trách nhiệm đối với quyết định của mình.
b) Việc quy định chức năng, nhiệm vụ của cá nhân, bộ phận từ cấp thấp nhất đến cấp cao nhất trong tất cả các giao dịch, quy trình nghiệp vụ tại ngân hàng thương mại (bao gồm trụ sở chính, chi nhánh và các đơn vị phụ thuộc khác), chi nhánh ngân hàng nước ngoài đảm bảo nguyên tắc:
(i) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên không tham gia xem xét, phê duyệt các quyết định có rủi ro thuộc chức năng, nhiệm vụ của Tổng giám đốc (Giám đốc). Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên đồng thời là Tổng giám đốc (Giám đốc), ngân hàng phải áp dụng biện pháp kiểm soát để bảo đảm không xảy ra xung đột lợi ích và vẫn duy trì sự giám sát độc lập.
(ii) Trường hợp các quyết định có rủi ro thuộc thẩm quyền thông qua, quyết định của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng, Tổng giám đốc (Giám đốc) phải đề xuất và trình Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên để xem xét, quyết định. 
(iii) Phân tách rõ ràng chức năng và nhiệm vụ trong các giao dịch và quy trình nghiệp vụ nhằm ngăn ngừa hoặc kiểm soát xung đột lợi ích; bảo đảm không có cá nhân nào chi phối toàn bộ một giao dịch hoặc quy trình thực hiện giao dịch; không giao đồng thời cho một cá nhân các nhiệm vụ có khả năng phát sinh xung đột lợi ích.
(iv) Có các cá nhân độc lập trong cùng bộ phận hoặc bộ phận độc lập với bộ phận khác để kiểm tra định kỳ và đột xuất theo quy định nội bộ của ngân hàng; 
(v) Trường hợp việc thực hiện quy định tại điểm b(ii) và b(iii) mà vẫn có nguy cơ xung đột lợi ích, xảy ra vi phạm quy định nội bộ, ngân hàng phải xác định nguyên nhân, có biện pháp để giảm thiểu tối đa rủi ro trong hoạt động và thực hiện theo dõi chặt chẽ, đánh giá độc lập với tần suất thường xuyên hơn;
c) Việc phân cấp trách nhiệm quản lý tài sản – bao gồm cả tài sản tài chính và tài sản hữu hình – phải được thực hiện rõ ràng đối với từng cá nhân, bộ phận dựa trên giá trị của tài sản hoặc các giới hạn cụ thể khác theo quy định trong chính sách nội bộ của ngân hàng. Phạm vi phân cấp bao gồm hoạt động tiếp nhận, bảo quản, vận chuyển, kiểm tra và kiểm kê tài sản.
d) Việc hạch toán kế toán tuân thủ đúng quy định về chuẩn mực và chế độ kế toán; tổng hợp, lập và gửi các loại báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của ngân hàng. Việc hạch toán kế toán phải được kiểm tra, đối chiếu để đảm bảo phát hiện, xử lý kịp thời các sai sót và phải được báo cáo cho cấp có thẩm quyền theo quy định nội bộ của ngân hàng; 
đ) Có biện pháp phòng ngừa, xử lý kịp thời đối với các sai phạm, hành vi vi phạm quy định của pháp luật, quy định nội bộ tại ngân hàng thương mại (bao gồm trụ sở chính, chi nhánh và các đơn vị phụ thuộc khác), chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 
e) Phân bổ nguồn nhân lực phù hợp với tính chất và mức độ phức tạp của từng hoạt động kinh doanh và hoạt động kiểm soát, bao gồm cả phương án nhân sự thay thế khi người lao động vắng mặt, cũng như quy trình tuyển dụng, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ nhằm duy trì hiệu quả kiểm soát nội bộ và tính liên tục trong hoạt động.
3. Hoạt động kiểm soát của trụ sở chính của ngân hàng thương mại đối với chi nhánh, đơn vị phụ thuộc khác phải đảm bảo:
a) Trụ sở chính giám sát, kiểm soát được các giao dịch, hoạt động của chi nhánh, đơn vị phụ thuộc khác, bao gồm cả việc giám sát, kiểm soát thông qua cá nhân, bộ phận thực hiện hoạt động kiểm soát tại chi nhánh, đơn vị phụ thuộc khác;
b) Có quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ chế báo cáo, tiền lương, khen thưởng, kỷ luật, luân chuyển cán bộ và cơ chế khác để đảm bảo tính độc lập, không xung đột lợi ích của cá nhân, bộ phận thực hiện hoạt động kiểm soát tại chi nhánh, đơn vị phụ thuộc đối với cá nhân, bộ phận khác của chi nhánh, đơn vị phụ thuộc;
c) Có cơ chế cho phép khách hàng tra soát, kiểm tra, đối chiếu giao dịch thực hiện tại chi nhánh, đơn vị phụ thuộc khác với trụ sở chính của ngân hàng thương mại.
4. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp (trừ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp đối với thành viên Ban kiểm soát, kiểm toán viên nội bộ) phải được Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của ngân hàng thương mại, Tổng giám đốc (Giám đốc) chi nhánh ngân hàng nước ngoài ban hành đảm bảo nguyên tắc: 
a) Cán bộ, nhân viên ở các cấp thực hiện nhiệm vụ, thẩm quyền được giao một cách trung thực vì lợi ích của ngân hàng; không lợi dụng địa vị, chức vụ, sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh và tài sản của ngân hàng để thu lợi cá nhân hoặc làm tổn hại tới lợi ích của ngân hàng;
b) Các cá nhân, bộ phận có trách nhiệm báo cáo kịp thời với cấp có thẩm quyền khi phát hiện hành vi quy định tại điểm a khoản này và các hành vi vi phạm quy định nội bộ, quy định của pháp luật.
5. Định kỳ hằng năm hoặc đột xuất, ngân hàng có báo cáo nội bộ về kiểm soát nội bộ gửi các cấp có thẩm quyền theo quy định nội bộ của ngân hàng. Báo cáo nội bộ về kiểm soát nội bộ bao gồm đánh giá về hoạt động kiểm soát theo nội dung quy định tại khoản 1, 2, 3 Điều này và nội dung khác theo quy định nội bộ của ngân hàng.
	(1) Khoản 1 Điều 10 DTTT được hình thành từ khoản 1 Điều 14 của Thông tư 13 do theo cấu trúc hiện tại của DTTT hoạt động kiểm soát bao gồm giám sát của cấp quản lý và kiểm soát nội bộ nên yêu cầu của hoạt động kiểm soát soát và có tính áp dụng chung sẽ được đưa vào yêu cầu của hoạt động kiểm soát.
(2) DTTT đưa yêu cầu đối với trường hợp thẩm quyền phê duyệt thuộc trách nhiệm của hội đồng. Nội dung này được đưa từ khoản 2 Điều 33 Thông tư 13 (chỉ quy định đối với hoạt động cấp tín dụng) quy định tại yêu cầu đối với hoạt động kiểm soát để tăng tính bao quát của quy định cho cơ chế hoạt động của các hội đồng nói chung. 


















(3) Bổ sung yêu cầu trong quy trình đưa ra quyết định của HĐQT/HĐTV theo các quy định tại Luật Các TCTD (như khoản 3, 6, 8 , 9, 10, 23 Điều 70 Luật Các TCTD) cần phải có Tổng giám đốc đề xuất và trình để tăng cường vai trò điều hành của TGĐ.

	Điều 11. Giám sát của quản lý cấp cao đối với quản lý rủi ro
1. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của ngân hàng thương mại giám sát Tổng giám đốc (Giám đốc) trên cơ sở đề xuất, tham mưu của Ủy ban quản lý rủi ro trong việc:...
2. Tổng giám đốc (Giám đốc) của ngân hàng thương mại giám sát các cá nhân, bộ phận trên cơ sở đề xuất, tham mưu của Hội đồng rủi ro trong việc:...
3. Tổng giám đốc (Giám đốc) của ngân hàng thương mại giám sát cá nhân, bộ phận trong việc quản lý tài sản/nợ phải trả trên cơ sở tham mưu, đề xuất của Hội đồng ALCO, bao gồm:
a) Quản lý bảng cân đối tài sản hiệu quả, phù hợp với chính sách quản lý rủi ro;
b) Rà soát, đề xuất kế hoạch huy động vốn, kế hoạch sử dụng vốn, nguyên tắc xây dựng giá điều chuyển vốn nội bộ;
c) Xây dựng khung lãi suất, khung giá cho các sản phẩm khác để quản lý tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính;
d) Kiểm soát hoạt động kinh doanh đảm bảo tuân thủ hạn mức rủi ro thanh khoản, hạn mức rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, tổng tài sản tính theo rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng;
đ) Các nội dung khác do ngân hàng thương mại quy định.
4. Tổng giám đốc (Giám đốc) của chi nhánh ngân hàng nước ngoài giám sát các cá nhân, bộ phận theo quy định của ngân hàng mẹ trong việc:
a) Thực hiện quản lý rủi ro;
b) Xử lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế về quản lý rủi ro theo các yêu cầu, kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức kiểm toán độc lập và các cơ quan chức năng khác.
Điều 12. Giám sát của quản lý cấp cao đối với đánh giá nội bộ về mức đủ vốn 
1. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của ngân hàng thương mại giám sát Tổng giám đốc (Giám đốc) trong việc:
2. Tổng giám đốc (Giám đốc) của ngân hàng thương mại giám sát, chỉ đạo các cá nhân, bộ phận trên cơ sở đề xuất, tham mưu của Hội đồng quản lý vốn trong việc:
a) Thực hiện đánh giá nội bộ về mức đủ vốn;
b) Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên về việc xử lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế về đánh giá nội bộ về mức đủ vốn theo yêu cầu, kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức kiểm toán độc lập và các cơ quan chức năng khác; 
c) Các nội dung khác do ngân hàng thương mại quy định.
3. Tổng giám đốc (Giám đốc) của chi nhánh ngân hàng nước ngoài giám sát các cá nhân, bộ phận theo quy định của ngân hàng mẹ trong việc:
a) Thực hiện đánh giá nội bộ về mức đủ vốn;
b) Xử lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế của đánh giá nội bộ về mức đủ vốn theo yêu cầu, kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức kiểm toán độc lập và các cơ quan chức năng khác.
Điều 13. Giám sát của quản lý cấp cao đối với kiểm toán nội bộ 
1. Ban kiểm soát của ngân hàng thương mại thực hiện giám sát đối với kiểm toán nội bộ bao gồm: 
a) Giám sát, đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của thành viên Ban kiểm soát, kiểm toán viên nội bộ;
b) Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ trong việc:
(i) Thực hiện kiểm toán nội bộ;
(ii) Rà soát, đánh giá tính hiệu quả của kiểm toán nội bộ và kết quả thực hiện nhiệm vụ của Trưởng kiểm toán nội bộ;
(iii) Xử lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế của kiểm toán nội bộ theo yêu cầu, kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức kiểm toán độc lập và các cơ quan chức năng khác;
c) Các nội dung khác do Ban kiểm soát quy định.
2. Tổng giám đốc (Giám đốc) của chi nhánh ngân hàng nước ngoài giám sát cá nhân, bộ phận theo quy định của ngân hàng mẹ trong việc:
a) Thực hiện kiểm toán nội bộ; 
b) Xử lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế về kiểm toán nội bộ theo yêu cầu, kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức kiểm toán độc lập và các cơ quan chức năng khác.
	Điều 11. Giám sát của cấp quản lý 
1.	Cơ chế giám sát của hệ thống kiểm soát nội bộ tại ngân hàng thương mại:
a) Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên giám sát Tổng giám đốc trong thực hiện các nhiệm vụ được phân công trên cơ sở đề xuất tham mưu của các Ủy ban.
b) Tổng giám đốc có tối thiểu các Hội đồng sau để đề xuất, tham mưu cho Tổng giám đốc thực hiện giám sát các cá nhân, bộ phận, cụ thể:
(i)	 Hội đồng rủi ro đề xuất, tham mưu các nội dung liên quan đến quản lý rủi ro quy định tại khoản 3 Điều 25 Thông tư này; 
(ii)	Hội đồng ALCO đề xuất, tham mưu giám sát các nội dung quản lý tài sản/nợ quy định tại khoản 4 Điều 25 Thông tư này; 
(iii)	 Hội đồng quản lý vốn đề xuất, tham mưu việc thực hiện đánh giá nội bộ về mức đủ vốn quy định tại khoản 5 Điều 25 Thông tư này;
(iv)	Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên về việc xử lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế.
2.	Ban kiểm soát của ngân hàng thương mại thực hiện:
a) Giám sát hoạt động quản trị, điều hành của ngân hàng thương mại;
b) Giám sát bộ phận kiểm toán nội bộ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.
3.	Cơ chế giám sát của chi nhánh ngân hàng nước ngoài đảm bảo Tổng giám đốc (Giám đốc) giám sát các cá nhân, bộ phận theo quy định của ngân hàng mẹ. 
4.	Việc thực hiện giám sát được thực hiện thông qua các thông tin, dữ liệu được quy định tại Điều 8 Thông tư này.
	Điều 11 DTTT là tổng hòa các quy định của Điều 11, Điều 12, Điều 13, Luật Các TCTD (Điều 52) để quy định chức năng giám sát của:
· Ngân hàng thương mại:
+ Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên trên cơ sở đề xuất tham mưu của các Ủy ban;
+ Tổng giám đốc trên cơ sở đề xuất, tham mưu của các Hội đồng;
+ Ban Kiểm soát trên cơ sở đề xuất tham mưu của Bộ phận kiểm toán nội bộ.
- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

	Điều 14. Yêu cầu của kiểm soát nội bộ
1. Kiểm soát nội bộ được thực hiện đối với tất cả hoạt động, quy trình nghiệp vụ, các bộ phận tại ngân hàng thương mại (bao gồm trụ sở chính, chi nhánh và các đơn vị phụ thuộc khác), chi nhánh ngân hàng nước ngoài nhằm đảm bảo các yêu cầu sau đây:
a) Các hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tuân thủ quy định của pháp luật;
b) Kiểm soát xung đột lợi ích; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm;
c) Nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cá nhân, bộ phận đối với kiểm soát nội bộ để xây dựng, duy trì văn hóa kiểm soát của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
2. Kiểm soát nội bộ được thực hiện thông qua hoạt động kiểm soát, cơ chế trao đổi thông tin và hệ thống thông tin quản lý.
	Điều 12. Kiểm soát nội bộ 
1. Kiểm soát nội bộ phải đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Yêu cầu của hoạt động kiểm soát quy định tại Điều 10 Thông tư này;
b) Các hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tuân thủ quy định của pháp luật, quy định, quy trình nội bộ của ngân hàng;
c) Kiểm soát xung đột lợi ích; phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm;
d) Nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của cá nhân, bộ phận đối với kiểm soát nội bộ để xây dựng, duy trì văn hóa kiểm soát của ngân hàng.
2. Kiểm soát nội bộ được thực hiện thông qua hoạt động tự kiểm soát của các cá nhân, bộ phận tại các quy trình nghiệp vụ và hoạt động của các cá nhân, bộ phận có chức năng theo dõi, kiểm tra đối với các cá nhân, bộ phận khác trong việc tuân thủ các cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ.
	(1) Bổ sung yêu cầu đối kiểm soát nội bộ phải tuân thủ yêu cầu quy định tại Điều 10 do theo quy định tại DTTT hoạt động kiểm soát bao gồm kiểm soát nội bộ và giám sát của cấp quản lý. 







(2) Bổ sung quy định về nội hàm của hoạt động kiểm soát bao gồm tự kiểm soát và việc theo dõi, kiểm tra của các cá nhân, bộ phận trong tuân thủ cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ
(3) Khoản 2 Điều 14 Thông tư 13 được đưa lên yêu cầu về 

	Điều 10. Giám sát của quản lý cấp cao đối với kiểm soát nội bộ
1. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của ngân hàng thương mại giám sát Tổng giám đốc (Giám đốc) trong việc:
a) Tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát, vận hành và duy trì hệ thống thông tin quản lý và cơ chế trao đổi thông tin;
b) Duy trì văn hóa kiểm soát quy định tại khoản 6 Điều 3 Thông tư này và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp quy định tại khoản 3 Điều 15 Thông tư này trong ngân hàng thương mại;
c) Xử lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế về kiểm soát nội bộ theo yêu cầu, kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức kiểm toán độc lập và các cơ quan chức năng khác;
d) Xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định nội bộ và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp;
đ) Các nội dung khác do Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên quy định.
2. Tổng giám đốc (Giám đốc) của ngân hàng thương mại giám sát các cá nhân, bộ phận trong việc:
a) Thực hiện quy định nội bộ về kiểm soát nội bộ, duy trì văn hóa kiểm soát; đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp (trừ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của thành viên Ban kiểm soát, kiểm toán viên nội bộ);
b) Vận hành hệ thống thông tin quản lý, đánh giá (tính chính xác, đầy đủ, kịp thời và phù hợp), nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý đảm bảo đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 20 Thông tư này;
c) Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên trong việc xử lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế về kiểm soát nội bộ theo yêu cầu, kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức kiểm toán độc lập và các cơ quan chức năng khác; 
d) Thực hiện việc tự đánh giá hiệu quả của kiểm soát nội bộ định kỳ hằng năm hoặc đột xuất, tối thiểu bao gồm: 
(i) Tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy định về kiểm soát nội bộ của từng đơn vị, bộ phận trong hoạt động điều hành và từng hoạt động nghiệp vụ;
(ii) Rà soát, đánh giá quy định nội bộ về kiểm soát nội bộ;
(iii) Đề xuất Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế về kiểm soát nội bộ;
đ) Các nội dung khác do ngân hàng thương mại quy định.
3. Tổng giám đốc (Giám đốc) của chi nhánh ngân hàng nước ngoài giám sát các cá nhân, bộ phận theo quy định của ngân hàng mẹ trong việc:
a) Thực hiện kiểm soát nội bộ;
b) Xử lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế về kiểm soát nội bộ theo kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức kiểm toán độc lập và các cơ quan chức năng khác.
Điều 18. Bộ phận tuân thủ
1. Tùy theo quy mô, điều kiện và mức độ phức tạp của hoạt động kinh doanh, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tuân thủ đảm bảo tính độc lập, không xung đột lợi ích của bộ phận tuân thủ.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tuân thủ do Tổng giám đốc (Giám đốc) ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài quyết định, đảm bảo bộ phận tuân thủ có tối thiểu các nhiệm vụ sau đây:
a) Giúp Tổng giám đốc (Giám đốc) trong việc: 
(i) Thực hiện quy định tại điểm d khoản 2 Điều 5 Thông tư này; 
(ii) Báo cáo Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, ngân hàng mẹ, Ban kiểm soát các vi phạm nghiêm trọng trong việc tuân thủ quy định của pháp luật, thay đổi quy định liên quan của pháp luật theo quy định nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
(iii) Rà soát, đánh giá quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tuân thủ để trình Tổng giám đốc (Giám đốc) sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết;
b) Báo cáo định kỳ, đột xuất cho Tổng giám đốc (Giám đốc) về tình hình tuân thủ quy định của pháp luật; báo cáo Tổng giám đốc (Giám đốc), thông báo cho các bộ phận liên quan về thay đổi quy định liên quan của pháp luật theo quy định nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
c) Hỗ trợ các bộ phận liên quan trong việc xây dựng, rà soát quy định nội bộ đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật; xử lý các vướng mắc về việc tuân thủ quy định của pháp luật theo quy định nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
	Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), Ban kiểm soát, cá nhân, bộ phận trong hoạt động kiểm soát
1. Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên của ngân hàng thương mại có trách nhiệm giám sát Tổng giám đốc theo cơ chế quy định tại Điều 11 Thông tư này
2. Tổng giám đốc (Giám đốc) của ngân hàng thương mại có trách nhiệm:
a) Tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát, vận hành và duy trì hệ thống thông tin quản lý và cơ chế trao đổi thông tin;
b) Duy trì văn hóa kiểm soát quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư này và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư này trong ngân hàng thương mại;
c) Xử lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế về kiểm soát nội bộ theo yêu cầu, kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức kiểm toán độc lập và các cơ quan chức năng khác;
d) Xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm quy định nội bộ và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp;
đ) Các nội dung khác do Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên quy định.
2. Cá nhân, bộ phận của ngân hàng thương mại có trách nhiệm:
a) Thực hiện quy định nội bộ về kiểm soát nội bộ, duy trì văn hóa kiểm soát; đánh giá việc thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp (trừ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của thành viên Ban kiểm soát, kiểm toán viên nội bộ);
b) Vận hành hệ thống thông tin quản lý, đánh giá (tính chính xác, đầy đủ, kịp thời và phù hợp), nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý đảm bảo đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 8 Thông tư này;
c) Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên trong việc xử lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế về kiểm soát nội bộ theo yêu cầu, kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức kiểm toán độc lập và các cơ quan chức năng khác; 
d) Thực hiện việc đánh giá hiệu quả của kiểm soát nội bộ định kỳ hằng năm hoặc đột xuất, tối thiểu bao gồm: 
(i) Tự kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy định về kiểm soát nội bộ của từng đơn vị, bộ phận trong hoạt động điều hành và từng hoạt động nghiệp vụ;
(ii) Rà soát, đánh giá quy định nội bộ về kiểm soát nội bộ;
(iii) Đề xuất Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế về kiểm soát nội bộ;
đ) Các nội dung khác do ngân hàng thương mại quy định.
3. Cá nhân, bộ phận của chi nhánh ngân hàng nước ngoài có trách nhiệm:
a) Thực hiện kiểm soát nội bộ;
b) Xử lý, khắc phục các tồn tại, hạn chế về kiểm soát nội bộ theo kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước, tổ chức kiểm toán độc lập và các cơ quan chức năng khác.
4. Bộ phận tuân thủ có tối thiểu các nhiệm vụ sau đây:
a)	Giúp Tổng giám đốc (Giám đốc) trong việc: 
(i) Đánh giá quy định nội bộ định kỳ theo quy định tại Thông tư này và quy định của ngân hàng về tính thích hợp, tuân thủ quy định của pháp luật và sửa đổi, bổ sung (nếu cần thiết); 
(ii) Báo cáo Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, ngân hàng mẹ, Ban kiểm soát các vi phạm nghiêm trọng trong việc tuân thủ quy định của pháp luật, thay đổi quy định liên quan của pháp luật theo quy định nội bộ của ngân hàng;
(iii) Rà soát, đánh giá quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tuân thủ để trình Tổng giám đốc (Giám đốc) sửa đổi, bổ sung nếu cần thiết;
b)	Báo cáo định kỳ, đột xuất cho Tổng giám đốc (Giám đốc) về tình hình tuân thủ quy định của pháp luật; báo cáo Tổng giám đốc (Giám đốc), thông báo cho các bộ phận liên quan về thay đổi quy định liên quan của pháp luật theo quy định nội bộ của ngân hàng;
c)	Trực tiếp báo cáo Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, ngân hàng mẹ trong trường hợp cần thiết bao gồm cả khi Tổng giám đốc (Giám đốc) phát sinh những vi phạm nghiêm trọng;
d)	Hỗ trợ các bộ phận liên quan trong việc xây dựng, rà soát quy định nội bộ đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật; phối hợp xử lý các vướng mắc về việc tuân thủ quy định của pháp luật theo quy định nội bộ của ngân hàng.
	Trên cơ sở kết hợp nội dung Điều 10 và Điều 18 Thông tư 13 và quy định dưới dạng trách nhiệm của từng thành phần, DTTT đưa ra trách nhiệm của từng các cá nhân, bộ phận thực hiện hoạt động kiểm soát. 
Ngoài ra, đối với bộ phận tuân thủ mặc dù do TGĐ thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn nhưng Thông tư đưa thêm nhiệm vụ trực tiếp báo cáo HĐQT, HĐTV về các sai phạm nghiêm trọng của TGĐ.

	Điều 16. Hoạt động kiểm soát đối với hoạt động cấp tín dụng
1. Hoạt động kiểm soát đối với hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải tuân thủ quy định tại khoản 1 và 2 Điều 15 Thông tư này.
2. Hoạt động cấp tín dụng phải được kiểm soát xung đột lợi ích theo nguyên tắc cá nhân, bộ phận có chức năng thẩm định tín dụng độc lập với cá nhân, bộ phận có chức năng:
a) Quan hệ khách hàng;
b) Thẩm định lại (nếu có);
c) Phê duyệt quyết định cấp tín dụng; 
d) Kiểm soát hạn mức rủi ro tín dụng; quản lý khoản cấp tín dụng có vấn đề; trích lập dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng.
	Điều 14. Hoạt động kiểm soát trong hoạt động cấp tín dụng
1. Hoạt động kiểm soát trong hoạt động cấp tín dụng của ngân hàng phải tuân thủ quy định tại khoản 2 và 3 Điều 10 Thông tư này.
2. Hoạt động cấp tín dụng, trừ quy định tại khoản 3 Điều này phải được kiểm soát xung đột lợi ích theo nguyên tắc cá nhân, bộ phận có chức năng thẩm định tín dụng độc lập với cá nhân, bộ phận có chức năng:
a) Phê duyệt quyết định cấp tín dụng; 
b) Kiểm soát hạn mức rủi ro tín dụng; quản lý khoản cấp tín dụng có vấn đề; trích lập dự phòng rủi ro và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng. 
3. Hoạt động cấp tín dụng bằng phương tiện điện tử phải kiểm soát xung đột lợi ích theo nguyên tắc phân định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận xây dựng, thiết lập và vận hành hệ thống thông tin phục vụ khâu thẩm định và quyết định cấp tín dụng. Ngân hàng phải có cơ chế để xác định từng cá nhân, bộ phận chịu trách nhiệm, xử lý kịp thời các vấn đề, rủi ro phát sinh từ hoạt động này.
	(1) DTTT đưa ra yêu cầu đảm bảo tính độc lập trong thẩm định cấp tín dụng, phê duyệt tín dụng và quản lý khoản cấp tín dụng có vấn đề. Ngoài ra, theo quy định nội bộ, ngân hàng có thể quy định thêm nhiều bộ phận nữa.
(2) DTTT bổ sung quy định về hoạt động kiểm soát đối với cấp tín dụng bằng phương tiện điện tử. 

	Điều 17. Hoạt động kiểm soát đối với giao dịch tự doanh
	Điều 15. Hoạt động kiểm soát trong giao dịch tự doanh
	Giữ nguyên

	
	Chương III
QUẢN LÝ RỦI RO
Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUẢN LÝ RỦI RO
	Nguyên tắc chung là tất cả các loại rủi ro khi ngân hàng thực hiện quản lý đều áp dụng nội dung tại quy định chung. Trong đó các rủi ro trọng yếu bắt buộc phải thực hiện quản lý rủi ro theo quy định của thông tư trong cả quy định chung và quy định của từng rủi ro trọng yếu riêng. 

	Điều 21. Yêu cầu về quản lý rủi ro
Điều 23. Quy định nội bộ về quản lý rủi ro
Điều 24. Chính sách quản lý rủi ro
Điều 25. Hạn mức rủi ro
Điều 26. Quản lý rủi ro đối với sản phẩm mới, hoạt động trong thị trường mới
Điều 27. Nhận dạng, đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro
	Điều 16. Yêu cầu về quản lý rủi ro
Điều 17. Quy định nội bộ về quản lý rủi ro
Điều 18. Chính sách quản lý rủi ro
Điều 19. Hạn mức rủi ro
Điều 20. Quản lý rủi ro đối với sản phẩm mới, hoạt động trong thị trường mới
Điều 21. Nhận dạng, đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro
	Giữ nguyên

	Điều 28. Kiểm tra sức chịu đựng































1. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện kiểm tra sức chịu đựng đảm bảo:
a) Kiểm tra sức chịu đựng về thanh khoản định kỳ tối thiểu 06 tháng một lần và đột xuất;
b) Kiểm tra sức chịu đựng về vốn định kỳ hằng năm và đột xuất.
2. Kiểm tra sức chịu đựng được thực hiện như sau:
a) Lập tối thiểu 02 kịch bản là kịch bản hoạt động bình thường (bussiness as usual scenario) và kịch bản có diễn biến bất lợi (stress scenario) trong kỳ kiểm tra sức chịu đựng tiếp theo. Các kịch bản được lựa chọn phải đảm bảo khả năng xảy ra trên cơ sở phân tích các sự kiện trong quá khứ và dự báo diễn biến kinh tế vĩ mô;
b) Tính toán tác động của các giả định đối với thanh khoản, tỷ lệ an toàn vốn trong từng kịch bản;
c) Lập báo cáo kết quả kiểm tra sức chịu đựng (bao gồm số liệu định lượng và các phân tích, đánh giá định tính).
3. Căn cứ kết quả kiểm tra sức chịu đựng, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải:
a) Đánh giá tình hình tuân thủ tỷ lệ khả năng chi trả, tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi, tỷ lệ vốn ngắn hạn sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn, các hạn chế khác để bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
b) Lập kế hoạch dự phòng trong trường hợp không đáp ứng được các yêu cầu về thanh khoản;
c) Tính toán vốn kinh tế trong kịch bản có diễn biến bất lợi để xác định vốn mục tiêu.
	Điều 22. Kiểm tra sức chịu đựng
1. Ngân hàng phải thực hiện kiểm tra sức chịu đựng vốn và tối thiểu cho các rủi ro trọng yếu sau:
a)	Rủi ro tín dụng: có tính đến rủi ro tập trung tín dụng;
b)	Rủi ro thị trường: có tính đến rủi ro tập trung đối với giao dịch tự doanh;
c)	Rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng;
d)	Rủi ro thanh khoản.
2. Quy trình thực hiện kiểm tra sức chịu đựng bao gồm tối thiểu các nội dung sau:
a)	Các loại kiểm tra sức chịu đựng và mục tiêu chính;
b)	Tần suất thực hiện các bài kiểm tra sức chịu đựng;
c)	Phạm vi hoạt động của ngân hàng và các vị thế trong và ngoại bảng cân đối kế toán;
d) Phương pháp luận kiểm tra sức chịu đựng, trong đó tối thiểu bao gồm phạm vi các giả định, danh sách các yếu tố rủi ro, mô hình, phân đoạn và mức độ chi tiết của dữ liệu được sử dụng trong kiểm tra sức chịu đựng;
h)	Các cơ chế quản trị nội bộ, bao gồm trách nhiệm, quy trình và sự tương tác được xác định rõ ràng của các bên tham gia vào quá trình kiểm tra sức chịu đựng (bao gồm việc xác định các giả định, kịch bản, mô hình và kết quả kiểm tra sức chịu đựng);
i)	Cơ sở hạ tầng dữ liệu và hệ thống thông tin có liên quan cho phép ngân hàng thực hiện kiểm tra sức chịu đựng, phân đoạn và mức độ chi tiết của dữ liệu được sử dụng trong kiểm tra sức chịu đựng;
k)	Quy trình xem xét kết quả kiểm tra sức chịu đựng và báo cáo kết quả kiểm tra sức chịu đựng.
3.	Tùy theo quy mô, điều kiện và mức độ phức tạp của hoạt động kinh doanh, ngân hàng lựa chọn tối thiểu một phương pháp sau để thực hiện kiểm tra sức chịu đựng:
a)	Phân tích độ nhạy: Đánh giá tác động của sự thay đổi một hoặc một nhóm các yếu tố rủi ro có liên quan chặt chẽ với nhau trong khi giữ nguyên các yếu tố rủi ro còn lại khác. Phương pháp phân tích độ nhạy cần xem xét tối thiểu 2 cấp độ nghiêm trọng có thể xảy ra bao gồm 1 cấp độ nghiêm trọng trung bình và 1 cấp độ đặc biệt nghiêm trọng;
b)	Phân tích kịch bản: Mô hình hóa tác động của sự thay đổi đồng thời nhiều yếu tố rủi ro theo các kịch bản nghiêm trọng có khả năng xảy ra, dựa trên các sự kiện mang tính lịch sử và các sự kiện giả định đảm bảo tính mạch lạc và nhất quán. Các kịch bản phải được xác định có khả năng xảy ra trên cơ sở phân tích các sự kiện trong quá khứ và dự báo diễn biến kinh tế vĩ mô, có tính đến các rủi ro trọng yếu phát sinh trong hoạt động của các ngân hàng. Phương pháp phân tích kịch bản cần lập tối thiểu 2 kịch bản gồm mức độ trung bình và nghiêm trọng có thể xảy ra phù hợp với mục đích thực hiện kiểm tra sức chịu đựng;
c)	Kiểm tra ngược: Xác định tập hợp các giá trị rủi ro và đưa ra một kịch bản chắc chắn sẽ dẫn đến kết quả bất lợi cho ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (ví dụ như vi phạm yêu cầu vốn tối thiểu hoặc các tỷ lệ an toàn khác, thiếu thanh khoản, các tác động bất lợi khác).
4. Kiểm tra sức chịu đựng được thực hiện như sau:
a)	Lựa chọn phương pháp thực hiện kiểm tra sức chịu đựng theo quy định tại khoản 3 Điều này, trừ kiểm tra sức chịu đựng về thanh khoản thực hiện theo quy định tại Điều 48 Thông tư này và kiểm tra sức chịu đựng về vốn thực hiện theo quy định tại Điều 62 Thông tư này;
b) Xác định các yếu tố rủi ro chính có thể ảnh hưởng đến hoạt động và tình hình tài chính của ngân hàng bao gồm cả yếu tố kinh tế vĩ mô và vi mô. Các yếu tố kinh tế vĩ mô như tăng trưởng GDP, lãi suất, tỷ giá, lạm phát, thất nghiệp và các chỉ số khác. Các yếu tố kinh tế vi mô như cấu trúc bảng cân đối kế toán, mức độ tập trung, chất lượng tài sản, vị thế thị trường, khả năng tiếp cận các nguồn huy động bên ngoài và các yếu tố khác.
d)	Tính toán tác động của các yếu tố rủi ro nêu trên đến tỷ lệ an toàn vốn và các rủi ro tương ứng của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong từng kịch bản;
đ)	Lập và gửi báo cáo kết quả kiểm tra sức chịu đựng (bao gồm số liệu định lượng và các phân tích, đánh giá định tính) cho các cấp có thẩm quyền của ngân hàng và các bộ phận liên quan.
5. Ngân hàng thực hiện kiểm tra sức chịu đựng theo tần suất tối thiểu sau:
a)	 Kiểm tra sức chịu đựng về rủi ro thanh khoản định kỳ hàng quý hoặc bất cứ khi nào xảy ra các sự kiện có thể gây tác động nghiêm trọng đến tính thanh khoản của ngân hàng;
b) Kiểm tra sức chịu đựng định kỳ 6 tháng một lần cho các rủi ro trọng yếu được quy định tại điểm a, b, c, khoản 1 Điều này;
c)	Kiểm tra sức chịu đựng về vốn định kỳ tối thiểu một năm một lần và hoặc bất cứ khi nào xảy ra các sự kiện có thể gây tác động nghiêm trọng đến tính thanh khoản của ngân hàng.
6. Căn cứ kết quả kiểm tra sức chịu đựng, ngân hàng phải:
a) Đánh giá khả năng tuân thủ các tỷ lệ bảo đảm an toàn, các hạn chế khác để bảo đảm an toàn trong hoạt động theo quy định nội bộ của ngân hàng;
b) Lập kế hoạch dự phòng trong trường hợp không đáp ứng được các yêu cầu về thanh khoản;
c) Tính toán vốn kinh tế trong kịch bản có diễn biến bất lợi để xác định vốn mục tiêu;
d) Sử dụng kết quả kiểm tra sức chịu đựng để xây dựng và hoặc sửa đổi các kế hoạch chiến lược và kinh doanh, chính sách quản lý rủi ro cũng như các kế hoạch dự phòng và phục hồi.
7. Ngân hàng phải đảm bảo dữ liệu được thu thập đầy đủ, chính xác, kịp thời và sử dụng hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ thích hợp để thực hiện kiểm tra sức chịu đựng tuân thủ các quy định nội bộ.
	(1) Theo khuyến nghị của chuyên gia WB, các ngân hàng cần phải thực hiện kiểm tra sức chịu đựng định kỳ cho tối thiểu các rủi ro trọng yếu phát sinh trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Do vậy, DTTT đã bổ sung các rủi ro trọng yếu cầu thực hiện kiểm tra sức chịu đựng ngoài rủi ro thanh khoản. Hoạt động này là cần thiết để tăng cường quản trị rủi ro của ngân hàng.
Tuy nhiên trên cơ sở kinh nghiệm của các quốc gia, thực tế triển khai trong và ngoài nước, DTTT đã thống nhất yêu cầu thực hiện kiểm tra sức chịu đựng cho rủi ro trọng yếu tài chính gồm: rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro IRRBB, rủi ro thanh khoản.













(2) Thông tư 13 chỉ đưa ra 1 phương pháp là phân tích kịch bản. Qua kinh nghiệm quốc tế cho thấy việc yêu cầu các ngân hàng chỉ sử dụng 1 phương pháp kiểm tra sức chịu đựng là chưa hợp lý. Do vậy, DTTT đã bổ sung các phương pháp ngân hàng có thể lựa chọn sử dụng để thực hiện kiểm tra sức chịu đựng. Từ đó tạo thêm sự linh hoạt và mức độ tương xứng đối với các ngân hàng nhỏ hơn.
Ngoài ra, cũng theo khuyến nghị chuyên gia WB hoạt động bình thường (business as usual) không phải là tình huống căng thẳng; đó chỉ là một sự dự báo. Mặt khác, các giả định của kịch bản phải dựa trên mô hình kinh doanh thông thường và đánh giá mọi loại rủi ro. Do vậy, theo khuyến nghị của chuyên gia WB, DTTT đã thay thế quy định này tại Thông tư 13 bằng “2 kịch bản gồm mức độ trung bình và nghiêm trọng có thể xảy ra  phù hợp với mục đích thực hiện kiểm tra sức chịu đựng.”






(3) DTTT bổ sung để phù hợp với cách thực hiện của các phương pháp nêu tại khoản 3 Điều này.











(5) Theo khuyến nghị của chuyên gia WB, tần suất thực hiện kiểm tra sức chịu đựng về thanh khoản 06 tháng một lần hơi xa khi xét đến tính nhạy cảm của rủi ro này, vốn có thể phát sinh đột ngột. Do vậy, DTTT đã sửa tần suất kiểm tra sức chịu đựng về rủi ro thanh khoản tối thiểu theo quý.
Các loại rủi ro còn lại được đề cập tại điểm a, b, c Điều này thực hiện kiểm tra sức chịu đựng theo tần suất 6 tháng một lần
Riêng đối với kiểm tra sức chịu đựng về vốn vẫn giữ nguyên như Thông tư 13 với lý do:
-	Kết quả kiểm tra sức chịu đựng về vốn sẽ là cơ sở để xây dựng kế hoạch vốn và được đánh giá định kỳ hàng năm. Do vậy, việc giữ nguyên tần suất theo năm là phù hợp;
-	Do DTTT đang yêu cầu thực hiện kiểm tra sức chịu đựng với các rủi ro trọng yếu (bổ sung 4 loại rủi ro), do vậy, việc không tăng tần suất kiểm tra sức chịu đựng về vốn sẽ bớt áp lực cho các ngân hàng.
(6) Điểm a điểm 6 DTTT thay đổi cụm từ “tình hình” thành “khả năng” do kết quả kiểm tra sức chịu đựng mang tính dự báo, không phải tuân thủ do vậy không phải đánh giá tình hình.






(7) Các ngân hàng phải có khả năng thu thập đầy đủ dữ liệu cần thiết cho chương trình kiểm tra sức chịu đựng của mình. Các ngân hàng cần có cơ chế để đảm bảo khả năng tiếp tục thu thập và tạo dữ liệu, với đặc điểm là có độ chính xác và tính toàn vẹn, đầy đủ, kịp thời và khả năng thích ứng. Do vậy, DTTT bổ sung khoản 7 Điều 23.
(1) Bổ sung nội dung tối thiểu về kiểm tra sức chịu đựng trong quy định nội bộ về quản lý rủi ro. Với quy định này sẽ gắn thẩm quyền ban hành là Tổng giám đốc để phù hợp với các yêu cầu chi tiết được liệt kê tại DTTT

	Không quy định
	Điều 23. Quản lý dữ liệu rủi ro
1.	Ngân hàng phải thiết lập hệ thống phân loại dữ liệu và đảm bảo cấu trúc dữ liệu gồm:
a)	Thông tin về các đặc tính dữ liệu;
b)	Sử dụng mã định danh thống nhất, các quy ước đặt tên đồng bộ cho dữ liệu
c)	Đơn vị sở hữu dữ liệu trong khối kinh doanh (bộ phận nghiệp vụ) thực hiện quản lý dữ liệu đảm bảo: 
(i)	Dữ liệu được nhập chính xác từ bộ phận nghiệp vụ liên quan;
(ii)	Dữ liệu được duy trì cập nhật và nhất quán với định nghĩa dữ liệu;
d) Năng lực tổng hợp dữ liệu rủi ro và thực hiện báo cáo về quản lý rủi ro phù hợp với quy định nội bộ của ngân hàng.
2. Dữ liệu rủi ro phải đảm bảo chính xác và toàn vẹn
a).  Dữ liệu rủi ro đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn thông qua:
(i) Áp dụng các biện pháp kiểm soát đối với chất lượng dữ liệu;
(ii) Áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro và cơ chế kiểm soát cho toàn bộ quy trình tổng hợp dữ liệu trong trường thực hiện tổng hợp dữ liệu bằng quy trình thủ công;
(iii) Đối chiếu dữ liệu thu thập với các nguồn dữ liệu của ngân hàng;
(iv) Ngân hàng thiết lập nguồn dữ liệu có thẩm quyền cho từng loại rủi ro;
(v) Bộ phận quản lý rủi ro có quyền truy cập đầy đủ vào dữ liệu rủi ro để tổng hợp, xác thực, đối chiếu dữ liệu phù hợp.
b) Ngân hàng phải đảm bảo các khái niệm về dữ liệu được định nghĩa nhất quán trong ngân hàng;
c) Ngân hàng phải ban hành quy trình tổng hợp dữ liệu rủi ro (cả thủ công và tự động);
d) Ngân hàng thực hiện đo lường và giám sát mức độ chính xác của dữ liệu, xây dựng các kênh báo cáo sự cố lên cấp cao và có kế hoạch phù hợp khắc phụ tình trạng dữ liệu kém chất lượng.
3. Tổng hợp dữ liệu rủi ro đảm bảo tính đầy đủ thông qua:
a) Ngân hàng phải thu thập dữ liệu rủi ro đối với các khoản chịu rủi ro trọng yếu, bao gồm cả các khoản mục ngoại bảng;
b) Yêu cầu về tổng hợp dữ liệu rủi ro phải đảm bảo tính nhất quán đối với tất cả các loại rủi ro;
c) Ngân hàng thực hiện đo lường và giám sát mức độ đầy đủ của dữ liệu rủi ro.
4. Ngân hàng cần xây dựng quy trình để tạo lập dữ liệu rủi ro nhanh chóng, kịp thời trong thời kỳ bình thường và căng thẳng tương ứng với tất cả các loại rủi ro trọng yếu.
	Trong kỷ nguyên số, vai trò của thông tin, dữ liệu đã vượt ra khỏi phạm vi kỹ thuật. Dữ liệu đã trở thành một tài sản chiến lược, quyết định năng lực cạnh tranh và khả năng tồn tại của một ngân hàng. Vì vậy, đầu tư vào năng lực quản trị dữ liệu không phải là một khoản chi phí, mà là một khoản đầu tư thiết yếu cho sự an toàn và thịnh vượng của ngân hàng trong tương lai.
Thông tin dữ liệu rủi ro cho thấy vai trò nòng cốt trong khuôn khổ quản lý rủi ro của ngân hàng. Theo quy định tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN, quản lý rủi ro là việc nhận dạng, đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro trong hoạt động của ngân hàng. Cụ thể, nếu không có dữ liệu khiến việc nhận diện rủi ro chỉ là phỏng đoán, không thể quản lý được khái niệm trừu tượng là rủi ro và nếu không có dữ liệu kịp thời, ngân hàng sẽ luôn phản ứng chậm hơn một bước so với diễn biến thị trường. Do vậy có thể thấy việc quản lý rủi ro sẽ không thể thực hiện được nếu không có thông tin dữ liệu rủi ro. 
Xác định tầm quan trọng của việc quản lý dữ liệu, DTTT đã bổ sung quy định về quản lý dữ liệu rủi ro theo hướng dẫn của Basel bcbs239 Principles for effective risk data aggregation and risk reporting để đưa ra các quy định tại Điều 23 DTTT.


	Không quy định
	Điều 24. Yêu cầu đối với báo cáo nội bộ về quản lý rủi ro:
1. Báo cáo phải đảm bảo chính xác và rõ ràng thông qua việc duy trì ít nhất các yếu tố sau:
a) Yêu cầu và quy trình đối chiếu báo cáo với dữ liệu rủi ro;
b) Quy trình kiểm tra chỉnh sửa dữ liệu tự động và thủ công;
c) Các quy trình tích hợp để xác định, báo cáo và giải thích các lỗi dữ liệu, các điểm yếu về tính toàn vẹn của dữ liệu;
d) Thiết lập yêu cầu về độ tin cậy của các ước lượng sử dụng trong báo cáo nội bộ về quản lý rủi ro;
đ)Yêu cầu về tính chính xác cho báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất. Trường hợp thông tin bị bỏ sót hoặc sai sót có thể ảnh hưởng đến quyết định quản lý rủi ro sẽ được coi là thông tin trọng yếu.
e) Yêu cầu về mức độ chi tiết (precision) cho báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất dựa trên việc xem xét kết quả kiểm định (validation), thử nghiệm (testing) hoặc đối chiếu (reconciliation).
2. Báo cáo quản lý rủi ro đảm bảo tính bao quát khi đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Bao gồm các giá trị chịu rủi ro và các vị thế đối với tất cả các loại rủi ro trọng yếu, các thành phần chính trong từng loại rủi ro đó, các chỉ số đo lường rủi ro;
b) Cung cấp thông tin về bối cảnh quản lý rủi ro hiện tại của ngân hàng gồm: mức chịu đựng rủi ro, khẩu vị rủi ro, hạn mức rủi ro, các biện pháp giảm thiểu rủi ro, các dự báo định hướng (forward-looking forecasts) và các kịch bản kiểm tra sức chịu đựng (stress tests) đối với những biến số thị trường trọng yếu và tác động của chúng lên ngân hàng;
c) Báo cáo rủi ro phù hợp với mô hình kinh doanh và hồ sơ rủi ro của ngân hàng thông qua lựa chọn về phạm vi bao phủ rủi ro, cách thức phân tích và diễn giải, tính mở rộng (scalability) và khả năng so sánh trong toàn bộ ngân hàng.
3. Báo cáo phải đảm bảo rõ ràng và hữu ích khi đáp ứng các yêu cầu sau:
a) Đảm bảo thông tin có ý nghĩa, phù hợp và được điều chỉnh theo như cầu của đối tượng và mục đích sử dụng báo cáo;
b) Sử dụng đồng thời cả thông tin định lượng và định tính;
c) Chính sách và quy trình báo cáo phải tính đến sự khác biệt về nhu cầu thông tin của các cấp khác nhau đảm bảo thông tin tổng hợp và báo cáo cung cấp là phù hợp và thích đáng, cả về khối lượng lẫn chất lượng, để phục vụ quá trình quản trị và ra quyết định.
d) Ngân hàng cần xây dựng danh mục và phân loại các hạng mục dữ liệu rủi ro, trong đó bao gồm việc tham chiếu đến các khái niệm được sử dụng để xây dựng báo cáo;
4. Tần suất báo cáo quản lý rủi ro khác nhau tùy thuộc vào loại rủi ro, mục đích và đối tượng nhận báo cáo. Ngân hàng định đánh giá mục đích từng báo cáo và đưa ra yêu cầu vê tần suất định kỳ và trong điều kiện căng thẳng đảm bảo báo cung cấp thông tin trong thời gian ngắn để có thể phản ứng kịp thời và hiệu quả.
	Bổ sung nội dung về yêu cầu đối với báo cáo nội bộ về quản lý rủi ro để phù hợp với hướng dẫn của Basel theo bcbs 239. Principles for effective risk data aggregation and risk reporting

	Điều 11. Giám sát của quản lý cấp cao đối với quản lý rủi ro
Điều 22. Bộ phận quản lý rủi ro
	Điều 25. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), cá nhân, bộ phận về quản lý rủi ro
6. Bộ phận quản lý rủi ro của ngân hàng thương mại có trách nhiệm:
a) Giúp Hội đồng rủi ro trong việc:
(i) Đề xuất, tham mưu các nội dung quy định tại điểm b(i) khoản 1 Điều 7 Thông tư này;
(ii) Theo dõi trạng thái rủi ro so với các hạn mức rủi ro để cảnh báo, nhận biết sớm rủi ro và nguy cơ vi phạm hạn mức rủi ro;
b) Phối hợp với tuyến bảo vệ thứ nhất để nhận dạng đầy đủ và theo dõi các rủi ro phát sinh;
c) Xây dựng và sử dụng các phương pháp, đánh giá và đo lường rủi ro;
d) Kiểm soát, phòng ngừa và đề xuất biện pháp giảm thiểu rủi ro phát sinh;
đ) Kiểm định mô hình;
e) Tham gia các nội dung liên quan đến rủi ro trong quá trình đưa ra các quyết định có rủi ro tương ứng theo từng cấp có thẩm quyền theo quy định nội bộ của ngân hàng;
g) Xây dựng phương pháp luận cho kiểm tra sức chịu đựng được Tổng giám đốc phê duyệt; lập kịch bản và thực hiện kiểm tra sức chịu đựng theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 22 Thông tư này trên cơ sở phối hợp với bộ phận kinh doanh, bộ phận tuân thủ và các bộ phận khác có liên quan;
h) Thực hiện báo cáo nội bộ về quản lý rủi ro theo quy định nội bộ của ngân hàng thương mại.
7. Bộ phận quản lý rủi ro của chi nhánh ngân hàng nước ngoài có cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ do Tổng giám đốc (Giám đốc) quyết định.
	(1) Trên cơ sở kết hợp nội dung Điều 11 và Điều 22 Thông tư 13 và quy định dưới dạng trách nhiệm của từng thành phần, DTTT đưa ra trách nhiệm của từng các cá nhân, bộ phận thực hiện hoạt động kiểm soát. 
Ngoài ra, DTTT bổ sung chức năng kiểm định mô hình cho bộ phận quản lý rủi ro để phù hợp với quy định về quản lý rủi ro mô hình và yêu cầu về 3 tuyến bảo vệ độc lập theo quy định tại Điều 4 DTTT. 
(2) DTTT điều chỉnh theo hướng bộ phận quản lý rủi ro của chi nhánh NHNNg có cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ do Tổng giám đốc (Giám đốc) quyết định (khác với Thông tư 13 do ngân hàng mẹ quyết định). Quy định này nhằm đảm bảo việc quản lý rủi ro của chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện theo quy định tại Thông tư này. 

	Điều 29. Yêu cầu, chiến lược quản lý rủi ro tín dụng, hạn mức rủi ro tín dụng
1. Quản lý rủi ro tín dụng được thực hiện trong suốt quá trình xem xét, thẩm định, phê duyệt, quản lý tín dụng đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật có liên quan. 
2. Chiến lược quản lý rủi ro tín dụng tối thiểu bao gồm các nội dung sau đây:
a) Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu, tỷ lệ cấp tín dụng xấu mục tiêu theo đối tượng khách hàng, ngành, lĩnh vực kinh tế;
b) Nguyên tắc xác định chi phí bù đắp rủi ro tín dụng trong phương pháp tính lãi suất, định giá sản phẩm tín dụng (pricing) theo mức độ rủi ro tín dụng của khách hàng;
c) Nguyên tắc áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng (bao gồm cả thẩm quyền phê duyệt các biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng).
3. Hạn mức rủi ro tín dụng tối thiểu bao gồm các hạn mức sau đây:
a) Hạn mức cấp tín dụng đối với đối tượng khách hàng, ngành, lĩnh vực kinh tế trên cơ sở khả năng trả nợ của khách hàng, rủi ro tín dụng của ngành, lĩnh vực kinh tế;
b) Hạn mức cấp tín dụng theo sản phẩm, hình thức bảo đảm trên cơ sở rủi ro tín dụng tương ứng của sản phẩm, hình thức bảo đảm.
	Điều 26. Yêu cầu, chiến lược quản lý rủi ro tín dụng, hạn mức rủi ro tín dụng
1. Quản lý rủi ro tín dụng được thực hiện trong suốt quá trình xem xét, thẩm định, phê duyệt, quản lý tín dụng đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật có liên quan. 
2.	Chiến lược quản lý rủi ro tín dụng phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu sau:
a)	Chiến lược quản lý rủi ro phải cân bằng giữa các yếu tố chất lượng tín dụng, lợi nhuận và tăng trưởng tín dụng;
b)	Chiến lược quản lý rủi ro tín dụng cần phải đảm bảo tính nhất quán trong phương pháp tiếp cận, có tính đến các yếu tố mang tính chu kỳ cả nền kinh tế cùng tác động dự kiến về thành phần và chất lượng của danh mục cấp tín dụng tổng thể; 
c)	Chiến lược quản lý rủi ro tín dụng tối thiểu bao gồm các nội dung sau đây:
(i)	Tuyên bố về mức độ sẵn sàng cấp tín dụng theo phân loại khoản phải đòi, lĩnh vực kinh tế, khu vực địa lý, loại tiền tệ, kỳ hạn và dự kiến về khả năng sinh lời đảm bảo hài hòa giữa các mục tiêu chất lượng, doanh thu và tăng trưởng tín dụng;
(ii)	Các thị trường mục tiêu và các đặc điểm của danh mục cấp tín dụng ngân hàng muốn hướng tới (bao gồm cả các mức độ đa dạng hóa và các ngưỡng giới hạn cấp tín dụng); 
(iii)	 Tỷ lệ nợ xấu mục tiêu, tỷ lệ cấp tín dụng xấu mục tiêu theo đối tượng khách hàng phân loại khoản phải đòi, ngành, lĩnh vực kinh tế;
(iv) Nguyên tắc xác định chi phí bù đắp rủi ro tín dụng trong phương pháp tính lãi suất, định giá sản phẩm tín dụng (pricing) theo mức độ rủi ro tín dụng của khách hàng;
(v) Nguyên tắc áp dụng các biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng (bao gồm cả thẩm quyền phê duyệt các biện pháp giảm thiểu rủi ro tín dụng);
(vi) Nguyên tắc thực hiện kiểm tra sức chịu đựng cho rủi ro tín dụng.
3. Hạn mức rủi ro tín dụng tối thiểu bao gồm các hạn mức sau đây:
a) Hạn mức cấp tín dụng đối với khác hàng, khách hàng và người có liên quan đối tượng khách hàng, có tính đến yếu tố ngành, lĩnh vực kinh tế trên cơ sở khả năng trả nợ của khách hàng, rủi ro tín dụng của ngành, lĩnh vực kinh tế;
b) Hạn mức cấp tín dụng theo sản phẩm, hình thức bảo đảm trên cơ sở rủi ro tín dụng tương ứng của sản phẩm, hình thức bảo đảm.
	(1) Bổ sung yêu cầu về chiến lược quản lý rủi ro tín dụng tại điểm a, b khoản 2 Điều 26 DTTT để phù hợp với hướng dẫn tại bcbs d595 Principle 1 đoạn 3-4 vào yêu cầu đối với chiến lược QLRR tín dụng
“3. The credit risk strategy should be approved and regularly reviewed (at least annually) by the board and give recognition to the goals of credit quality, earnings and growth.
4. The credit risk strategy of any bank should provide continuity in approach. Therefore, the strategy will need to take into account the cyclical aspects of any economy and the resulting shifts in the composition and quality of the overall credit portfolio. Although the strategy should be periodically assessed and amended, it should be viable in the long-run and through various economic cycles.”
(2) Bổ sung nội dung tối thiểu phải có trong chiến lược quản lý rủi ro tín dụng theo bcbs d595 – Principle 1 para 2 chưa được thể hiện tại quy định của khoản 2 Điều 29 TT13 và nguyên tắc của kiểm tra sức chịu đựng đối với rủi ro tín dụng tương tự như quy định đối với quản lý rủi ro thanh khoản: 
“2. The credit risk strategy should include a statement of the bank’s willingness to grant credit based on exposure type (for example, commercial, consumer, real estate), economic sector, geographical location, currency, maturity and anticipated profitability. This might also include the identification of target markets and the overall characteristics that the bank would want to achieve in its credit portfolio (including levels of diversification and concentration tolerances).” 
(3) Sửa nội dung liên quan đến hạn mức của ngân hàng theo hướng dẫn bcbs.d595 đoạn 11
“11. Implemented credit risk policies and procedures should ensure that the credit portfolio is adequately diversified given the bank’s target markets and overall credit risk strategy. Such policies should establish targets for portfolio mix as well as set exposure limits on single counterparties and groups of connected counterparties, considering industries or economic sectors, geographic regions and specific products. Banks should ensure that their own internal exposure limits comply with any prudential limits or restrictions set by the banking supervisors.”

	Điều 30. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ
	Điều 27. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ
	Giữ nguyên

	Điều 31. Đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro tín dụng
3. Việc theo dõi và kiểm soát rủi ro tín dụng tối thiểu bao gồm các nội dung sau đây:
d) Kiểm soát rủi ro tín dụng theo hạn mức rủi ro tín dụng được phân bổ đối với từng khoản cấp tín dụng, danh mục các khoản cấp tín dụng bao gồm: Tần suất tối thiểu thực hiện kiểm soát từ xa và kiểm tra tại chỗ đối với khách hàng để thu thập thông tin phục vụ cho việc theo dõi rủi ro tín dụng;
	Điều 28. Đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro tín dụng
3. Việc theo dõi và kiểm soát rủi ro tín dụng tối thiểu bao gồm các nội dung sau đây:
d) Kiểm soát rủi ro tín dụng theo hạn mức rủi ro tín dụng được phân bổ đối với từng khoản cấp tín dụng, danh mục các khoản cấp tín dụng bao gồm: Tần suất tối thiểu thực hiện kiểm soát từ xa và kiểm tra tại chỗ đối với khách hàng hoặc theo quy định đặc thù của pháp luật đối với trường hợp không thể kiểm tra tại chỗ hoặc theo quy định nội bộ của ngân hàng đối với các khoản cấp tín dụng có mức giá trị nhỏ theo Luật các Tổ chức tín dụng để thu thập thông tin phục vụ cho việc theo dõi rủi ro tín dụng;”

	· Bổ sung “theo quy định đặc thù của pháp luật đối với trường hợp không thể kiểm tra tại chỗ” với lý do: 
+ Theo đề xuất của NHTM, Điều 11 Thông tư 36/2018/TT-NHNN ngày 25/12/2018 quy định về hoạt động cho vay để đầu tư ra nước ngoài của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng có yêu cầu về kiểm tra giám sát như sau: Tổ chức tín dụng có quyền và nghĩa vụ thực hiện kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay và trả nợ của khách hàng theo quy định của pháp luật. Một số nghiệp vụ cho vay đặc thù như cho vay đầu tư trực tiếp ra nước ngoài, một số trường hợp trong thực tế không thể thực hiện kiểm tra tại chỗ với khách hàng mà thực hiện thông qua giám sát từ xa. 
+ Căn cứ theo TT13 thì TCTD phải thực hiện kiểm tra tại chỗ đối với cho vay đầu tư ra nước ngoài, chưa phù hợp tình hình thực tế, gây khó khăn đối với TCTD và khách hàng do vậy việc sửa đổi bổ sung quy định này để tạo điều kiện thuận lợi cho TCTD thực hiện nghiệp vụ của mình.
· Bổ sung “theo quy định nội bộ của ngân hàng đối với các khoản cấp tín dụng có mức giá trị nhỏ theo Luật các Tổ chức tín dụng”
Lý do: Để tạo cơ sở pháp lý rõ ràng cho các TCTD triển khai các biện pháp quản lý rủi ro tín dụng phù hợp với mức độ rủi ro và đặc điểm của các khoản cấp tín dụng có mức giá trị nhỏ phù hợp với quy định tại Thông tư 39/2016/TT-NHNN [footnoteRef:3](sửa đổi, bổ sung năm 2023, 2024).  [3:  Khoản 6 Điều 14 Thông tư 39 quy định: “Đối với các khoản vay có mức giá trị nhỏ, tổ chức tín dụng có biện pháp kiểm tra, giám sát việc sử dụng vốn vay đúng mục đích đã cam kết và trả nợ của khách hàng, đảm bảo khả năng thu hồi nợ và lãi tiền vay đầy đủ, đúng hạn theo thỏa thuận”.] 


	Điều 32. Thẩm định cấp tín dụng
	Điều 29. Thẩm định cấp tín dụng
	Giữ nguyên

	Điều 33. Phê duyệt quyết định có rủi ro tín dụng
Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện phê duyệt quyết định có rủi ro tín dụng đảm bảo:
1. Thẩm quyền phê duyệt quyết định có rủi ro tín dụng và các trường hợp chuyển lên cấp thẩm quyền cao hơn để phê duyệt phải được xác định theo các tiêu chí định lượng, định tính.
2. Trường hợp phê duyệt theo cơ chế hội đồng, hội đồng phê duyệt phải có biên bản phê duyệt hoặc hình thức tương đương, trong đó nêu rõ lý do phê duyệt hoặc không phê duyệt và ghi nhận (hoặc đính kèm) đầy đủ ý kiến của các thành viên hội đồng. Thành viên hội đồng phê duyệt phải chịu trách nhiệm đối với quyết định của mình.
3. Thông tin cung cấp để phê duyệt quyết định có rủi ro tín dụng phải đầy đủ, phù hợp với quy mô, loại hình cấp tín dụng. Quy định về danh mục thông tin làm cơ sở để phê duyệt quyết định có rủi ro tín dụng phải được bộ phận quản lý rủi ro đánh giá đảm bảo thực hiện hiệu quả việc quản lý rủi ro tín dụng.
	Điều 30. Phê duyệt quyết định có rủi ro tín dụng
Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện phê duyệt quyết định có rủi ro tín dụng đảm bảo:
1. Thẩm quyền phê duyệt quyết định có rủi ro tín dụng và các trường hợp chuyển lên cấp thẩm quyền cao hơn để phê duyệt phải được xác định theo các tiêu chí định lượng, định tính.
2. Thông tin cung cấp để phê duyệt quyết định có rủi ro tín dụng phải đầy đủ, phù hợp với quy mô, loại hình cấp tín dụng. Quy định về danh mục thông tin làm cơ sở để phê duyệt quyết định có rủi ro tín dụng phải được bộ phận quản lý rủi ro đánh giá đảm bảo thực hiện hiệu quả việc quản lý rủi ro tín dụng.
	Quy định tại khoản 2 Điều 33 Thông tư 13 đã được thể hiện ở cơ chế làm việc của Hội đồng, do vậy không đưa vào quy định tại Điều này.

	Điều 34. Quản lý tín dụng
Điều 35. Quản lý khoản cấp tín dụng có vấn đề
Điều 36. Quản lý tài sản bảo đảm
	Điều 31. Quản lý tín dụng
Điều 32. Quản lý khoản cấp tín dụng có vấn đề
Điều 33. Quản lý tài sản bảo đảm
	

	Điều 37. Báo cáo nội bộ về rủi ro tín dụng
	Điều 34. Báo cáo nội bộ về rủi ro tín dụng
e) Kết quả kiểm tra sức chịu đựng về rủi ro tín dụng trong kỳ báo cáo (nếu có);

	Bổ sung yêu cầu báo cáo đối với kết quả thực hiện kiểm tra sức chịu đựng trong trường hợp kỳ báo cáo trùng với thời điểm thực hiện kiểm tra. 

	Mục 3. QUẢN LÝ RỦI RO THỊ TRƯỜNG
Điều 38. Chiến lược quản lý rủi ro thị trường, hạn mức rủi ro thị trường

	Mục 3. QUẢN LÝ RỦI RO THỊ TRƯỜNG
Điều 35. Chiến lược quản lý rủi ro thị trường, hạn mức rủi ro thị trường
1. Chiến lược quản lý rủi ro thị trường tối thiểu bao gồm các nội dung sau đây:
d) [bookmark: _Hlk212546988]Nguyên tắc kiểm tra sức chịu đựng cho rủi ro thị trường.
	Bổ sung vào nội dung chiến lược quản lý rủi ro thị trường nguyên tắc của kiểm tra sức chịu đựng đối với rủi ro thị trường tương tự như quy định đối với quản lý rủi ro thanh khoản (yêu cầu từ Thông tư 13).

	Điều 39. Đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro thị trường
	Điều 36. Đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro thị trường
	Giữ nguyên

	Điều 40. Báo cáo nội bộ về rủi ro thị trường
	Điều 37. Báo cáo nội bộ về rủi ro thị trường
e) Kết quả kiểm tra sức chịu đựng về rủi ro thị trường trong kỳ báo cáo (nếu có);
	Bổ sung yêu cầu báo cáo đối với kết quả thực hiện kiểm tra sức chịu đựng trong trường hợp kỳ báo cáo trùng với thời điểm thực hiện kiểm tra.

	Mục 4. QUẢN LÝ RỦI RO HOẠT ĐỘNG
Điều 41. Chiến lược quản lý rủi ro hoạt động, hạn mức rủi ro hoạt động
1. Chiến lược quản lý rủi ro hoạt động tối thiểu bao gồm các nội dung sau đây:
a) Nguyên tắc thực hiện quản lý rủi ro hoạt động;




b) Nguyên tắc sử dụng hoạt động thuê ngoài, mua bảo hiểm, ứng dụng công nghệ; 


c) Các trường hợp phải có kế hoạch duy trì hoạt động liên tục tối thiểu bao gồm:
(i) Mất tài liệu, cơ sở dữ liệu quan trọng;
(ii) Hệ thống công nghệ thông tin bị sự cố; 
(iii) Các sự kiện bất khả kháng (chiến tranh, thiên tai, cháy nổ...).









2. Hạn mức rủi ro hoạt động tối thiểu bao gồm các hạn mức sau đây:
a) Hạn mức về mức độ tổn thất tài chính đối với từng trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 42 Thông tư này theo 06 nhóm hoạt động kinh doanh;
b) Hạn mức về mức độ tổn thất phi tài chính (bao gồm cả uy tín, danh tiếng, phát sinh nghĩa vụ pháp lý).
	Mục 4. QUẢN LÝ RỦI RO HOẠT ĐỘNG
Điều 38. Chiến lược quản lý rủi ro hoạt động, hạn mức rủi ro hoạt động 
1.	Chiến lược quản lý rủi ro hoạt động tối thiểu bao gồm các nội dung sau đây:
a) Nguyên tắc thực hiện quản lý rủi ro hoạt động, trong đó phải thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban điều hành trong việc phê duyệt, giám sát và triển khai chiến lược quản lý rủi ro hoạt động;
b) Nguyên tắc sử dụng hoạt động thuê ngoài, mua bảo hiểm, ứng dụng công nghệ, bao gồm việc nhận diện, đánh giá và giám sát rủi ro phát sinh từ bên thứ ba, nhà cung cấp dịch vụ, đối tác thuê ngoài;
c) Nguyên tắc xây dựng và vận hành kế hoạch ứng phó, phục hồi và duy trì hoạt động liên tục, trong đó tối thiểu bao gồm các trường hợp sau:
(i) Mất tài liệu, cơ sở dữ liệu quan trọng;
(ii) Hệ thống công nghệ thông tin bị sự cố hoặc tấn công mạng;
(iii) Các sự kiện bất khả kháng (chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ...);
(iv) Gián đoạn hoạt động từ bên thứ ba, đối tác quan trọng hoặc các phụ thuộc bên ngoài;
d) Nguyên tắc triển khai đánh giá rủi ro hoạt động theo các kịch bản giả định và kiểm tra sức chịu đựng (scenario analysis, stress testing) để chủ động nhận diện điểm yếu, chuẩn bị biện pháp ứng phó và bảo đảm khả năng hoạt động liên tục.
2. Hạn mức rủi ro hoạt động tối thiểu bao gồm các hạn mức sau đây:
a) Hạn mức về mức độ tổn thất tài chính đối với từng trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 39 Thông tư này, phân loại theo các nhóm hoạt động kinh doanh phù hợp với thông lệ quốc tế;
b) Hạn mức về mức độ tổn thất phi tài chính (bao gồm cả uy tín, danh tiếng, nghĩa vụ pháp lý và các tác động tiêu cực đến khách hàng, thị trường);
c) Hạn mức tổng thể đối với rủi ro hoạt động ở cấp ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, gắn với khẩu vị rủi ro (risk appetite) và khả năng chịu đựng rủi ro (risk tolerance) đã được Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên phê duyệt.
	Điều 41 Thông tư 13 đã tiệm cận Basel III + BCP Principle 25 + Principles for Operational Resilience 2021, nhưng vẫn còn một số điểm có thể điều chỉnh để đầy đủ hơn:
- Basel yêu cầu vai trò HĐQT và ban điều hành trong chiến lược rủi ro hoạt động, trong khi Điều 41 chưa nêu rõ.
- Basel nhấn mạnh đến stress testing / scenario analysis cho rủi ro hoạt động, nhưng Thông tư chưa quy định cụ thể.
- Basel đưa thêm yêu cầu về liên tục dịch vụ đối tác bên ngoài (third-party dependencies), Điều 41 mới đề cập chung về thuê ngoài.
Từ những lý do trên DTTT đã bổ sung quy định về vai trò HĐQT/ban điều hành, quản lý rủi ro từ bên thứ ba, kịch bản ứng phó, stress testing.

	Điều 42. Nhận dạng, đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro hoạt động
2. Việc nhận dạng rủi ro hoạt động được thực hiện đối với các trường hợp sau đây:
a) Gian lận nội bộ do hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, vi phạm các chiến lược, chính sách và quy định nội bộ liên quan đến ít nhất một cá nhân của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (bao gồm cả hành vi không đúng chức trách, nhiệm vụ, hành vi vượt thẩm quyền, trộm cắp, lợi dụng thông tin nội bộ để trục lợi);
b) Gian lận bên ngoài do các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do đối tượng bên ngoài gây nên mà không có sự trợ giúp, cấu kết của cá nhân, bộ phận của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (bao gồm cả hành vi trộm cắp, cướp, giả mạo thẻ ngân hàng, chứng từ ngân hàng, xâm nhập hệ thống công nghệ thông tin để chiếm đoạt dữ liệu, tiền);
c) Chính sách về lao động, an toàn nơi làm việc không phù hợp hợp đồng lao động, quy định của pháp luật về lao động, bảo vệ sức khỏe và an toàn nơi làm việc;
d) Vô ý vi phạm quy định liên quan đến khách hàng, quy trình cung cấp sản phẩm và đặc tính sản phẩm khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền đối với khách hàng (bao gồm cả hành vi vi phạm bảo mật thông tin khách hàng, vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền, cung cấp sản phẩm dịch vụ trái quy định);
đ) Hư hỏng, mất mát tài sản, công cụ, thiết bị do các sự kiện bất khả kháng, tác động của con người và các sự kiện khác;
e) Gián đoạn hoạt động kinh doanh do hệ thống công nghệ, thông tin gặp sự cố;
g) Hạn chế, bất cập của quy trình giao dịch, kiểm soát giao dịch và quản lý giao dịch;
h) Các trường hợp khác theo quy định nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh nhân hàng nước ngoài.
4. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện kiểm soát rủi ro hoạt động thông qua hoạt động kiểm soát quy định tại Điều 15 Thông tư này và các biện pháp khác theo quy định nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Trường hợp tổn thất thực tế vượt hạn mức rủi ro hoạt động, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có biện pháp tăng cường để kiểm soát, giảm thiểu rủi ro hoạt động đó trong tương lai.
	Điều 39. Nhận dạng, đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro hoạt động
2. Việc nhận dạng rủi ro hoạt động được thực hiện đối với các trường hợp sau đây:
a) Gian lận nội bộ do hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, vi phạm các chiến lược, chính sách và quy định nội bộ liên quan đến ít nhất một cá nhân của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (bao gồm cả hành vi không đúng chức trách, nhiệm vụ, hành vi vượt thẩm quyền, trộm cắp, lợi dụng thông tin nội bộ để trục lợi);
b) Gian lận bên ngoài do các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do đối tượng bên ngoài gây nên mà không có sự trợ giúp, cấu kết của cá nhân, bộ phận của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài (bao gồm cả hành vi trộm cắp, cướp, giả mạo thẻ ngân hàng, chứng từ ngân hàng, xâm nhập hệ thống công nghệ thông tin để chiếm đoạt dữ liệu, tiền);
c) Chính sách về lao động, an toàn nơi làm việc không phù hợp hợp đồng lao động, quy định của pháp luật về lao động, bảo vệ sức khỏe và an toàn nơi làm việc;
d) Vô ý vi phạm quy định liên quan đến khách hàng, quy trình cung cấp sản phẩm và đặc tính sản phẩm khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao theo thẩm quyền đối với khách hàng (bao gồm cả hành vi vi phạm bảo mật thông tin khách hàng, vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền, cung cấp sản phẩm dịch vụ trái quy định);
đ) Hư hỏng, mất mát tài sản, công cụ, thiết bị do các sự kiện bất khả kháng, tác động của con người và các sự kiện khác;
e) Gián đoạn hoạt động kinh doanh do hệ thống công nghệ, thông tin gặp sự cố;
g) Hạn chế, bất cập của quy trình giao dịch, kiểm soát giao dịch và quản lý giao dịch;
h) Rủi ro từ nhà cung cấp dịch vụ, đối tác bên ngoài và chuỗi cung ứng (bao gồm rủi ro phụ thuộc vào công nghệ, dịch vụ tài chính số, điện toán đám mây, Fintech);
i) Rủi ro công nghệ mới, rủi ro an ninh mạng;
k) Các trường hợp khác theo quy định nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh nhân hàng nước ngoài;
4. Ngân hàng thực hiện kiểm soát rủi ro hoạt động thông qua hoạt động kiểm soát quy định tại Điều 10 Thông tư này và các biện pháp khác theo quy định nội bộ, bao gồm:
a) Báo cáo định kỳ và kịp thời về tình hình rủi ro hoạt động cho Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban điều hành;
b) Thực hiện phân tích nguyên nhân gốc rễ đối với tổn thất vượt hạn mức để có biện pháp khắc phục, phòng ngừa tái diễn;
c) Cập nhật, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh liên tục và khôi phục sau thảm họa (BCP/DRP) khi phát sinh rủi ro hoạt động mới hoặc thay đổi môi trường hoạt động.
	(1) Nội dung khoản 2 Điều 42 Thông tư 13 đã bám sát phân loại rủi ro hoạt động theo Basel II (Event Types – 7 loại sự kiện rủi ro), tuy nhiên, chưa đề cập đến:
+ Rủi ro từ bên thứ ba/chuỗi cung ứng (third-party dependencies).
+ Rủi ro công nghệ mới, Fintech, AI, điện toán đám mây, cyber risk (Basel 2021 nhấn mạnh).

(2) DTTT đề xuất:
- Bổ sung yếu tố công nghệ – bên thứ ba (theo Basel 2021).
- Gắn đo lường rủi ro với vốn yêu cầu.
- Nâng cấp phần kiểm soát thành chu trình quản trị rủi ro hoạt động toàn diện.

	Điều 43. Quản lý rủi ro hoạt động đối với hoạt động thuê ngoài
1. Quản lý rủi ro hoạt động đối với hoạt động thuê ngoài được thực hiện thông qua:
a) Quản lý hoạt động thuê ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều này;
b) Nhận dạng, đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro hoạt động phát sinh từ hoạt động thuê ngoài theo quy định tại Điều 42 Thông tư này.


2. Quản lý hoạt động thuê ngoài tối thiểu bao gồm:
a) Xác định phạm vi hoạt động thuê ngoài;
b) Phân cấp thẩm quyền phê duyệt, quyết định đối với các hoạt động thuê ngoài;
c) Thẩm định năng lực của doanh nghiệp thuê ngoài trong việc đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu đề ra của hoạt động thuê ngoài trước khi ký hợp đồng thuê ngoài; đánh giá khả năng thực hiện hợp đồng của doanh nghiệp thuê ngoài trong quá trình thực hiện hợp đồng;
d) Có nguyên tắc thỏa thuận các hợp đồng thuê ngoài đảm bảo chặt chẽ, đầy đủ, bảo vệ quyền sở hữu và bảo mật cơ sở dữ liệu, thông tin khách hàng và quyền chấm dứt hợp đồng thuê ngoài; mức độ và phạm vi hoạt động thuê ngoài; trách nhiệm cụ thể của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và doanh nghiệp thuê ngoài và các điều khoản xử lý tranh chấp theo quy định của pháp luật; 
đ) Lập hoặc yêu cầu doanh nghiệp thuê ngoài lập kế hoạch duy trì hoạt động liên tục cho hoạt động thuê ngoài theo quy định tại Điều 46 Thông tư này.
	Điều 40. Quản lý rủi ro hoạt động đối với hoạt động thuê ngoài
1. Quản lý rủi ro hoạt động đối với hoạt động thuê ngoài được thực hiện thông qua:
a) Quản lý hoạt động thuê ngoài theo quy định tại khoản 2 Điều này;
b) Nhận dạng, đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro hoạt động phát sinh từ hoạt động thuê ngoài theo quy định tại Điều 38 Thông tư này;
c) Đảm bảo ngân hàng chịu trách nhiệm cuối cùng đối với mọi rủi ro phát sinh từ hoạt động thuê ngoài.
2. Quản lý hoạt động thuê ngoài tối thiểu bao gồm:
a) Xác định phạm vi hoạt động thuê ngoài và mức độ phụ thuộc vào bên thứ ba;
b) Phân cấp thẩm quyền phê duyệt, quyết định đối với các hoạt động thuê ngoài;
c) Thẩm định năng lực và mức độ tin cậy của doanh nghiệp thuê ngoài trong việc đáp ứng các yêu cầu, mục tiêu đề ra của hoạt động thuê ngoài trước khi ký hợp đồng thuê ngoài; đánh giá khả năng thực hiện hợp đồng của đơn vị thuê ngoài trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng;
d) Có nguyên tắc thỏa thuận hợp đồng thuê ngoài, bảo đảm quyền sở hữu và bảo mật thông tin khách hàng; quy định rõ mức độ và phạm vi hoạt động thuê ngoài, trách nhiệm của các bên, quyền chấm dứt hợp đồng, cơ chế giải quyết tranh chấp, nghĩa vụ báo cáo và quyền kiểm tra, giám sát của ngân hàng;
đ) Lập hoặc yêu cầu doanh nghiệp thuê ngoài lập kế hoạch duy trì hoạt động liên tục (Business continuity planning - BCP) và khả năng phục hồi dịch vụ theo Điều 46 Thông tư này;
e) Thiết lập cơ chế giám sát liên tục đối với doanh nghiệp thuê ngoài, bao gồm cả việc đánh giá định kỳ, kiểm toán, và theo dõi rủi ro tập trung khi phụ thuộc nhiều vào một hoặc một nhóm nhà cung cấp.
3. Ngân hàng thực hiện quản lý rủi ro bên thứ ba từ hoạt động thuê ngoài đảm bảo các yêu cầu sau:
a)	Ngân hàng phải theo dõi tất cả các hợp đồng thuê ngoài thuê ngoài bao gồm các nội dung sau: mức độ trọng yếu của thỏa thuận, khả năng thay thế cho dịch vụ bên thứ ba đang cung cấp (substitutability), danh sách các nhà cung cấp dự phòng (contingent providers), việc có hay không chia sẻ thông tin mật hoặc thông tin độc quyền, địa điểm cung cấp dịch vụ…;
b)	Ngân hàng thực hiện đánh giá tổng thể các rủi ro có khả năng phát sinh từ hoạt động thuê ngoài và thẩm định năng lực nhà cung cấp hoạt động thuê ngoài trước khi ký kết hợp đồng;
c)	Ngân hàng phải giám sát liên tục các rủi ro phát sinh từ hoạt động thuê ngoài, định kỳ báo cáo cho cấp có thẩm quyền theo quy định nội bộ của ngân hàng;
d)	Ngân hàng phải xây dựng và định kỳ rà soát, cập nhật kế hoạch duy trì hoạt động liên tục (Business continuity plans) và kế hoạch khắc phục thảm họa (Disaster recovery plans) bao gồm các biện pháp phục hồi đảm bảo không bị gián đoạn vận hành khi hoạt động thuê ngoài xảy ra sự cố.
	Sau khi rà Principle 5 của Basel Sound Practices for the Management of Operational Risk (PSMOR, 2011, cập nhật 2021) và Principles for Operational Resilience (POR, 2021), DTTT đề xuất:
- Thêm khoản 1(c): trách nhiệm cuối cùng thuộc ngân hàng.
- Thêm 2(a): nhấn mạnh yếu tố phụ thuộc bên thứ ba.
- Bổ sung 2(d): quyền kiểm tra, nghĩa vụ báo cáo.
- Thêm 2(e): giám sát liên tục + quản lý rủi ro tập trung (concentration risk).






















Trên cơ sở rà soát hướng dẫn của Basel tại bcbs.d577- Consultative Document Principles for the sound management of third- party risk (2024), DTTT bổ sung quy định về quản lý rủi ro bên thứ ba từ hoạt động thuê ngoài, trong đó đã khái quát các nội dung ngân hàng cần thực hiện.

	Điều 44. Quản lý rủi ro hoạt động trong ứng dụng công nghệ
	Điều 41. Quản lý rủi ro hoạt động trong ứng dụng công nghệ
	Giữ nguyên

	Điều 45. Mua bảo hiểm để giảm thiểu tổn thất rủi ro hoạt động
1. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được mua bảo hiểm để giảm thiểu tổn thất phát sinh từ rủi ro hoạt động theo quy định của pháp luật, đảm bảo phù hợp với năng lực tài chính và bù đắp tổn thất của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
2. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài không sử dụng việc mua bảo hiểm để thay thế quản lý rủi ro hoạt động, phải đánh giá hiệu quả giảm thiểu tổn thất phát sinh từ rủi ro hoạt động của việc mua bảo hiểm, đánh giá năng lực của doanh nghiệp bán bảo hiểm trong việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm và các rủi ro mới khác (nếu có).
	Điều 42. Mua bảo hiểm để giảm thiểu tổn thất rủi ro hoạt động
1. Ngân hàng được mua bảo hiểm để giảm thiểu tổn thất phát sinh từ rủi ro hoạt động theo quy định của pháp luật, đảm bảo phù hợp với năng lực tài chính và bù đắp tổn thất của ngân hàng. Chính sách mua bảo hiểm phải được Hội đồng quản trị, Ban điều hành phê duyệt, tích hợp trong khung quản trị rủi ro hoạt động và phù hợp với khẩu vị rủi ro đã được phê duyệt.
2. Ngân hàng không sử dụng việc mua bảo hiểm để thay thế quản lý rủi ro hoạt động, phải đánh giá định kỳ hiệu quả giảm thiểu tổn thất phát sinh từ rủi ro hoạt động của việc mua bảo hiểm, đánh giá năng lực tài chính, uy tín của doanh nghiệp bán bảo hiểm trong việc thực hiện hợp đồng bảo hiểm và các rủi ro mới khác (nếu có).
	(1) Khoản 1: bổ sung: (i) Chính sách phải do HĐQT, Ban điều hành phê duyệt; (ii) Tích hợp trong khung quản trị rủi ro hoạt động; (iii) Phù hợp khẩu vị rủi ro đã phê duyệt 
(Bổ sung yêu cầu governance, integration với ORMF, risk appetite (Basel II/III, PSMOR 2011)

(2) Khoản 2: bổ sung: (i) Đánh giá định kỳ; (ii) Phải xét đến rủi ro tập trung; (iii) Làm rõ yêu cầu về uy tín và năng lực tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm.
(Bổ sung yêu cầu regular review, concentration risk, insurer quality (Basel II AMA para. 677–679, PSMOR 2011 para.49).

	Điều 46. Kế hoạch duy trì hoạt động liên tục
1. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải có kế hoạch duy trì hoạt động liên tục trong các trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 41 Thông tư này. 



2. Kế hoạch duy trì hoạt động liên tục phải đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau đây:
a) Phù hợp với tính chất, quy mô hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
b) Có hệ thống dự phòng về nhân sự, hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu thông tin; 
c) Có các biện pháp giảm thiểu tổn thất do ngừng hoạt động; 
d) Khôi phục được các hoạt động kinh doanh bị gián đoạn về trạng thái bình thường theo thời hạn yêu cầu; 
đ) Được thử nghiệm, rà soát định kỳ tối thiểu hằng năm để xác định mức độ hiệu quả của kế hoạch duy trì hoạt động liên tục và chỉnh sửa (nếu cần thiết).
	Điều 43. Kế hoạch duy trì hoạt động liên tục
1. Ngân hàng phải xây dựng, phê duyệt, duy trì và định kỳ cập nhật kế hoạch duy trì hoạt động liên tục (BCP) để đảm bảo khả năng ứng phó, phục hồi và tiếp tục cung ứng dịch vụ thiết yếu trong các tình huống gián đoạn nghiêm trọng, phù hợp với khẩu vị rủi ro, năng lực tài chính và định hướng kinh doanh của ngân hàng.
2. Kế hoạch duy trì hoạt động liên tục phải đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau đây:
a) Phù hợp với tính chất, quy mô hoạt động của ngân hàng;
b) Xác định các chức năng quan trọng, sản phẩm, dịch vụ và quy trình nghiệp vụ trọng yếu cần được ưu tiên duy trì, gắn với ngưỡng chịu đựng (tolerances) đối với gián đoạn;
c) Có hệ thống dự phòng về nhân sự, địa điểm làm việc thay thế, hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu thông tin và hạ tầng thiết yếu;
d) Đảm bảo khả năng phối hợp, trao đổi thông tin kịp thời, hiệu quả trong nội bộ và với cơ quan quản lý, khách hàng, đối tác quan trọng trong tình huống gián đoạn;
đ) Có các biện pháp giảm thiểu tổn thất và tác động bất lợi từ sự cố hoặc ngừng hoạt động, kể cả rủi ro lan truyền trong toàn hệ thống;
e) Đảm bảo khôi phục hoạt động kinh doanh trọng yếu về trạng thái bình thường trong thời hạn yêu cầu, phù hợp với ngưỡng chịu đựng đã đặt ra;
g) Được thử nghiệm, diễn tập, rà soát và báo cáo tối thiểu hằng năm hoặc khi có thay đổi trọng yếu về môi trường hoạt động, công nghệ hoặc cấu trúc tổ chức, nhằm đánh giá hiệu quả và điều chỉnh (nếu cần thiết);
h) Có cơ chế giám sát, đánh giá độc lập (kiểm toán nội bộ hoặc bộ phận chức năng) đối với hiệu quả triển khai kế hoạch duy trì hoạt động liên tục.
	Điểm khác biệt so quy định tại Thông tư 13:
- Thêm yêu cầu xác định chức năng quan trọng, ngưỡng chịu đựng gián đoạn (operational resilience tolerance) theo Basel 2021 (POR, Principle 4–5).
- Thêm nội dung về truyền thông, phối hợp với bên ngoài (POR, Principle 7).
- Yêu cầu thử nghiệm, diễn tập chứ không chỉ rà soát trên giấy.
- Thêm cơ chế giám sát độc lập (PSMOR, Principle 6, Basel Core Principle 25).
- Nhấn mạnh tích hợp vào quản lý rủi ro toàn ngân hàng và gắn với khẩu vị rủi ro.
Như vậy, bản này vừa khắc phục thiếu sót của bản gốc (chỉ dừng ở dự phòng nhân sự, IT, CSDL), vừa nâng cấp lên chuẩn Basel III – Operational Resilience Framework.

	Điều 47. Báo cáo nội bộ về rủi ro hoạt động 
1. Định kỳ tối thiểu 06 tháng hoặc đột xuất, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có báo cáo nội bộ về rủi ro hoạt động quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Báo cáo nội bộ về rủi ro hoạt động tối thiểu bao gồm các nội dung sau đây:
a) Tình hình thực hiện chính sách quản lý rủi ro đối với rủi ro hoạt động, tuân thủ hạn mức rủi ro hoạt động;
b) Các trường hợp phát sinh rủi ro hoạt động trong kỳ báo cáo và lý do;
c) Số liệu tổn thất do rủi ro hoạt động theo 06 nhóm hoạt động kinh doanh, các biện pháp xử lý tổn thất và duy trì hoạt động liên tục (nếu có);
d) Sự kiện, tác động bên ngoài ảnh hưởng đến rủi ro hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
đ) Thay đổi về phương pháp đo lường rủi ro hoạt động;
e) Tình hình hoạt động thuê ngoài và quản lý rủi ro hoạt động đối với hoạt động thuê ngoài; 
g) Thay đổi về ứng dụng công nghệ (nếu có) và tình hình quản lý rủi ro hoạt động trong ứng dụng công nghệ;
h) Các đề xuất, kiến nghị về quản lý rủi ro hoạt động;
i) Kết quả thực hiện các yêu cầu, kiến nghị về quản lý rủi ro hoạt động của kiểm toán nội bộ, Ngân hàng Nhà nước, tổ chức kiểm toán độc lập và các cơ quan chức năng khác.
	Điều 44. Báo cáo nội bộ về rủi ro hoạt động 
1. Định kỳ tối thiểu 06 tháng hoặc đột xuất, ngân hàng có báo cáo nội bộ về rủi ro hoạt động quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Báo cáo nội bộ về rủi ro hoạt động tối thiểu bao gồm các nội dung sau đây:
a) Tình hình thực hiện chính sách quản lý rủi ro đối với rủi ro hoạt động, tuân thủ hạn mức rủi ro hoạt động; đồng thời báo cáo các chỉ số rủi ro chính (KRIs), xu hướng và cảnh báo sớm;
b) Các trường hợp phát sinh rủi ro hoạt động trong kỳ báo cáo, nguyên nhân, số liệu tổn thất và các biện pháp xử lý, duy trì hoạt động liên tục (nếu có);
c) Số liệu tổn thất do rủi ro hoạt động theo 06 nhóm hoạt động kinh doanh, các biện pháp xử lý tổn thất và duy trì hoạt động liên tục (nếu có);
d) Sự kiện, tác động bên ngoài ảnh hưởng đến rủi ro hoạt động của ngân hàng;
đ) Thay đổi về phương pháp đo lường rủi ro hoạt động; 
e) Tình hình hoạt động thuê ngoài và quản lý rủi ro hoạt động đối với hoạt động thuê ngoài;
g) Thay đổi về ứng dụng công nghệ (nếu có) và tình hình quản lý rủi ro hoạt động trong ứng dụng công nghệ;
h) Các đề xuất, kiến nghị về quản lý rủi ro hoạt động;
i) Kết quả thực hiện các yêu cầu, kiến nghị về quản lý rủi ro hoạt động của kiểm toán nội bộ, Ngân hàng Nhà nước, tổ chức kiểm toán độc lập và các cơ quan chức năng khác;
k) Báo cáo về mức chịu đựng gián đoạn quan trọng (impact tolerances) và khả năng đáp ứng.
	Bổ sung một số nội dung yêu cầu sau khi rà các hướng dẫn của Basel.




















	Mục 5. QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN
Điều 45. Yêu cầu, chiến lược quản lý rủi ro thanh khoản, hạn mức rủi ro thanh khoản
1. Quản lý rủi ro thanh khoản phải đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau đây:
a) Duy trì đủ tài sản có tính thanh khoản cao để đáp ứng nhu cầu thanh khoản trong trong điều kiện ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động bình thường và có diễn biến bất lợi về thanh khoản (bao gồm cả việc xác định tổn thất, chi phí khi tiếp cận thanh khoản trên thị trường);
b) Thực hiện quản lý thanh khoản theo quy định tại Điều 49 Thông tư này;
c) Xác định được chi phí đáp ứng nhu cầu thanh khoản và rủi ro thanh khoản trong việc định giá vốn nội bộ, đánh giá kết quả kinh doanh đối với các hoạt động kinh doanh trọng yếu (bao gồm cả nội bảng và ngoại bảng).
2. Chiến lược quản lý rủi ro thanh khoản tối thiểu bao gồm các nội dung sau đây:
a) Nguyên tắc để quản lý thanh khoản;
b) Chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn huy động, thời hạn vốn huy động để tăng sự ổn định Nợ phải trả, hỗ trợ thanh khoản hàng ngày;
c) Nguyên tắc thực hiện kiểm tra sức chịu đựng về thanh khoản.
3. Hạn mức rủi ro thanh khoản bao gồm:
a) Các hạn mức rủi ro bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật về tỷ lệ khả năng chi trả, tỷ lệ Dư nợ cho vay/Tổng tiền gửi, tỷ lệ vốn ngắn hạn sử dụng để cho vay trung dài hạn;
b) Các hạn mức khác theo quy định nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
	Mục 5. QUẢN LÝ RỦI RO THANH KHOẢN
Điều 45. Yêu cầu, chiến lược quản lý rủi ro thanh khoản, hạn mức rủi ro thanh khoản
[bookmark: _Hlk193892439]1. Quản lý rủi ro thanh khoản phải đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau đây:
a) Duy trì đủ tài sản có tính thanh khoản cao không bị ràng buộc để đáp ứng nhu cầu thanh khoản trong trong điều kiện ngân hàng hoạt động bình thường và có diễn biến bất lợi về thanh khoản (bao gồm cả việc xác định tổn thất, chi phí khi tiếp cận thanh khoản trên thị trường);
[bookmark: tc_33]b) Thực hiện quản lý thanh khoản theo quy định tại Điều 46 Thông tư này;
c) Tích hợp chi phí, lợi ích và rủi ro thanh khoản vào cơ chế định giá nội bộ, đánh giá kết quả kinh doanh và quy trình phê duyệt sản phẩm mới cho tất cả các hoạt động kinh doanh trọng yếu (bao gồm cả trong và ngoài bảng cân đối kế toán).
2. Chiến lược quản lý rủi ro thanh khoản tối thiểu bao gồm các nội dung sau đây:
a) Nguyên tắc để quản lý thanh khoản theo quy định tại Thông tư quy định về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
b) Chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn huy động, thời hạn vốn huy động để tăng sự ổn định Nợ phải trả, hỗ trợ thanh khoản hàng ngày;
c) Nguyên tắc thực hiện kiểm tra sức chịu đựng về thanh khoản.
3. Hạn mức rủi ro thanh khoản bao gồm:
a) Các hạn mức rủi ro bảo đảm tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ thanh khoản.
b) Các hạn mức khác theo quy định nội bộ của ngân hàng.
	


















Sử dụng thuật ngữ “quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ thanh khoản” để đảm bảo thống nhất giữa các quy định về tỷ lệ thanh khoản tại Thông tư 13 và tại Thông tư thay thế Thông tư 22. 

	Điều 49. Quản lý thanh khoản
1. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện quản lý thanh khoản đối với:
a) Ngân hàng thương mại, chi nhánh, đơn vị phụ thuộc khác của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
b) Đồng Việt Nam và ngoại tệ (tối thiểu đô la Mỹ, bao gồm cả các ngoại tệ khác được chuyển đổi thành đô la Mỹ). 
2. Quản lý thanh khoản tối thiểu bao gồm các nội dung sau đây:
a) Quản lý thanh khoản trong ngày đảm bảo theo dõi trạng thái thanh khoản trong ngày, xác định các nguồn vốn và khả năng huy động nguồn vốn này để đảm bảo thanh khoản trong ngày, dự báo các tình huống làm thay đổi bất thường thanh khoản trong ngày và đề xuất các biện pháp xử lý;
b) Quản lý tài sản có tính thanh khoản cao theo giá trị thị trường và khả năng chuyển đổi thành tiền để đáp ứng yêu cầu thanh khoản trong điều kiện thị trường hoạt động bình thường và thị trường khó khăn về thanh khoản;
c) Quản lý nguồn vốn huy động đảm bảo thống kê số dư bình quân tiền gửi không kỳ hạn trong khoảng thời gian tối thiểu 30 ngày, số dư tiền gửi có thể duy trì ổn định (core deposits) và các chỉ số khác về nguồn vốn huy động theo quy định nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
d) Quản lý dòng tiền tối thiểu đảm bảo lập thang kỳ hạn cho ngày hôm sau và các khoảng thời gian cụ thể (1 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm) để xác định chênh lệch về dòng tiền thông qua so sánh dòng tiền ra và dòng tiền vào, đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tỷ lệ về thanh khoản khác theo quy định nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
đ) Quản lý nguồn thanh khoản đảm bảo đánh giá khả năng tiếp cận các nguồn thanh khoản để đáp ứng nhu cầu thanh khoản tương lai trong điều kiện thị trường hoạt động bình thường và thị trường khó khăn về thanh khoản.
	Điều 46. Quản lý thanh khoản
1. Ngân hàng thực hiện quản lý thanh khoản đối với:
a) Ngân hàng thương mại, chi nhánh, đơn vị phụ thuộc khác của ngân hàng;
b) Đồng Việt Nam và ngoại tệ (tối thiểu đô la Mỹ, bao gồm cả các ngoại tệ khác được chuyển đổi thành đô la Mỹ). 
2. Quản lý thanh khoản tối thiểu bao gồm các nội dung sau đây: 
a) Quản lý mức độ rủi ro thanh khoản và nhu cầu tài trợ trong nội bộ và giữa các pháp nhân, các mảng hoạt động kinh doanh và các loại tiền tệ, có tính đến các giới hạn pháp lý, quy định và vận hành đối với khả năng chuyển giao thanh khoản; 
b) Quản lý thanh khoản trong ngày đảm bảo theo dõi trạng thái thanh khoản trong ngày, xác định các nguồn vốn và khả năng huy động nguồn vốn này để đảm bảo thanh khoản trong ngày, dự báo các tình huống làm thay đổi bất thường thanh khoản trong ngày và đề xuất các biện pháp xử lý; 
c) Quản lý trạng thái tài sản bảo đảm đảm bảo (bao gồm tài sản bảo đảm hiện đang được cầm cố và không bị ràng buộc) nhằm điều chỉnh các chỉ tiêu tài sản bảo đảm (nếu cần thiết);
d) Quản lý tài sản có tính thanh khoản cao theo giá trị thị trường và khả năng chuyển đổi thành tiền để đáp ứng yêu cầu thanh khoản trong điều kiện thị trường hoạt động bình thường và thị trường khó khăn về thanh khoản; 
đ) Quản lý nguồn vốn huy động đảm bảo thống kê số dư bình quân tiền gửi không kỳ hạn trong khoảng thời gian tối thiểu 30 ngày, số dư tiền gửi có thể duy trì ổn định (core deposits) và các chỉ số khác về nguồn vốn huy động theo quy định nội bộ của ngân hàng; 
e) Quản lý dòng tiền tối thiểu đảm bảo lập thang kỳ hạn cho ngày hôm sau và các khoảng thời gian cụ thể (1 tuần, 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm) để xác định chênh lệch về dòng tiền thông qua so sánh dòng tiền ra và dòng tiền vào, đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước về các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng và các tỷ lệ về thanh khoản khác theo quy định nội bộ của ngân hàng;
đ) Quản lý nguồn thanh khoản đảm bảo đánh giá khả năng tiếp cận các nguồn thanh khoản để đáp ứng nhu cầu thanh khoản tương lai trong điều kiện thị trường hoạt động bình thường và thị trường khó khăn về thanh khoản.
	Trên cơ sở rà soát bcbs144. Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision, DTTT đã bổ sung các nội dung còn thiếu vào quy định tại khoản 2 Điều 46.

	Điều 51. Kiểm tra sức chịu đựng về thanh khoản
1. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có phương pháp tính toán tác động của các giả định đảm bảo đánh giá được khả năng thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và tuân thủ các hạn mức rủi ro thanh khoản. Các giả định, phương pháp tính toán tác động của các giả định đối với thanh khoản phải được rà soát, tự đánh giá mức độ phù hợp.
2. Kịch bản có diễn biến bất lợi quy định tại điểm a khoản 2 Điều 28 Thông tư này có tối thiểu các giả định về tiền gửi, chất lượng tín dụng. 
3. Kế hoạch dự phòng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 28 Thông tư này tối thiểu có các nội dung sau: dự kiến các biện pháp xử lý về nguồn vốn, sử dụng vốn, dòng tiền tương lai đảm bảo đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 1 Điều này.
	[bookmark: _Hlk194034700][bookmark: _Hlk195464505][bookmark: _Hlk195589879]Điều 48. Kiểm tra sức chịu đựng về thanh khoản 1. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có phương pháp tính toán tác động của các giả định đảm bảo đánh giá được khả năng thực hiện các nghĩa vụ, cam kết và tuân thủ các hạn mức rủi ro thanh khoản. Các giả định, phương pháp tính toán tác động của các giả định đối với thanh khoản phải được rà soát, tự đánh giá mức độ phù hợp.
2. Khi thực hiện kiểm tra sức chịu đựng về thanh khoản, các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải áp dụng tối thiểu 3 kịch bản sau:
a) Kịch bản căng thẳng đặc thù của ngân hàng: Khủng hoảng thanh khoản đối với một ngân hàng cụ thể trong khi thanh khoản toàn hệ thống vẫn ổn định (ví dụ do chất lượng tài sản của ngân hàng bị xấu đi, nợ phải trả tăng cao, tài sản có chất lượng thanh khoản cao bị sụt giảm nghiêm trọng, gia tăng thâm hụt thanh khoản, xếp hạng tín nhiệm của ngân hàng giảm, ngân hàng bị tấn công thông tin, các vấn đề đối với cổ đông…)
b) Kịch bản cẳng thẳng toàn hệ thống: Giả định xảy ra một cuộc khủng hoảng tài chính quy mô rộng có thể ảnh hưởng đến nhiều ngân hàng hoặc toàn bộ hệ thống tài chính (ví dụ: có nguồn gốc từ các cú sốc kinh tế vĩ mô, gián đoạn thị trường tài chính, hoặc bất ổn địa chính trị…);
c) Kịch bản hỗn hợp là kịch bản kết hợp yếu tố của sự kiện căng thẳng đặc thù của ngân hàng và căng thẳng toàn thị trường: Xảy ra khi cuộc khủng hoảng đặc thù của một ngân hàng lây lan ra cả toàn hệ thống.
3. Các kịch bản căng thẳng được quy định tại khoản 2 Điều này bao gồm tập hợp các yếu tố rủi ro liên quan đến tài sản có, nợ phải trả và các cam kết ngoại bảng. Việc phân tích các yếu tố rủi ro phải tính đến các yếu tố sau: 
a) Loại tiền tệ của tài sản có, nợ phải trả và các cam kết ngoại bảng để phản ánh rủi ro chuyển đổi và những gián đoạn có thể xảy ra trong việc tiếp cận các thị trường ngoại hối;
b) Nhu cầu của ngân hàng trong mua lại nợ hoặc thực hiện những nghĩa vụ ngoài hợp đồng để giảm thiểu rủi ro danh tiếng;
c) Tính dễ bị tổn thương trong cấu trúc huy động bắt nguồn từ các sự kiện bên ngoài, nội bộ hoặc theo hợp đồng;
d) Tỷ lệ rút trước hạn (run-off rate) của nợ phải trả thực tế và cam kết ngoại bảng trong các thời kỳ căng thẳng gia tăng;
đ) Mức độ tập trung của huy động vốn;
e) Mất hoặc giảm đáng kể khả năng thu hút vốn từ các khách hàng gửi tiền quan trọng hoặc các chủ nợ khác của ngân hàng (bao gồm cả thị trường liên ngân hàng);
g) Suy giảm giá trị của các tài sản ngân hàng nhất định hoặc không thể sử dụng các tài sản này làm tài sản bảo để đảm cho nguồn tài trợ thanh khoản trong các điều kiện khi thị trường bình thường sẽ không xảy ra.
4. Kịch bản tối thiểu kiểm tra sức chịu đựng về thanh khoản quy định tại khoản 3 Điều này dẫn đến một hoặc một số tình trạng sau:
a) Một phần tiền gửi bán lẻ bị rút khỏi ngân hàng;
b) Mất một phần nguồn vốn vay không có bảo đảm trên thị trường liên ngân hàng;
c) Mất một phần nguồn tài trợ ngắn hạn có bảo đảm với một số tài sản bảo đảm và đối tác cụ thể;
d) Dòng tiền ra bổ sung do xếp hạng tín dụng công khai của ngân hàng bị hạ thấp đến ba bậc, bao gồm cả yêu cầu bổ sung tài sản bảo đảm;
đ) Sự gia tăng biến động thị trường ảnh hưởng đến chất lượng tài sản bảo đảm hoặc rủi ro tiềm ẩn trong các vị thế phái sinh, dẫn đến việc yêu cầu giảm giá trị tài sản bảo đảm lớn hơn hoặc bổ sung tài sản bảo đảm, hoặc dẫn đến các nhu cầu thanh khoản khác;
e) Việc rút vốn đột xuất từ các hạn mức tín dụng và thanh khoản cam kết nhưng chưa sử dụng mà ngân hàng đã cung cấp cho khách hàng;
g) Ngân hàng có thể cần mua lại nợ hoặc thực hiện các nghĩa vụ không có hợp đồng để bảo vệ danh tiếng của mình.
5. Kế hoạch dự phòng quy định tại điểm b khoản 6 Điều 28 Thông tư này tối thiểu có các nội dung sau: 
a) Các quy trình nhận diện khủng hoảng thanh khoản (các sự kiện kích hoạt), bao gồm cả việc thông báo cho Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc nhằm đưa ra quyết định cho các biện pháp chống khủng hoảng;
b) Các quy trình hành động, danh sách và thứ tự các biện pháp ưu tiên để xử lý trong trường hợp xảy ra khủng hoảng thanh khoản nhằm đảm toàn thanh khoản và bù đắp thâm hụt dòng tiền;
c) Các nguồn dự phòng tài chính được xác định rõ ràng và dễ tiếp cận, bao gồm đánh giá về lượng vốn có thể huy động từ các nguồn này, mức độ sẵn có, các điều kiện để được sử dụng và mức độ tin cậy của những nguồn tiền này;
d) Thời gian cần thiết để huy động thêm vốn từ mỗi nguồn vốn dự phòng;
đ) Các quy định về việc đưa ra quyết định cũng như quản trị ngân hàng, bao gồm các hành động được thực hiện vào từng thời điểm, các cá nhân bộ phận có thẩm quyền xử lý và các trường hợp cần phải trình cấp cao hơn để xử lý;
e) Các quy trình chia sẻ thông tin giữa ngân hàng với Ngân hàng Nhà nước và các thành viên khác của thị trường để đảm bảo các thông tin kịp thời, rõ ràng và nhất quán về nguyên nhân gây ra khủng hoảng và các biện pháp giải quyết khủng hoảng;
g) Quy trình báo cáo đảm bảo luồng thông tin kịp thời và liên tục tới Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc.”
	Theo khuyến nghị của chuyên gia WB về kiểm tra sức chịu đựng về thanh khoản, DTTT đã:
- Bổ sung các kịch bản kiểm tra sức chịu đựng về thanh khoản để đảm bảo đã bao gồm tất cả các nguồn căng thẳng thanh khoản tiềm ẩn của các ngân hàng;
- Bổ sung các yêu cầu chi tiết hơn về kế hoạch vốn theo hướng tăng cường các biện pháp chuẩn bị cho kế hoạch dự phòng. 
Ngoài ra, DTTT cũng bổ sung kết quả tác động của các kịch bản kiểm tra sức chịu đựng theo hướng dẫn của Basel LCR.20.2 vào khoản 3 Điều 48 DTTT.
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	Mục 7. QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT TRÊN SỔ NGÂN HÀNG
Điều 56. Chiến lược quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, hạn mức rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng
1. Chiến lược quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng tối thiểu bao gồm các nội dung sau đây:
a) Nguyên tắc quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng tối thiểu theo các chỉ số sau đây:
(i) Trạng thái chênh lệch kỳ định lại lãi suất (repricing gap profile): mức chênh lệch giữa giá trị tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có lãi suất theo thời điểm ấn định mức lãi suất mới hoặc kỳ định lại lãi suất (repricing);
(ii) Chỉ số đo lường tác động của thay đổi lãi suất bao gồm 01 hoặc 02 chỉ số sau đây:
- Thay đổi thu nhập lãi thuần (Change in Net Interest Income - ΔNII): Là mức độ thay đổi của thu nhập lãi thuần do thay đổi của lãi suất từ các tài sản tài chính, nợ phải trả tài chính và các khoản mục ngoại bảng có lãi suất trên sổ ngân hàng; 
- Thay đổi giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu (Change in Economic Value of Equity - ΔEVE): Là mức độ thay đổi của giá trị hiện tại ròng của dòng tiền vào của tài sản tài chính và dòng tiền ra của nợ phải trả khi thay đổi của lãi suất;
b) Nguyên tắc sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng (bao gồm cả thẩm quyền phê duyệt các công cụ phòng ngừa rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng).
2. Hạn mức rủi ro đối với rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng tối thiểu bao gồm:
a) Hạn mức về chênh lệch giữa giá trị tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có lãi suất có cùng thời điểm ấn định mức lãi suất mới hoặc kỳ định lại lãi suất;
b) Hạn mức về thay đổi của thu nhập lãi thuần do thay đổi của lãi suất và/hoặc hạn mức về thay đổi của giá trị kinh tế vốn chủ sở hữu do thay đổi của lãi suất theo chiến lược quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng.
	Mục 7. QUẢN LÝ RỦI RO LÃI SUẤT TRÊN SỔ NGÂN HÀNG
Điều 53. Chiến lược quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng, hạn mức rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng
1. Chiến lược quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng tối thiểu bao gồm các nội dung sau đây:
a) Nguyên tắc quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng tối thiểu theo các chỉ số sau đây:
(i) Trạng thái chênh lệch kỳ định lại lãi suất (repricing gap profile) là mức chênh lệch giữa giá trị tài sản nhạy cảm với lãi suất (bao gồm cả khoản mục ngoại bảng) và nợ phải trả nhạy cảm với lãi suất (bao gồm cả khoản mục ngoại bảng) theo thời điểm ấn định mức lãi suất mới hoặc kỳ định lại lãi suất; 
(ii) Chỉ số đo lường tác động của biến động lãi suất phải bao gồm cả 02 chỉ tiêu sau đây: thay đổi thu nhập lãi thuần (Change in Net Interest Income - ΔNII), thay đổi giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu (Change in Economic Value of Equity - ΔEVE). Việc tính toán 2 chỉ tiêu đo lường này được xác định theo quy định tại Phụ lục số 2;
- Thay đổi thu nhập lãi thuần (ΔNII): Là mức độ thay đổi của thu nhập lãi thuần do thay đổi của lãi suất từ các tài sản, nợ phải trả và các khoản mục ngoại bảng nhạy cảm với lãi suất trên sổ ngân hàng;
- Thay đổi giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu: Là mức độ thay đổi của giá trị hiện tại ròng của dòng tiền vào của tài sản (bao gồm cả các khoản mục ngoại bảng) và dòng tiền ra của nợ phải trả (bao gồm cả các khoản mục ngoại bảng) khi thay đổi của lãi suất;
b) Nguyên tắc sử dụng các công cụ phòng ngừa rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng (bao gồm cả thẩm quyền phê duyệt các công cụ phòng ngừa rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng).
2. Hạn mức rủi ro đối với rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng tối thiểu bao gồm:
a) Hạn mức về chênh lệch giữa giá trị tài sản và nợ phải trả có lãi suất có cùng thời điểm ấn định mức lãi suất mới hoặc kỳ định lại lãi suất;
b) Hạn mức về thay đổi thu nhập lãi thuần do thay đổi của lãi suất;
c) Hạn mức về thay đổi giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu do thay đổi của lãi suất.
	(1) DTTT thay đổi cụm từ “tài sản tài chính, nợ phải trả tài chính” thành cụm từ “tài sản nhạy cảm với lãi suất”, “nợ phải trả nhạy cảm với lãi suất” lý do:
· Trên cơ sở tham khảo quy định tại Basel 368, theo đó các khoản mục được đo lường là các khoản mục có lãi suất nội và ngoại bảng của Báo cáo tình hình tài chính và dòng tiền phát sinh từ các khoản mục đó thay đổi do thay đổi của lãi suất.
· Hiện nay, theo quy định về tài sản tài chính tại Thông tư số 14/2025/TT-NHNN[footnoteRef:4] không trên cơ sở rà soát theo các khoản mục theo Báo cáo tình hình tài chính của NH. Ngoài ra, việc quy định tài sản tài chính là tiền mặt không phù hợp với nguyên tắc xác định các khoản mục để đo lường rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng.   [4:  Tài sản tài chính là các loại tài sản sau: “a) Tiền mặt; b) Công cụ vốn chủ sở hữu của đơn vị khác c) Quyền theo hợp đồng để:(i) Nhận tiền mặt hoặc tài sản tài chính khác từ đơn vị khác; (ii) Trao đổi các tài sản tài chính hoặc nợ phải trả tài chính với đơn vị khác theo các điều kiện có thể có lợi cho đơn vị;d) Hợp đồng sẽ hoặc có thể được thanh toán bằng các công cụ vốn chủ sở hữu của đơn vị khác.”] 

(2) DTTT bổ sung quy định ngân hàng phải đo lường rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng theo 2 chỉ số: thay đổi thu nhập lãi thuần và thay đổi giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu trên cơ sở tham khảo quy định tại Basel và thông lệ quốc tế. Việc tính toán đồng thời hai chỉ số ΔEVE, ΔNII là cần thiết với những lý do sau:
· (i) Về phương pháp đo lường: EVE đánh giá sự thay đổi về giá trị hiện tại ròng của tài sản, nợ phải trả và các khoản mục ngoại bảng cân đối kế toán của ngân hàng tùy thuộc vào các kịch bản cú sốc và căng thẳng lãi suất cụ thể. NII tập trung vào những thay đổi đối với lợi nhuận trong tương lai trong một khoảng thời gian nhất định, từ đó ảnh hưởng đến mức vốn chủ sở hữu của ngân hàng trong tương lai. 
· (ii) Về khung thời gian đo lường: EVE phản ánh thay đổi giá trị trong vòng đời còn lại của tài sản, nợ phải trả và các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán của ngân hàng, tức là cho đến khi tất cả các vị thế đã hết. NII đo lường trong ngắn hạn (1 năm). Vì vậy, phương pháp đo lường theo NII không tính đến các rủi ro tiếp tục tác động tới lợi nhuận của ngân hàng sau khoảng thời gian được dùng để đo lường.
· (iii) Về hoạt động kinh doanh trong lương lai: EVE đo lường giá trị hiện tại ròng của dòng tiền từ các công cụ trên Bảng cân đối kế toán và các khoản mục ngoài bảng cân đối kế toán cho đến khi các thị thế đã hết. NII còn được xác định theo các giả định khác như gia hạn các khoản mục đến hạn (giả định bảng cân đối kế toán không đổi) hoặc theo giả định bảng cân đối kế toán thay đổi khi đánh giá tác động của các kịch bản tới thu nhập trong tương lai của ngân hàng. 

	Điều 57. Nhận dạng, đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng
1. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện nhận dạng, đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau đây:
a) Có quy trình nhận dạng, đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng theo định kỳ tối thiểu hằng quý và đột xuất theo quy định nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
b) Các bộ phận chịu trách nhiệm đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng phải được độc lập với bộ phận kinh doanh phát sinh rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng;
c) Có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu để đo lường, theo dõi, kiểm soát và báo cáo nội bộ về rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng. 
2. Nhận dạng rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng phải xác định nguyên nhân, yếu tố làm phát sinh rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng (bao gồm cả rủi ro mới phát sinh từ việc thực hiện hoạt động phòng ngừa rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng).
3. Đo lường, theo dõi rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng phải đảm bảo: 
a) Theo dõi các thời điểm ấn định mức lãi suất mới, kỳ định lại lãi suất của tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính;
b) Có phương pháp đo lường rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng phù hợp với nguyên tắc quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 56 Thông tư này và trên cơ sở kiểm tra sức chịu đựng về vốn quy định tại Điều 60 Thông tư này; 
c) Đo lường đối với các khoản mục có lãi suất được hạch toán là khoản mục nội bảng, khoản mục ngoại bảng, khoản mục hạch toán bằng đồng Việt Nam hoặc ngoại tệ có giá trị từ 5% tổng tài sản trở lên của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
d) Theo dõi các thời điểm ấn định mức lãi suất mới, kỳ định lại lãi suất của tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính. Trường hợp không xác định được thời gian đáo hạn, thời điểm ấn định mức lãi suất mới, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thể sử dụng giả định và giả định được sử dụng phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
4. Kiểm soát rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng phải đảm bảo: 
a) Trạng thái rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng đảm bảo tuân thủ các hạn mức rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng;
b) Có cảnh báo sớm các trường hợp gần vượt hạn mức rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng và biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp vượt hạn mức rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng.
	Điều 54. Nhận dạng, đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng
1. Ngân hàng thực hiện nhận dạng, đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau đây:
a) Có quy trình nhận dạng, đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng và được thực hiện theo định kỳ tối thiểu hằng quý và đột xuất theo quy định nội bộ của ngân hàng;
b) Các bộ phận chịu trách nhiệm đo lường, theo dõi và kiểm soát rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng phải được độc lập với bộ phận kinh doanh phát sinh rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng;
c) Có cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu để đo lường, theo dõi, kiểm soát và báo cáo nội bộ về rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng. 
2. Nhận dạng rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng phải xác định nguyên nhân, yếu tố làm phát sinh rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng (bao gồm cả rủi ro mới phát sinh từ việc thực hiện hoạt động phòng ngừa rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng).
3. Đo lường, theo dõi rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng phải đảm bảo: 
a) Theo dõi các thời điểm ấn định mức lãi suất mới, kỳ định lại lãi suất của tài sản và nợ phải trả, các khoản mục ngoại bảng. Trường hợp không xác định được thời gian đáo hạn, thời điểm ấn định mức lãi suất mới, ngân hàng có thể sử dụng giả định và giả định được sử dụng phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định nội bộ của ngân hàng;
b) Có phương pháp đo lường phù hợp với nguyên tắc quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 và yêu cầu của kiểm tra sức chịu đựng về vốn quy định tại điểm a khoản 1 Điều 62; 
c) Thực hiện kiểm tra sức chịu đựng về rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng thông qua đo lường tác động của biến động lãi suất theo tối thiểu 6 kịch bản được quy định tại Phụ lục 2. Trường hợp ngân hàng sử dụng nhiều kịch bản để thực hiện kiểm tra sức chịu đựng, ngân hàng sử dụng giá trị lớn nhất của thay đổi giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu đo lường rủi ro lãi  để tính vốn theo quy định tại Thông tư này;
d) Đo lường rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng đối với các khoản mục tài sản (bao gồm cả ngoại bảng) hoặc nợ phải trả (bao gồm cả nợ phải trả) nhạy cảm với lãi suất theo từng loại tiền tệ có giá trị kế toán từ 5% trở lên trên tổng tài sản (bao gồm cả ngoại bảng) trên sổ ngân hàng hoặc trên tổng nợ phải trả (bao gồm cả nợ phải trả) trên sổ ngân hàng của ngân hàng;
đ) Có các giả định mô hình và hành vi hợp lý, tương thích với dữ liệu lịch sử và được quy định bằng văn bản. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đánh giá các giả định đo lường quan trọng tối thiểu hàng năm hoặc đột xuất theo quy định nội bộ của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 
4. Kiểm soát rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng phải đảm bảo: 
a) Trạng thái rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng đảm bảo tuân thủ các hạn mức rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng;
b) Có cảnh báo sớm các trường hợp gần vượt hạn mức rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng và biện pháp xử lý kịp thời các trường hợp vượt hạn mức rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng.
	





















- DTTT bổ sung quy định về việc kiểm tra sức chịu đựng đối với rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng trên cơ sở đo lường rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng tối thiểu theo 6 kịch bản và kết quả lớn nhất của đo lường rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng theo thay đổi giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu được đưa vào để tính vốn trong ICAAP. 
Lý do: để phù hợp với hướng dẫn tại Basel 368, theo đó, phần thay đổi giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu được đưa vào để tính vốn kinh tế của ngân hàng trong khi thay đổi thu nhập lãi thuần để tính phần đệm vốn.  
- DTTT bổ sung quy định về việc đo lường rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng theo đồng tiền trọng yếu đối với các khoản mục nội và ngoại bảng trên sổ ngân hàng để phù hợp với hướng dẫn của Basel, theo đó khoản mục để đo lường rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng (khoản mục tài sản (bao gồm cả ngoại bảng) hoặc nợ phải trả (bao gồm cả nợ phải trả) nhạy cảm với lãi suất) theo từng loại tiền tệ có giá trị kế toán từ 5% trở lên trên tổng tài sản (bao gồm cả ngoại bảng) trên sổ ngân hàng hoặc trên tổng nợ phải trả (bao gồm cả nợ phải trả) trên sổ ngân hàng của ngân hàng được đo lường. 
- DTTT bổ sung quy định việc đo lường rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng phải có các giả định mô hình và hành vi hợp lý, tương thích với dữ liệu lịch sử và được quy định bằng văn bản trên cơ sở rà soát quy định tại Basel 368, làm cơ sở  để đảm bảo tính hợp lý, nhất quán, minh bạch trong việc đo lường rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng của NHTM

	Điều 58. Báo cáo nội bộ về rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng
1. Định kỳ tối thiểu hằng quý hoặc đột xuất, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có báo cáo nội bộ về rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Báo cáo nội bộ về rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng tối thiểu bao gồm các nội dung sau đây:
a) Trạng thái chênh lệch lãi suất, chỉ số thay đổi thu nhập lãi thuần, chỉ số thay đổi giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu (nếu có);
b) Tình hình tuân thủ các hạn mức rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng;
c) Các công cụ phòng ngừa rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng và kết quả thực hiện các công cụ phòng ngừa rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng;
d) Các đề xuất, kiến nghị về quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng với cấp nhận báo cáo;
đ) Kết quả thực hiện các yêu cầu, kiến nghị về quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng của kiểm toán nội bộ, Ngân hàng Nhà nước, tổ chức kiểm toán độc lập và các cơ quan chức năng khác.
	Điều 55. Báo cáo nội bộ về rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng
1. Định kỳ tối thiểu hằng quý hoặc đột xuất, ngân hàng có báo cáo nội bộ về rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Báo cáo nội bộ về rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng tối thiểu bao gồm các nội dung sau đây:
a) Trạng thái chênh lệch kỳ định lại lãi suất; thay đổi thu nhập lãi thuần; thay đổi giá trị kinh tế của vốn chủ sở hữu quy định tại điểm a khoản 1 Điều 53 Thông tư này.
b) Tình hình tuân thủ các hạn mức rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng;
c) Các công cụ phòng ngừa rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng và kết quả thực hiện các công cụ phòng ngừa rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng;
d) Kết quả kiểm tra sức chịu đựng về rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng trong kỳ báo cáo (nếu có);
đ) Các đề xuất, kiến nghị về quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng với cấp nhận báo cáo;
e) Kết quả thực hiện các yêu cầu, kiến nghị về quản lý rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng của kiểm toán nội bộ, Ngân hàng Nhà nước, tổ chức kiểm toán độc lập và các cơ quan chức năng khác.
	Bổ sung điểm d về kết quả kiểm tra sức chịu đựng về rủi ro IRRBB trong kỳ báo cáo (nếu có) để phù hợp với quy định mới tại DTTT so với TT13. 

	
	
	Việc ứng dụng mô hình trong các hoạt động ngân hàng ngày càng trở nên phổ biến. Các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sử dụng các mô hình cho nhiều mục đích khác nhau, như chấm điểm tín dụng, phát hiện gian lận, kiểm tra sức chịu đựng và quản lý tài sản/nợ phải trả, trong hoạt động giao dịch và đầu tư. Với sự phụ thuộc rất nhiều vào các mô hình như vậy, các ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có thể xác định rủi ro mô hình là một trong các rủi ro trọng yếu và cần quy trình quản lý rủi ro mô hình mạnh mẽ. Các mô hình không chính xác hoặc không chính xác có thể dẫn đến tổn thất cho ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, có thể ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính của ngân hàng.
Việc xây dựng quy định tại DTTT dựa trên cơ sở tham khảo các kinh nghiệm quốc tế hướng dẫn về quản trị mô hình nội bộ, cụ thể: Guidline of internal models (ECB); Model Management Standards (CBUAE); Model risk management principles for banks (Bank of England).
Mặc dù quy định về quản lý rủi ro mô hình song trường hợp ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài xác định đây là rủi ro trọng yếu mới cần phải thực hiện quản lý rủi ro như quy định tại DTTT.

	Không quy định
	Mục 8. QUẢN LÝ RỦI RO MÔ HÌNH
Điều 56. Yêu cầu, chiến lược quản lý rủi ro mô hình
[bookmark: _Hlk204173707]1. Ngân hàng phải thực hiện quản lý rủi ro mô hình đối với:
a) Mô hình được sử dụng trong phương pháp xếp hạng nội bộ đối với ngân hàng đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận áp dụng phương pháp xếp hạng nội bộ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; 
b) Mô hình được xác định có rủi ro cao theo quy định nội bộ của ngân hàng.







 















2.	Ngân hàng phải thực hiện quản lý rủi ro mô hình đáp ứng tối thiểu các yêu cầu sau đây:
a)	Mô hình cần phải được xác định rõ mục đích sử dụng, phạm vi sử dụng;












b)	Dữ liệu đầu vào của mô hình phải được đánh giá tối thiểu về tính chính xác, tính đầy đủ theo quy định nội bộ của ngân hàng;


















































































c)	Việc triển khai mô hình cần đảm bảo tính chính xác của kết quả mô hình được tạo ra từ hệ thống và không thể được thay đổi trừ khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Mọi thay đổi của mô hình trên hệ thống được lưu giữ để phục vụ cho việc kiểm tra, giám sát, kiểm định hoặc kiểm toán;










d) Việc theo dõi, quản lý việc sử dụng mô hình tối thiểu bao gồm những nội dung sau: 
(i) Mô hình được sử dụng đúng mục đích, quy trình;
(ii) Hoạt động ghi đè đối với dữ liệu đầu vào và kết quả đầu ra của mô hình khi phát sinh; 
(iii) Phản hồi của cá nhân, bộ phận sử dụng khi phát sinh;








đ)	Ngân hàng phải theo dõi, đánh giá về hiệu năng của mô hình; 








































e)	Mô hình cần phải được kiểm định trước khi đưa vào triển khai, kiểm định sau khi có những thay đổi trọng yếu đối với mô hình, kiểm định định kỳ tối thiểu hàng năm. 


























3. Ngân hàng phải xây dựng chiến lược quản lý rủi ro mô hình, trong đó tối thiểu bao gồm nguyên tắc thực hiện quản lý rủi ro mô hình.

	(1)Các điều khoản và quy định được xây dựng theo kết cấu Thông tư nhằm tạo sự thống nhất, đồng thời bổ sung các yêu cầu, quy định cụ thể theo các nguyên tắc, quy định của một số quốc gia.
Quy định này tạo cơ sở pháp lý để ngân hàng thực hiện quản lý rủi ro mô hình phù hợp với năng lực, điều kiệnc triển khai theo thực tiễn hoạt động. Quy định này xử lý các vướng mắc trong quá trình lấy ý kiến rộng rãi lần 1 như:
+ Phạm vi áp dụng “tất cả các mô hình” là rất rộng gây khó khăn cho việc quản lý nếu như không phân loại (mô hình rủi ro tín dụng, mô hình rủi ro thị trường, mô hình rủi ro thanh khoản, mô hình rủi ro hoạt động) và phân loại theo tích chất mô hình trọng yếu và mô hình ít trọng yếu.
+ Tăng áp lực vận hành về nhân sự và kỹ thuật vì việc kiểm định định kỳ, lưu vết thay đổi, giám sát liên tục hiệu suất đòi hỏi đội ngũ chuyên môn hóa cao (mô hình, dữ liệu, kiểm định) – không phải ngân hàng nào cũng có sẵn nguồn lực đặc biệt ngân hàng quy mô nhỏ.
+ Mô hình sử dụng tại CNNHNNg đều được xây dựng, quản lý, phê duyệt bởi ngân hàng mẹ. CNNHNNg chỉ sử dụng các mô hình đó tại chi nhánh với vai trò là người sử dụng.
Khoản 2 đưa ra các yêu cầu tối thiểu theo các nguyên tắc, quy định của các nước
(2) Điểm a khoản 2 quy định trên cơ sở:
+ Tài liệu của Ngân hàng Trung ương Mỹ (Tài liệu SR 11-7 của FED): “An effective development process begins with a clear statement of purpose to ensure that
model development is aligned with the intended use.”
+ Nhật Bản: “they need to ensure that documentation is sufficiently detailed and granular in light of the purpose so that the necessary information is clearly communicated to the stakeholders.”
(3)Điểm b khoản 2 quy định trên cơ sở:
Theo thông lệ, chất lượng của dữ liệu sử dụng để XDMH thông thường bao gồm một số tiêu chí như Completeness (tính đầy đủ), Accuracy (tính chính xác), Consistency (tính nhất quán), Timeliness (tính kịp thời),... DTTT mới chỉ quy định 2 tiêu chí quan trọng hàng đầu bắt buộc phải đáp ứng như tính chính xác, tính đầy đủ. Đồng thời, yêu cầu đáp ứng tiêu chí khác về chất lượng mô hình theo quy định nội bộ nhằm tạo sự linh hoạt cho đơn vị thực hiện. Cụ thể: 
- Châu Âu đưa ra 3 tiêu chí (chính xác, đầy đủ, phù hợp) và gợi ý việc đưa ra các tiêu chuẩn chất lượng dữ liệu theo tài liệu Guide to internal models của ECB - February 2024 (page 68):
"2.4.3 Data quality standards in the data quality management framework
23. In accordance with Article 174(b) of the CRR, institutions must implement a process for vetting data inputs into the model which must include an assessment of the accuracy, completeness and appropriateness of data. The ECB understands that, in order to comply with this requirement, institutions should establish data quality standards that set the objectives and overall scope of the data quality management process. To this end, these standards should be defined for the following data quality dimensions18 for all data inputs into the model and at each stage of the data life cycle:
(a) completeness (values are present in any attributes that require them);
(b) accuracy (data are substantively error-free);
(c) consistency (a given set of data can be matched across the institution’s different data sources);
(d) timeliness  (data values are up to date);
(e) uniqueness (aggregate data are free from any duplication arising from filters or other transformations of source data);
(f) validity (data are founded on an adequate and rigorous classification system that ensures their acceptance);
(g) availability/accessibility (data are made available to the relevant stakeholders);
(h) traceability (the history, processing and location of the data under consideration can be easily traced)."
- UAE đưa ra 6 tiêu chí theo tài liệu Model management standards của CBUAE (page 32):
"5.4.1 Prior to being used for modelling purposes, the extracted data must go through a cleaning process to ensure that data meets a required quality standard. This process must consider, at a minimum, the following data characteristics:
(i) Completeness: values are available, where needed,
(ii) Accuracy: values are correct and error-free,
(iii) Consistency: several sources across the institution lead to matching data,
(iv) Timeliness: values are accurate as of the reporting date,
(v) Uniqueness: values are not incorrectly duplicated in the same data set, and
(vi) Traceability: the origin of the data can be traced."
(4) Điểm c khoản 2 quy định trên cơ sở tham khảo tài liệu Model risk management standards của CBUAE - page 19:
“The implementation of a model must be treated as a project with clear governance, planning, funding and timing. It must include comprehensive user acceptance testing with record keeping and associated documentation. Upon request, these records shall be made available to the CBUAE, other regulators and auditors to assess whether a particular model has been implemented successfully.”
(5) Điểm d khoản 2 quy định trên cơ sở tham khảo tài liệu Model risk management standards của CBUAE - page 19:
"Institutions must develop policies to manage model usage. At a minimum, the following must be included: 
(i) the definition of the expected usage, 
(ii) the process to control this usage, 
(iii) the governance surrounding the override of model inputs and outputs, and 
(iv) the management of user feedback."
(6) Quy định nội dung yêu cầu giám sát nhằm theo dõi, đánh giá hiệu năng mô hình (Ongoing monitoring of model’s performance). Điểm đ khoản 2 quy định trên cơ sở tham khảo quy định các nước như:
+ Anh: ongoing testing to confirm that the model continues to perform as intended (model performance monitoring); 
+ Mỹ: Model use provides additional opportunity to test whether a model is functioning effectively and to assess its performance over time as conditions and model applications change. … In addition to independence, banks can support appropriate incentives in validation through compensation practices and performance evaluation standards that are tied directly to the quality of model validations and the degree of critical, unbiased review.
+ Nhật Bản: Ongoing Monitoring
Once a model goes into use, the model should undergo ongoing monitoring. Ongoing monitoring is typically conducted by the 1LoD and aims to confirm on a regular basis that the model is performing as intended.
While a firm verifies that a model performs as intended at inception, the model may subsequently experience deterioration in its performance, due to changes in products, business activities, market conditions or any other circumstances. Ongoing monitoring plays an essential part in evaluating if the obsolescence of a model has occurred and verifying if the model needs to be modified or decommissioned.
(7)Điểm e khoản 2 quy định trên cơ sở tham khảo quy định các nước. Việc kiểm định trước khi đưa vào triển khai là cần thiết đối với các mô hình quy định tại khoản 1. Tần suất tối thiểu hàng năm phù hợp với quy định của BIS và nhiều nước đối với các mô hình.
+ Anh: The PRA expects firms to ensure a report on the effectiveness of MRM for financial reporting is available to their audit committee on a regular basis, and at least annually.
+ Mỹ: Banks should conduct a periodic review—at least annually but more frequently if warranted—of each model to determine whether it is working as intended and if the existing validation activities are sufficient.
+ UAE: Institutions must put in place an effective process to manage and remedy findings arising from validation exercises. Observations and findings across all models must be documented, recorded, tracked and reported to Senior Management and the Board at least once a year. Findings must be classified into groups based on their associated severity, in order to drive the prioritisation of remediation.
(8) Khoản 3 quy định phù hợp kết cấu Thông tư 13 và trên cơ sở yêu cầu của các nước đối với việc quản lý rủi ro mô hình.

	
	Điều 57. Nhận dạng, theo dõi và kiểm soát rủi ro mô hình


1. Nhận dạng rủi ro mô hình phải xác định nguyên nhân, yếu tố làm phát sinh rủi ro mô hình phát sinh trong vòng đời mô hình. Ngân hàng đánh giá rủi ro của mỗi mô hình trong danh mục mô hình và xếp hạng rủi ro (risk rating) dựa trên các yếu tố theo quy định nội bộ của ngân hàng (như tính trọng yếu (materiality), tính phức tạp (complexity), mục đích sử dụng của mô hình...).














2.	Ngân hàng phải quy định cụ thể chức năng của các bộ phận, cá nhân trong quản lý rủi ro mô hình. Trong đó, chức năng kiểm định mô hình phải đảm bảo độc lập với chức năng xây dựng, sử dụng mô hình.










































3.	Ngân hàng thực hiện kiểm soát rủi ro mô hình thông qua hoạt động kiểm soát quy định tại Điều 10 Thông tư này (trừ các điểm c và điểm d khoản 2 và điểm c khoản 3) và biện pháp khác theo quy định nội bộ của ngân hàng. 
4.	Ngân hàng phải xây dựng quy trình quản lý việc khắc phục (remediation) các phát hiện, khiếm khuyết (observations and findings) có thể dẫn tới rủi ro mô hình.

	Điều này quy định phù hợp quy định về nhận dạng, theo dõi, kiểm soát rủi ro tại Thông tư và theo quy định một số nước như:
(1) Khoản 1 tham khảo:
+ Nhật Bản: Each model in the inventory should be assessed for its risk and assigned a risk rating. Risk ratings form the basis of the risk-based approach to model risk management and the key determinant of the
level of controls for each of the models (e.g., rigor and frequency of validation). Whereas the approach to risk ratings depends on the firm, the risk assessment of a model may take into account factors such as materiality, complexity, and usage of the model.
+ Canada: Model Risk Rating
A categorical model risk tier associated with the inherent level of model risk based on quantitative and qualitative criteria reflecting intrinsic model vulnerabilities and materiality of model impacts from usage.
(2)Khoản 2 quy định trên cơ sở tham khảo quy định các nước như:
+ Mỹ: Governance - Roles and Responsibilities
The responsibilities for risk controls may be assigned to individuals, committees, or a combination of the two, and include risk measurement, limits, and monitoring. Other responsibilities include managing the independent validation and review process to ensure that effective challenge takes place.
+ Anh: Principle 2 – Governance
Firms should have strong governance oversight with a board that promotes an MRM culture from the top through setting clear model risk appetite. The board should approve the MRM policy and appoint an accountable individual to assume the responsibility to implement a sound MRM framework that will ensure effective MRM practices.
+ Nhật Bản: Principle 1 – Governance. 
Firms should clearly articulate the roles and responsibilities of relevant stakeholders in model risk management. Whereas the roles and responsibilities vary depending on the model risk management framework of the firm, these should include: (i) ownership of models, and (ii) control of model risk by independent parties: …”
+ Canada: Model Risk Management (MRM) Framework
A set of policies and procedures, that reflects the institution's risk appetite for model risk and defines the
governance requirements to manage model risk. It includes roles and responsibilities as well as defined processes to identify, assess, manage, monitor, and report on model risk, both at an enterprise level and throughout the model lifecycle.
(3) Khoản 3 quy định phù hợp kiểm soát rủi ro tại Thông tư 13 và chỉnh sửa phù hợp với rủi ro mô hình.
(4) Khoản 4 quy định trên cơ sở tham khảo quy định các nước như:
+ Anh: Firms should have a process to consider whether the materiality of PMAs, or a trend of use of recurring PMAs for the same model limitations are indicative of flawed model design, or misspecification in the model construct, and consider the need for remedial actions to the extent of model recalibration or redevelopment to remediate underlying model limitations and reduce reliance on PMAs.
+ Mỹ: Duties of senior management include establishing adequate policies and procedures and ensuring compliance, assigning competent staff, overseeing model development and implementation, evaluating model results, ensuring effective challenge,
reviewing validation and internal audit findings, and taking prompt remedial action when necessary.
+ UAE: Remediation Process Institutions must put in place effective processes to manage observations and findings arising from independent validation exercises

	
	[bookmark: _Toc212214380]Điều 58. Quản lý hoạt động thuê ngoài liên quan đến mô hình, sử dụng mô hình từ bên thứ ba
1. Trường hợp ngân hàng có hoạt động thuê ngoài liên quan đến mô hình (như thuê thực hiện hoạt động xây dựng, giám sát, kiểm định, rà soát, đánh giá tuân thủ mô hình...), sử dụng mô hình từ bên thứ ba (như mua mô hình từ bên thứ ba, sử dụng xếp hạng được cung cấp từ mô hình của bên thứ ba...), ngân hàng phải:
a) Tuân thủ quy định về hoạt động thuê ngoài quy định tại Điều 40 Thông tư này;
b) Thực hiện quản lý rủi ro mô hình theo quy định tại Mục này phù hợp với phạm vi hoạt động thuê ngoài liên quan đến mô hình, sử dụng mô hình từ bên thứ ba.
2. Ngân hàng phải theo dõi, đánh giá kết quả của hoạt động thuê ngoài, việc sử dụng mô hình từ bên thứ ba phù hợp với quản lý rủi ro mô hình theo quy định nội bộ của ngân hàng.

	Việc quản lý hoạt động thuê ngoài liên quan đến mô hình phải tuân thủ quy định về hoạt động thuê ngoài theo định nghĩa tại khoản 20 Điều 3 và quy định tại Điều 43 DTTT. Theo khoản 20 Điều 3, ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thỏa thuận bằng văn bản (hợp đồng dịch vụ thuê ngoài). Việc yêu cầu thỏa thuận rõ ràng và được lập thành văn bản là không cần thiết.
Bổ sung việc sử dụng mô hình từ bên thứ ba phù hợp điểm c khoản 9 Điều 64 Thông tư 14/2025/TT-NHNN.
Điều này quy định phù hợp quy định về hoạt động thuê ngoài tại Thông tư và theo quy định một số nước như:
+ Anh: Principle 2.6 Use of externally developed models, third-party vendor products
+ Mỹ: The policies should also detail the requirements for validation of vendor models and third-party products.
Bank management should understand and evaluate the results of validation and risk control activities that are conducted by third parties.
+ Nhật Bản: Principle 7 – Vendor products and use of external resources. 
+ Canada: Institutions should have defined processes to periodically identify models used throughout the enterprise, including vendor and third-party models.
+ UAE: 4.7 Third Party Provider
4.7.1 Institutions must remain the owners of their models at all times, under all circumstances. They must remain accountable for all modelling choices, even in the case of support from a third party consultant for any of the steps in the life-cycle. 
+ Tham khảo một số quy định khác[footnoteRef:5] [5:  ECB 8.3.6 Independent monitoring of third-party performance
148. To ensure that it is able to identify and manage the risks connected with internal model-related outsourced tasks, the institution should also independently monitor the performance of third parties and have appropriate processes in place in this regard. This practice reinforces the fact that the institutions are the ultimate users of the rating systems and thus have the ultimate responsibility for their operations.
CBUAE 4.7.3 Third party providers may offer a range of modelling contributions covering, amongst others, methodological support, system infrastructure, validation services and ready-made calibrations based on external data. Institutions must take the necessary action to fully understand the contributions provided by third parties. This requirement applies to all models and to all risk types.

] 


	
	[bookmark: _Toc212214381]Điều 59. Quản lý hồ sơ mô hình
Phương án 1 (quy định nguyên tắc theo Nhật Bản, Mỹ, Anh):
1. Ngân hàng phải xây dựng, ban hành và quản lý hồ sơ mô hình để đáp ứng các yêu cầu quản lý rủi ro mô hình của ngân hàng.
2. Hồ sơ mô hình phải bao gồm thông tin của tất cả các mô hình quy định tại khoản 1 Điều 56 Thông tư này (bao gồm cả mô hình đang sử dụng, mô hình đã được xây dựng và đang triển khai, mô hình đang được xây dựng, đã ngừng sử dụng (decommissioned)...).
3. Mỗi mô hình phải được quản lý, theo dõi thông tin theo từng giai đoạn trong vòng đời mô hình. 























Phương án 2 (quy định chi tiết trên cơ sở tham khảo một số nước):
Ngân hàng phải quản lý hồ sơ mô hình, tối thiểu bao gồm các thông tin sau đây:
1.	Thông tin trạng thái mô hình : 
a)	Mã định danh mô hình; 
b)	Tên, phiên bản mô hình; 
c)	Đơn vị xây dựng mô hình: tự xây dựng hoặc thuê đơn vị ngoài xây dựng hoặc sử dụng mô hình từ bên thứ ba;
d)	Trạng thái mô hình: đang xây dựng, đang hoạt động hoặc sử dụng, hết hiệu lực (đã từng được sử dụng, đã xây dựng nhưng không đưa vào sử dụng); 
đ) Bộ phận sở hữu, bộ phận sử dụng mô hình; Bộ phận, cá nhân chịu trách nhiệm về quyền sở hữu mô hình hoặc có lợi ích trực tiếp trong việc phát triển hoặc sử dụng mô hình (như chủ sở hữu mô hình, phát triển mô hình, sử dụng mô hình...) theo quy định nội bộ của ngân hàng;
e)	Sự phụ thuộc của mô hình vào các mô hình khác (nếu có).
2.	Lập kế hoạch xây dựng mô hình:
a)	Dữ liệu đầu vào xây dựng mô hình: nguồn dữ liệu (nội bộ, bên ngoài), phạm vi dữ liệu (thời gian, loại khách hàng, danh mục sản phẩm…); 
b)	Phương pháp, hệ thống hoặc cách thức tiếp cận định lượng (viết tắt là phương pháp xây dựng mô hình) bao gồm các giả định, kỹ thuật, lý thuyết về toán học, thống kê, kinh tế, tài chính; 
c)	Ngày phê duyệt kế hoạch xây dựng mô hình;
c)	Các thành phần cơ bản của mô hình như tham số, biến đầu vào.
3. Xây dựng mô hình
a)	Ngày phê duyệt: ngày phê duyệt kế hoạch xây dựng, ngày phê duyệt kết quả xây dựng mô hình hoặc ngày chấp thuận triển khai mô hình, ngày bắt đầu sử dụng mô hình; 
b) Bộ phận, cá nhân chịu trách nhiệm về quyền sở hữu mô hình hoặc có lợi ích trực tiếp trong việc phát triển hoặc sử dụng mô hình (như chủ sở hữu mô hình, xây dựng mô hình, sử dụng mô hình...);
c) Hoạt động ghi đè đối với dữ liệu đầu vào (nếu có).
4. Thông tin về Kiểm định trước khi đưa mô hình vào sử dụng và phê duyệt và mục đích sử dụng mô hình: 
a) Kiểm định trước khi đưa mô hình vào sử dụng: Bộ phận, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện; Kết quả thực hiện.
b) Việc phê duyệt mô hình: 
(i) Bộ phận, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện;
(ii) Ngày phê duyệt: ngày phê duyệt kế hoạch xây dựng, ngày phê duyệt kết quả xây dựng mô hình hoặc ngày chấp thuận triển khai mô hình, ngày bắt đầu sử dụng mô hình; 
(iii) Mô tả Dự kiến mục đích (expected usage) và phạm vi sử dụng mô hình; 
(iv) Giới hạn, ràng buộc hoặc biện pháp kiểm soát khi sử dụng mô hình (nếu có).
5. Triển khai mô hình: Ngày chấp thuận triển khai mô hình;
6.	Kết quả đầu ra và Việc sử dụng, ứng dụng mô hình: 
a) Chỉ tiêu hoặc kết quả đầu ra của mô hình; 
b)	Mục đích Thực tế sử dụng, ứng dụng kết quả đầu ra của mô hình;
c) Ngày bắt đầu sử dụng mô hình;
d) Hoạt động ghi đè đối với kết quả đầu ra của mô hình (nếu có).
7.	Việc thực hiện giám sát, kiểm định, kiểm toán mô hình định kỳ và đột xuất (nếu có): 
a)	Ngày phê duyệt kết quả thực hiện; 
b) Bộ phận, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện;
c)	Tần suất thực hiện; 
d) Nội dung, phương pháp hoặc cách thức thực hiện.
8. Nội dung khác trong trường hợp có thay đổi mô hình:
a) Hạn chế, vấn đề liên quan đến mô hình và kế hoạch khắc phục hạn chế;
b) Thay đổi trọng yếu đối với mô hình do ngân hàng xác định theo quy định nội bộ (bao gồm cả thay đổi trọng yếu về dữ liệu đầu vào, giả định, phương pháp), kết quả kiểm định lại mô hình sau khi có thay đổi; 
c) Thay đổi không trọng yếu đối với mô hình trong đó nêu rõ thời điểm thay đổi, lý do thay đổi, nội dung thay đổi và ảnh hưởng đến kết quả mô hình.
	Phương án 1: Quy định theo hướng nguyên tắc theo quy định một số nước như:
+ Anh: Principle 1.2 Model inventory 
A comprehensive model inventory should be maintained to enable firms to: identify the sources of model risk; provide the management information needed for reporting model risk; and help to identify model inter-dependencies.
+ Mỹ: Văn bản của OCC năm 2011
Model Inventory 
Banks should maintain a comprehensive set of information for models implemented for use, under development for implementation, or recently retired. While each line of business may maintain its own inventory, a specific party should also be charged with maintaining a firm-wide inventory of all models, which should assist a bank in evaluating its model risk in the aggregate. Any variation of a model that warrants a separate validation should be included as a separate model and cross-referenced with other variations.
Tuy nhiên, tại văn bản năm 2021, OCC đưa ra nội dung chi tiết về Model Inventory.
+ Nhật Bản: 2.2. Model Inventory 
Firms should record information for models used, under development, or recently ceased to be used in a model inventory. The model inventory should be sufficiently comprehensive and should contain all the information necessary to support the model risk management activities of the firm. While each line of business, entity, and department may maintain its own inventory, firms should maintain a firm-wide inventory and the 2LoD is responsible for the firm-wide inventory management.
> Phương án 1 có ưu điểm tạo sự linh hoạt, chủ động cho ngân hàng. Tuy nhiên, có thể tạo sự thiếu thống nhất, đồng bộ giữa các ngân hàng.
(2) Phương án 2 quy định chi tiết trên cơ sở Dự thảo Thông tư lấy ý kiến rộng rãi lần 1 và tham khảo một số nước như
+ Mỹ: Văn bản của OCC năm 2021
A comprehensive set of information for models (model inventory) may include the following:
• Model identifier.
• Model version.
• Whether the model was developed in-house or by a third party.
• Model dependency, describing whether the outcome of one model is being used as input into another model.
• Model owner and user(s) by title or group (e.g., chief compliance officer or compliance department).
• Status of model (e.g., in development, production, decommissioned).
• Approval date of model, or timeline for approval.
• Description of the purpose and products for which the model is designed.
• Description of actual or expected usage.
• Description of any restrictions on use or other controls (e.g., more frequent monitoring and appropriate benchmarking).
• Type and source of inputs used by each model and underlying components of each model (which may include other models).
• Description of the type of technology or approach used.
• Model outputs and their intended use.
• Identification of individuals responsible for various aspects of the model development
and validation.
• Type (e.g., credit, compliance) and level of risk.
• Dates of completed and planned validation activities, ongoing monitoring frequency, and description of validation results/status (e.g., fit for purpose, approval), and changes made to the models that management deems to be material. For example, if a bank makes any material change to a model, the model should be validated. That information should be captured in the “planned validation activities” in the inventory.
• Description of any model issues or limitations.
• Summary of model issue status (e.g., work in progress, partially completed).
• Description of any model overlays.
• Indication of whether models are functioning properly.
• Description of when the model was last updated.
• A list of any exceptions to policy.
• Time frame that the model is expected to remain valid.
Some quantitative tools may not meet the definition of a model in the MRM Supervisory Guidance. Sound risk management typically includes maintaining an inventory of all quantitative tools.
+ Canada: Đưa ra Phụ lục chi tiết
Appendix 1: Information tracking for models
At a minimum, institutions should maintain the following for each identified model:
· model ID
· model name and description of key features and use
· model risk rating
· model owner
· model developer
· model origin (for example, internally developed or vendor).
In addition, for models deemed to have non-negligible risk and hence stored in the model inventory, institutions should also maintain:
· model version
· date of model's deployment into production
· model reviewer
· model approver
· model dependencies
· data sources and description
· approved uses of the model
· model limitation(s) (including exceptions and additional requirements)
· date of model's most recent model review
· monitoring status (with exceptions as applicable)
· next review date.

	
	[bookmark: _Toc212214382]Điều 60. Báo cáo nội bộ về rủi ro mô hình
1. Định kỳ tối thiểu 6 tháng hoặc đột xuất, ngân hàng có báo cáo nội bộ về rủi ro mô hình quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Báo cáo nội bộ về rủi ro mô hình tối thiểu bao gồm các nội dung sau đây:
a) Tình hình xây dựng, triển khai và sử dụng của mô hình; 
b) Kết quả kiểm định, giám sát, kiểm toán mô hình định kỳ hoặc đột xuất (nếu có); 
c) Đề xuất, kiến nghị về quản lý rủi ro mô hình với cấp nhận báo cáo;
d) Kết quả thực hiện các yêu cầu, kiến nghị về quản lý rủi ro mô hình của kiểm toán nội bộ, Ngân hàng Nhà nước, tổ chức kiểm toán độc lập và các cơ quan chức năng khác (nếu có).
	Điều này quy định phù hợp quy định về báo cáo nội bộ tại Thông tư

	Chương V
ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VỀ MỨC ĐỦ VỐN
Điều 59. Yêu cầu, nội dung đánh giá nội bộ về mức đủ vốn
	Mục 9. ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VỀ MỨC ĐỦ VỐN
Điều 61. Yêu cầu, nội dung đánh giá nội bộ về mức đủ vốn
	Giữ nguyên

	Điều 60. Kiểm tra sức chịu đựng về vốn
1.Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài lập kịch bản có diễn biến bất lợi theo quy định điểm a khoản 2 Điều 28 Thông tư này với tối thiểu các giả định về lãi suất, tỷ giá, giá vàng, chất lượng tín dụng và có phương pháp tính toán tác động của các giả định đối với tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu đảm bảo:
	[bookmark: _Hlk194034887]Điều 62. Kiểm tra sức chịu đựng về vốn
1. Ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài lập kịch bản có diễn biến bất lợi theo quy định điểm a khoản 2 khoản 4 Điều 22 Thông tư này. Những diễn biến bất lợi phải phù hợp với mô hình phải phù hợp với mô hình kinh doanh và hồ sơ rủi ro của các ngân hàng, trong đó bao gồm tối thiểu các giả định về lãi suất, tỷ giá, giá vàng, chất lượng tín dụng và có phương pháp tính toán tác động của các giả định đối với tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu đảm bảo:
a) Đối với giả định về lãi suất: Tính toán tác động đối với tỷ lệ an toàn vốn trên cơ sở thay đổi tương ứng của tổng tài sản tính theo rủi ro hoạt động, rủi ro tín dụng (thay đổi khả năng trả nợ của khách hàng chịu tác động của rủi ro lãi suất), rủi ro thị trường (rủi ro lãi suất), rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng theo giả định về lãi suất;
b) Đối với giả định về tỷ giá, giá vàng: Tính toán tác động đối với tỷ lệ an toàn vốn trên cơ sở thay đổi tương ứng của tổng tài sản tính theo rủi ro hoạt động, rủi ro tín dụng (thay đổi khả năng trả nợ của khách hàng bị tác động bởi các rủi ro này) và rủi ro thị trường (rủi ro ngoại hối) theo giả định về tỷ giá, giá vàng;
c) Đối với giả định về chất lượng tín dụng:  Tính toán tác động đối với tỷ lệ an toàn vốn trên cơ sở thay đổi tương ứng của tổng tài sản tính theo rủi ro hoạt động, rủi ro tín dụng  và rủi ro tập trung theo giả định về chất lượng tín dụng.
	(1) Sửa dẫn chiếu đúng nội dung do Điều 28 đã được thay thế. 









(2) DTTT bổ sung “rủi ro tín dụng” trong cacs loại rủi ro bị thay đổi RWA từ những giả định thay đổi về lãi suất.

	Điều 61. Lập kế hoạch vốn
Điều 62. Rà soát quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn
Điều 63. Báo cáo nội bộ về đánh giá nội bộ về mức đủ vốn
	Điều 63. Lập kế hoạch vốn
Điều 64. Rà soát quy trình đánh giá nội bộ về mức đủ vốn
Điều 65. Báo cáo nội bộ về đánh giá nội bộ về mức đủ vốn
	Giữ nguyên

	Chương V
KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Điều 64. Nguyên tắc kiểm toán nội bộ
Điều 65. Cơ chế phối hợp
	Chương IV
KIỂM TOÁN NỘI BỘ
Điều 66. Nguyên tắc kiểm toán nội bộ
Điều 67. Cơ chế phối hợp
	Giữ nguyên

	Điều 66. Tiêu chuẩn đối với thành viên Ban kiểm soát, kiểm toán viên nội bộ

	Điều 68. Tiêu chuẩn đối với thành viên Ban kiểm soát, kiểm toán viên nội bộ
2. Ngân hàng thương mại phải có tiêu chuẩn đối với kiểm toán viên nội bộ đáp ứng các yêu cầu sau đây:
a) Có bằng đại học trở lên về một trong các ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật, kế toán, kiểm toán, toán học và thống kê; có bằng đại học trở lên về ngành công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành phù hợp đối với kiểm toán viên công nghệ;
	Bổ sung ngành học của kiểm toán viên nộ bộ để mở rộng các đối tượng đáp ứng yêu cầu công việc.

	Điều 67. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của thành viên Ban kiểm soát, kiểm toán viên nội bộ
Điều 69. Quy định nội bộ của kiểm toán nội bộ
	Điều 69. Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của thành viên Ban kiểm soát, kiểm toán viên nội bộ
Điều 70. Quy định nội bộ của kiểm toán nội bộ
	Giữ nguyên

	Điều 70. Kế hoạch kiểm toán nội bộ
5. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành (sửa đổi, bổ sung), ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi kế hoạch kiểm toán nội bộ cho Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng).
	Điều 71. Kế hoạch kiểm toán nội bộ 
“5. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành (sửa đổi, bổ sung), ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài gửi kế hoạch kiểm toán nội bộ cho Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng Cục Quản lý, giám sát tổ chức tín dụng).”
	DTTT sửa đổi để phù hợp với cơ cấu tổ chức mới theo Nghị định số 26/2025/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

	Điều 71. Nội dung kiểm toán nội bộ
1. Kiểm toán nội bộ của ngân hàng thương mại thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 41 Luật các tổ chức tín dụng trên cơ sở các nội dung sau đây:
a) Kiểm tra, đánh giá độc lập việc tuân thủ cơ chế, chính sách, quy định nội bộ về giám sát quản lý cấp cao, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và đánh giá nội bộ về mức đủ vốn của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), cá nhân, bộ phận, bao gồm cả việc xác định tồn tại, hạn chế và nguyên nhân;
b) Rà soát, đánh giá độc lập tính thích hợp, tuân thủ quy định của pháp luật của cơ chế, chính sách, quy định nội bộ về giám sát quản lý cấp cao, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và đánh giá nội bộ về mức đủ vốn, bao gồm cả việc xác định các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân;
	Điều 72. Nội dung kiểm toán nội bộ 
1. Kiểm toán nội bộ của ngân hàng thương mại thực hiện quy định tại khoản 2 Điều 41 58 Luật các tổ chức tín dụng trên cơ sở các nội dung sau đây:
a) Kiểm tra, đánh giá độc lập việc tuân thủ cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ về giám sát quản lý cấp cao, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và đánh giá nội bộ về mức đủ vốn của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), cá nhân, bộ phận, bao gồm cả việc xác định tồn tại, hạn chế và nguyên nhân;
b) Rà soát, đánh giá độc lập tính thích hợp, tuân thủ quy định của pháp luật của cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ về giám sát quản lý cấp cao, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và đánh giá nội bộ về mức đủ vốn, bao gồm cả việc xác định các tồn tại, hạn chế và nguyên nhân;
	(1) Bổ sung từ “quy trình” vào thành cụm từ đồng nhất “cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ” đồng thời bỏ cụm từ “về giám sát quản lý cấp cao, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và đánh giá nội bộ về mức đủ vốn”
(2) Khoản 2 Điều 58 Luật Các TCTD đưa ra yêu cầu đối với kiểm toán nội bộ đánh giá tính thích hợp và sự tuân thủ Hệ thống KSNB của TCTD:
+ Đối với trong nội bộ của TCTD => thực hiện thông qua việc kiểm tra, đánh giá việc tuân thủ của các nhân sự thuộc TCTD với các nội dung của Hệ thống KSNB.
+ Đối với bên ngoài TCTD => thực hiện thông qua rà soát, đánh giá sự thích hợp của Hệ thống KSNB với các quy định của pháp luật. 

	Điều 72. Báo cáo nội bộ về kiểm toán nội bộ
2. Nội dung báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ định kỳ hằng năm (kiểm toán nội bộ định kỳ hằng năm và kiểm toán nội bộ đột xuất) bao gồm các nội dung sau đây:
a) Tình hình thực hiện nội dung, phạm vi kiểm toán trong năm tài chính;
b) Việc tuân thủ cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ về giám sát của quản lý cấp cao, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và đánh giá nội bộ về mức đủ vốn của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), cá nhân, bộ phận;
c) Sự phù hợp, tuân thủ quy định của pháp luật và quy định tại Thông tư này của cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ về giám sát của quản lý cấp cao, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và đánh giá nội bộ về mức đủ vốn;

	[bookmark: _Hlk190334337]Điều 73. Báo cáo nội bộ về kiểm toán nội bộ
2. Nội dung báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ định kỳ hằng năm (kiểm toán nội bộ định kỳ hằng năm và kiểm toán nội bộ đột xuất) bao gồm các nội dung sau đây:
a) Tình hình thực hiện nội dung, phạm vi kiểm toán trong năm tài chính;
b) Việc tuân thủ cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ về giám sát của quản lý cấp cao, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và đánh giá nội bộ về mức đủ vốn của Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc (Giám đốc), cá nhân, bộ phận;
c) Sự phù hợp, tuân thủ quy định của pháp luật và quy định tại Thông tư này của cơ chế, chính sách, quy trình, quy định nội bộ về giám sát của quản lý cấp cao, kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và đánh giá nội bộ về mức đủ vốn;
d) Các tồn tại, hạn chế được phát hiện khi thực hiện kiểm toán nội bộ và các kiến nghị đối với cấp có thẩm quyền và các bộ phận liên quan;
đ) Các nội dung khác.
2a. Nội dung báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ đột xuất bao gồm tối thiểu các nội dung sau đây:
a) Nội dung, phạm vi kiểm toán đột xuất;
b) Kết quả thực hiện nội dung kiểm toán đột xuất;
c) Các tồn tại, hạn chế được phát hiện khi thực hiện kiểm toán nội bộ đột xuất và các kiến nghị đối với cấp có thẩm quyền và các bộ phận liên quan;
d) Các nội dung khác.
	Việc bổ sung quy định về nội dung của báo cáo kiểm toán đột xuất do tính chất của kiểm toán nội bộ đột xuất và định kỳ khác nhau (cả về nội dung, phạm vi, yêu cầu về thời gian). Do vậy, đề xuất các quy định về nội dung báo cáo kiểm toán nội bộ đột xuất ít hơn và tập trung vào các nội dung chính như: kết quả kiểm toán; ghi nhận tồn tại và đề xuất, kiến nghị đối với cấp có thẩm quyền và bộ phận liên quan. 

	Điều 68. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ phận kiểm toán nội bộ
	Điều 74. Quyền hạn của bộ phận kiểm toán nội bộ

	Tương đương với quy định tại khoản 3 Điều 68

	Điều 68. Cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của bộ phận kiểm toán nội bộ
	Điều 75. Trách nhiệm của Ban Kiểm soát, bộ phận kiểm toán nội bộ và kiểm toán viên nội bộ

	Tương đương với quy định tại khoản 2,4 Điều 68

	
	Chương VI 
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 76. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ...... tháng ..... năm 2026, trừ nội dung quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Các quy định sau có hiệu lực kể từ ngày ...... tháng ..... năm 2027:
a) Quy định về kiểm tra sức chịu đựng cho các rủi ro riêng lẻ tại khoản 2 Điều 22 Thông tư này;
b) Quy định về quản lý rủi ro mô hình tại Mục 8 Chương III Thông tư này;
c) Quy định về thực hiện đo lường rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng theo phương pháp hướng dẫn tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.
3. Kể từ ngày ...... tháng ..... năm 2026, Thông tư này bãi bỏ các quy định sau đây:
a) Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 15 tháng 8 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ của ngân hàng;
b) Thông tư số 40/2018/TT-NHNN ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2018/TT-NHNN ngày 18 tháng 5 năm 2018;
c) Điều 3 Thông tư số 09/2024/TT-NHNN ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động, hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
	Dự kiến hiệu lực của Thông tư sẽ không ảnh hưởng đến kỳ báo cáo năm 2025 của các ngân hàng. Đồng thời đối với những nội dung mới sẽ có hiệu lực sau để đảm bảo các ngân hàng có thời gian chuẩn bị triển khai.

	Điều 74. Tổ chức thực hiện 
Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.
	Điều 77. Tổ chức thực hiện 
Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, Thủ trưởng đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, ngân hàng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.
	Thay đổi đơn vị nhận để phù hợp với cơ cấu hiện tại của NHNN.

	Phụ lục 1. Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá kiểm soát nội bộ (Năm…)
	Phụ lục 1. Báo cáo kết quả tự kiểm tra, đánh giá hoạt động kiểm soát (Năm...)
	Thay đổi tên báo cáo và một số nội dung để phù hợp với quy định mới tại DTTT. 

	Không quy định
	Phụ lục 2. Hướng dẫn phương pháp đo lường rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng
	Bổ sung quy định theo hướng dẫn của Basel bcbsd.328

	Phụ lục 2. Báo cáo về quản lý rủi ro (năm…)
	Phụ lục 3. Báo cáo về quản lý rủi ro (năm…)
	Đối với các rủi ro riêng lẻ gồm rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng.


	Phụ lục 3. Hướng dẫn cách xác định một số chỉ tiêu về vốn
	Phụ lục 4. Hướng dẫn cách xác định một số chỉ tiêu về vốn
Sửa nội dung tại điểm d(ii)
“(ii) Tổng tài sản tính theo rủi ro tập trung (RWACOR) được tính theo công thức sau đây: 
RWACOR = RWA1COR + RWA2COR
Trong đó:
- RWA1COR: Tổng tài sản tính theo rủi ro tập trung đối với hoạt động cấp tín dụng được xác định theo phương pháp của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự xây dựng nhưng không thấp hơn mức RWA1*COR được xác định như sau:
+ Công thức xác định:
RWA1*COR= Max{(Ei-6,5%xC); 0} + Max{(Ej – 12%xC); 0}
Trong đó:
+ Ei: Tổng dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng; không bao gồm các khoản cấp tín dụng có hệ số rủi ro bằng 0%, các khoản cấp tín dụng đã trừ khỏi Vốn tự có theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
+ Ej: Tổng dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan; không bao gồm các khoản cấp tín dụng có hệ số rủi ro bằng 0%, các khoản cấp tín dụng đã trừ khỏi Vốn tự có theo quy định của Ngân hàng Nhà nước về tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;
+ C: Vốn tự có của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được xác định theo quy định của Ngân hàng Nhà nước;
+ RWA2COR: Tổng tài sản tính theo rủi ro tập trung đối với hoạt động tự doanh được xác định theo phương pháp của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tự xây dựng.
	· Theo quy định tại khoản 1 Điều 128 Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung): “1. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng không được vượt quá 15% vốn tự có của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô; tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan không được vượt quá 25% vốn tự có của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô.”
Tương ứng, công thức tính rủi ro tập trung tại điểm d(ii) Phụ lục 3 Thông tư 13 đang được quy định như sau:
RWA1*COR= Max{(Ei- 10%xC); 0} + Max{(Ej –20%xC); 0}
· Tỷ lệ giới hạn cấp tín dụng nêu trên đã được thay đổi tại điểm đ khoản 1 Điều 136 Luật Các tổ chức tín dụng 2024, cụ thể:
“1. Tổng mức dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng, một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó của ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô không được vượt quá tỷ lệ sau đây:
đ) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2029: 10% vốn tự có đối với một khách hàng; 15% vốn tự có đối với một khách hàng và người có liên quan của khách hàng đó.”
Do vậy, DTTT đang điều chỉnh với nguyên tắc giữ nguyên tỷ lệ so với tỷ lệ giới hạn cấp tín dụng tại Luật.
+ Tỷ lệ 6,5% thay cho tỷ lệ 10% khi tính tổng tài sản tính theo rủi ro tập trung đối tổng dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng;
+ Tỷ lệ 12% thay cho tỷ lệ 20% khi tính tổng tài sản tính theo rủi ro tập trung đối với tổng dư nợ cấp tín dụng đối với một khách hàng và người có liên quan.
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